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Bài I

ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ


I – ĐỐI TƯỢNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

Thuật ngữ “kinh tế chính trị” lần đầu tiên được nhà kinh tế thuộc trường phái “chủ nghĩa trọng thương”người Pháp tên là Môngcrêchiên sử dụng để đặt tên cho môn khoa học này vào năm 1615.
Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội, nghiên cứu những cơ sở kinh tế chung của đời sống xã hội, nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa người với người trong sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng qua các giai đoạn phát triển nhất định của xã hội loài người, tức là nghiên cứu quan hệ sản xuất. 
Tiếp cận đối tượng nghiên cứu nói trên, cần lưu ý các đặc điểm:
-  Kinh tế chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất một cách toàn diện, các nội dung của quan hệ sản xuất và bốn nội dung của quá trình trái sản xuất.
- Kinh tế chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất trong sự tác động qua lại với lực lượng sản xuất (chứ không phải nghiên cứu quan hệ sản một cách cô lập). 
- Kinh tề chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất, nhưng gắn với việc nghiên cứu cơ sở kinh tế hạ tầng trong sự tác động qua lại với kiến trúc thượng tầng. 
· Kinh tế chính trị không dừng lại ở việc nghiên cứu hiện tượng của quan hệ sản xuất, kinh tế chính trị đi sâu nghiên cứu bản chất của quan hệ sản xuất tức là nghiên cứu các phạm trù kinh tế và các quy luật kinh tế, chi phối quá trình sản xuất, phân phối, tao đổi và tiêu dùng.

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ SỰ CẤN THIẾT NGHIÊN CỨU KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

1. Vị trí, chức năng của kinh tế chính trị 

1.1. Vị trí
Kinh tế chính trị giữ vị trí là môn khoa học cơ bản, làm cơ sở cho việc xác định đường lối, chính sách kinh tế của nhà nước, làm cơ sở cho các môn khoa học kinh tế  ngành và quản lý kinh tế. 
1.2. Chức năng
- Chức năng nhận thức: Đây là chức năng quan trọng của kinh tế chính trị. Kinh tế chính trị nghiên cứu và giải thích các hiện tượng của các quá trình kinh tế của đời sống xã hội. Mục đích là phát hiện bản chất của các hiện tượng, quá trình kinh tế và các quy luật kinh tế khách quan giúp con người vận dụng một cách có ý thức vào các hoạt động kinh tế của mình, nhằm đạt hiệu quả kinh tế – xã hội cao.
- Chức năng thực tiển: Kinh tế chính trị đi sâu nghiên cứu đời sống hiện thực để rút ra các luận điểm, kết luận có tính khái quát nhằm trở lại chỉ đạo thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học để nhà nước xác định đường lối, chính sách, biện pháp trên cơ sở những kết luận khoa học, thông qua các hình thức kinh tế cụ thể; thúc đẩy hoạt động thực tiễn đem lại hiệu quả cao hơn. 

- Chức năng phương pháp luận: Là cơ sở phương pháp luận của toàn bộ các khoa học kinh tế ngành (kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông) và các môn  kinh tế chức năng (kinh tế lao động, kế hoạch, tài chính, tín dụng, thống kê .v.v). Ngoài ra kinh tế chính trị cũng là cơ sở phương pháp luận cho một số môn khoa học như địa lý, kinh tế dân số học, lịch sử kinh tế quốc dân, quản lý. 
- Chức năng tư tưởng: Kinh tế chính trị Mác- Lênin phê phán chế độ bóc lột, là cơ sở cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại các giai cấp bóc lột, xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa, là cơ sở hình thành thế giới quan và nhân sinh quan khoa học của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

2. Sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị

Đất nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những kiến thức, khái niệm, phạm trù, quy luật của kinh tế thị trường mà kinh tế chính trị đưa ra là hết sức cần thiết không chỉ đối với quản lý vĩ mô mà còn cần thiết cho việc quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư.
   Đối với các học sinh ở các trường trung học kinh tế, học tập tốt kinh tế chính trị sẽ giúp tạo ra cơ sở lý luận và phương pháp luận học tập tốt các môn khoa học kinh tế khác, vì các môn kinh tế khác, điều phải xuất phát và dựa vào những kết luận về các phạm trù kinh tế và quy luật kinh tế mà kinh tế chính trị nêu ra .

III – PHƯƠNG PHÁP CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

Phương pháp khoa học chung nhất để nhận thức hiện thực khách quan là phương pháp duy vật biện chứng. Đó là kết quả của sự vận động của tư tưởng khoa học tiên tiến.
Đối với kinh tế chính trị, phương pháp duy vật biện chứng được vận dụng thông qua phương pháp trừu tượng hoá khoa học. Trừu tượng khoa học là phương pháp có khả năng phát hiện các mối liên hệ bản chất, nhân quả, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hiện tượng và quá trình kinh tế để luận giải nguyên nhân, tìm ra động lực phát triển kinh tế và các quy luật kinh tế chi phối chúng.
Phương pháp trừu tượng hoá khoa học còn đòi hỏi phải dựa vào nguyên tắc kết hợp giữa logic và lịch sử. Bởi lẽ, lịch sử bắt đầu từ đâu thì logic cũng bắt đầu từ đó, và bản chất xã hội là sự thống nhất giữa logic và lịch sử. Cho nên, việc áp dụng phương pháp lịch sử trong nghiên cứu sẽ giúp cho nhận thức logic về đối tượng nghiên cứu; còn hiểu biết logic sẽ đem lại tính khoa học cho việc nghiên cứu lịch sử. 
Ngoài phương pháp trừu tượng hoá khoa học, kinh tế chính trị còn sử dụng phương pháp khoa học như mô hình hoá các quá trình nghiên cứu; thí nghiệm, quan sát, thống kê, phương pháp hệ thống .v.v.













Bài II

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
 TRIỂN CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC


I – NHỮNG TƯ TƯỞNG KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG THỜI CỔ ĐẠI VÀ TRUNG CỔ, CƠ SỞ CHO SỰ RA ĐỜI CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC

1. Tư tưởng kinh tế thời cổ đại.
1.1. Đặc trưng kinh tế thời cổ đại.
Thời cổ đại nói ở đây là thời kỳ thống trị của phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ mà Hy Lạp là điển hình. Thời kỳ này có các đặc điểm:
- Chiếm hữu nô lệ giữ vay trò thống trị, nô lệ là đối tượng chủ yếu của sở hữu. Trong xã hội, số nô lệ nhiều hơn số dân tự do.
- Thương nghiệp và tiền tệ đã bắt đầu xuất hiện.
· Chiến tranh dai dẳng giữa các quốc gia, các thành phố lớn nhằm chiếm đoạt nô lệ; cuộc đấu tranh giữa giai cấp nô lệ và chủ nô diễn ra khốc liệt và dai dẳng.
Những đại biểu tiêu biểu cho tư tưởng kinh tế thời cổ đại đồng thời cũng là nhà triết học tiêu biểu của thời này – đó là Platôn (427- 347 TCN) và Aritxtốt (384- 322 TCN).

1.2 Đặc điểm tư tưởng thời cổ đại 
Tư tưởng kinh tế thời cổ đại có những đặc điểm chung sau đây; 
- Coi xã hội nô lệ là tất yếu và duy nhất. Platôn coi xã hội nô lệ là một “xã hội lý tưởng”. Còn Arixtốt thì coi xã hội đó là do giới tự nhiên sáng tạo ra, từ đó ông cho rằng điều cần quan tâm là làm thế nào để có nhiều nô lệ và sử dụng nộ lệ. Ông khẳng định chiến tranh là nguồn bổ sung nô lệ; chiến tranh là không tránh khỏi, chiến tranh cướp đoạt nô lệ được Arixtốt coi là chiến tranh chính nghĩa.
- Coi khinh lao động chân tay, xem lao động chân tay là điều hổ thẹn và nhục nhã, làm hỏng con người. Platôn cho rằng cần cấm công dân A- ten (kể cả nô lệ) làm nghề thủ công và chuyển giao việc này cho người nước ngoài. Còn Arixtốt thì cho rằng công dân chỉ nên tham gia chiến trận và quản lý nhà nước chứ không nên làm nghề thủ công, buôn bán hay cày ruộng. Đây là điều hạn chế của tư tưởng kinh tế cổ đại. 
- Lên án hoạt động hướng nghiệp và cho vai nặng lãi.
Thương nghiệp ở thời cổ đại về cơ bản là mua rẻ, bán đắt, còn cho vay thì chủ yếu  là cho vay nặng lãi. Platôn và Arixtốt kịch liệt lên án các hoạt động này. Platôn coi thương nghiệp là một tội ác, xấu xa vì nó phát triển tính chất giả dối và lừa gạt. Arixtôt coi cho vay nặng lãi là xấu xa hơn cả việc cướp bóc trực tiếp. 
Tứ đó, các ông lên án sự tồn tại và phát của tầng lớp quý tộc tài chính – tầng lớp mà sự giàu có của họ là do hoạt động thương nghiệp và cho vay nặng lãi mang lại. Cũng từ đó, các ông mơ tưởng một xã hội lý tưởng không có tư hữu, phê phán gây gắt sự phân hoá giàu nghèo và bần cùng trong xã hội, nhưng không chủ trương chống lại chế độ tư hữu.
+Về phân công lao động xã hội, Platôn coi đó là cơ sở sinh ra các giai cấp và từ giai cấp mà sinh ra nhà nước. Sự trao đổi sản phẩm cũng là một tất yếu và bắt nguồn từ phân công lao động xã hội. Ông chỉ ra sự phát sinh tiền tệ và thương nghiệp là để phục vụ nhu cầu phân công lao động xã hội.
+ Về trao đổi hàng hoá, Arixtốt là người đầu tiên phân biệt giá trị sử dụng và giá trị trao đổi hàng hoá. Ông chia thương nghiệp thành ba loại: Thương nghiệp trao đổi (H-H): Thương nghiệp hàng hoá (T-H-T): Thương nghiệp kinh doanh tức là đại thương nghiệp (T-H-T’): với mục đích làm giàu. Arixtốt cũng là người đầu tiên nêu tư tưởng “nguyên tắc ngang giá” trong trao đổi.Theo ông, muốn trao đổi hàng hoá thì phải có cái gì đó bằng nhau, đồng nhất giữa các hàng hoá; cái chung đó là một số lượng tiền nhất định, tiền là “công cụ nhân tạo của trao đổi ”.
+ Về nguồn gốc lợi nhuận: Arixtốt cho rằng lợi nhuận là do địa vị độc quyền mà có và cũng như lợi tức cho vay, lợi nhuận là hiện tượng không bình thường, trái với quy luật.
+Về ý nghĩa lịch sử, tư tưởng của Platôn và Arixtốt có thể coi là mầm mống, là điểm xuất phát của những tư tưởng kinh tế chính trị khoa học.

2. Tư tưởng kinh tế thời trung cổ 
Tư tưởng kinh tế thời trung cổ gắn liền với các đặc trưng thời đại phong kiến .Ở Tây Âu, từ cuối thế kỷ V tới thế kỷ XV là thời kỳ hình thành và phát triển chế độ phong kiến: Từ thế kỷ XVI tới thế kỷ XVII là thời kỳ tan rã chế độ phong kiến, thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ của tư bản, thời kỳ ra đời của chủ nghĩa tư bản.

2.1. Đặc trưng kinh tế – xã hội thời trung cổ 
+ Nền kinh tế về căn bản còn là kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hoá kém phát triển, giữ vai trò phụ thuộc. 
+ Nông nghiệp là lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế, trong nông nghiệp, đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, là đối tượng cơ bản của sở hữu. Lãnh chúa là người quyết định tất cả, từ đất đai, các tư liệu sản xuất khác đến lao động, tổ chức sản xuất và phân phối sản phẩm.
+ Cuối thời trung cổ, cùng với sự tăng dân số và việc đi lại bớt khó khăn, bắt đầu có sự giao lưu giữa các vùng nông thôn .Những nông nô thoát thỏi ách thống trị của lãnh chúa trở thành tiểu thương, tiểu chủ và thợ thủ công ở các thị trấn. Đó là những người biết sản xuất, kinh doanh, tiếp thu tri thức và bắt đầu chớm nở ý niệm về giai cấp, tự do, là tiền thân của giai cấp tư sản sau này.

2.2 Đặc điểm tư tưởng kinh tế thời trung cổ.
Tư tưởng kinh tế thời trung cổ biểu hiện tập trung ở các luận điểm kinh tế của Xanh Tôma Đacanh (1225 – 1274). Nó có các đặc điểm:

-Về quyền tư hữu: Quyền tư hữu được coi là thứ quyền do tạo hoá giao phó trong việc quản lý tài vật. Người có quyền sở hữu là người giàu; họ phải có trách nhiệm phân chia lại tài sản của mình cho người nghèo khổ thiếu thốn.

- Vế các hoạt động kinh tế: Được phân thành hai loại: những hoạt động trực tiếp tạo ra của cải vật chất là hoạt động rất đáng được hoan nghênh, còn những hoạt động trung gian như buôn bán, cho vay lấy lãi, hưởng lợi dựa trên kết quả lao động của người khác là hoạt động đáng chê trách, phải bị trừng phạt.

-Về tiền tệ: Vua là người nắm độc quyền phát hành tiền đúc và ấn định lượng vàng bạc trong mỗi đơn vị tiền đúc. Trong thực tế, nó thường bị lạm dụng, cắt xén khối lượng tiền và làm cho tiền mất giá, dẫn tới quần chúng không còn tin vào tiền, không coi tiền là đại biểu cho giá trị nữa. Tuy nhiên, người ta coi sự xuất hiện của tiền là do ý muốn của con người và giá trị của tiền gắn với đặc tính tự nhiên của nó, tức là gắn với giá trị của vật liệu dùng để chế tạo ra tiền (vàng, bạc). Quan niệm này biểu hiện sự thụt lùi so với thời cổ đại.

-Về địa tô: Địa tô được coi là một khoản thu nhập của ruộng đất. Khoản thu nhập này khác thu nhập do đó tư bản và tiền tệ mang lại ở chổ: Ruộng đất mang lại thu nhập do giúp đỡ của tự nhiên, còn thu nhập từ tư bản là do sự lừa dối. Ruộng đất làm cho tinh thần và đạo đức còn người tốt lên, trái lại, tư bản và tiền tệ chỉ kích thích lòng tham gây nên tật xấu … Từ đó coi việc thu địa tô là điều hợp lý.

-Về tư bản và lợi nhuận: Người ta quan niệm tiền không thể đẻ ra tiền, do đó, nghiêm cấm việc cho vay nặng lãi. Việc cấm cho vay nặng lãi làm cho lãi suất tiền vay lên cao vì số người cho vay ít đi .Việc cấm cho vay lấy lãi kéo dài 10 thế kỷ, song ngày càng bớt khắc khe hơn do đòi hỏi của yêu cầu phát triển kinh tế. (Vào năm 1789 nhà nước tư bản bỏ việc cấm cho vay lấy lãi).

-Về dân số: Quan niệm chung cho rằng tăng dân số là có lợi cho sản xuất “an ninh bờ cõi”, là hợp lý chúa. Riêng Tôma Đacanh tỏ ra lo ngại về sự tăng dân số quá mức.

Tóm lại, tư tưởng kinh tế thời trung cổ phát triển theo ảnh hưởng của tôn giáo và đạo đức, tôn trọng nhân phẩm con người, khuyên con người xử sự công bằng trong các hoạt động kinh tế, biểu hiện sự ôn hoà và lương thiện.

II – SỰ PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC TƯ SẢN CỔ ĐIỂN

1. Chủ nghĩa trọng thương.
1.1 Hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa trọng thương 
Chủ nghĩa trọng thương là tư tưởng và chính sách kinh tế của giai cấp tư sản trong giai đoạn tan rã của chế độ phong kiến và thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ của tư bản – thời kỳ phát sinh chủ nghĩa tư bản.
Chủ nghĩa trọng thương xuất hiện trong thời kỳ kinh tế hàng hoá đã phát triển mạnh, thị trường trong nước được mở rộng, tầng lớp thương nhân tăng cường thế lực và dần dần trở thành bá chủ trong xã hội. Đây cũng là thời kỳ có những phát triển lớn về địa lý của thế kỷ XV – XVI  như việc tìm ra châu Mĩ, đường đi vòng qua châu Phí tới châu Á, đã tạo ra khả năng mở ra thị trường, xâm chiếm thuộc địa, mở ra khả năng làm giàu nhanh chóng cho các nước Tây Âu.
Chủ nghĩa trọng thương xuất hiện ở hầu hết các nước Tây Âu, nhưng phát triển mạnh ở Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Các đại biểu điển hình của chủ nghĩa trọng thương là: Ở Pháp có Môngcrêchiên, Cônbe và Bôđanh; ở Anh, tiêu biểu là Tômát Mun, Uyliam Xtaphớt; ở Tây Ban Nha có Uxtarixơ; Unloa …
 
1.2. Những tư tưởng kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa trọng thương

- Coi tiền là nội dung căn bản của cải, là tài sản thật sự của một quốc gia, biểu hiện sự giàu có của quốc gia.Vì vậy, mục đích của mỗi quốc gia chung quy là tích luỹ nhiều tiền (vàng, bạc).Từ đó, họ cho rằng mục đích của mỗi hoạt động kinh tế điều phải hướng vào thu hút nhiều vàng, bạc.
- Việc thu hút vàng, bạc trong nước chỉ được thực hiện bằng con đường phát triển thương mại, đặc biệt là ngoại thương, nhiệm vụ chủ yếu của thương mại là xuất siêu; cấm xuất khẩu kim loại quý, thương nhân sau khi bán hàng phải mua vàng, bạc về nước; khuyến khích sản xuất cho xuất khẩu. 
- Phải sử dụng quyền lực nhà nước để phát triển kinh tế. Điều tiết lưu thông tiền tệ, khống chế thị trường, khuyến thích và bảo trợ các công trường thủ công, xây dựng hàng hải, thuỷ quân để cướp bóc thuộc địa, thực hành chiến tranh thương mại .v.v.

1.3. Những nhận xét về chủ nghĩa trọng thương 

Các tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa trọng thương là bước tiến bộ lớn so với những tư tưởng kinh tế thời trung cổ; nó khắc phục những hạn chế về tư tưởng của nền kinh tế tự nhiên, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.
Chủ nghĩa trọng thương, lần đầu tiên trong lịch sử, đã cố gắng nhận thức và giải thích các hiện tượng kinh tế về mặt lý luận, biết sử dụng các phương pháp khoa học (toán học, thống kê, lịch sử…), nó đoạn tuyệt các tư tưởng kinh tế thời trung cổ - giải thích các hiện tượng kinh tế trên cơ sở các quan niệm tôn giáo.
- Bên cạnh những cống hiến, chủ nghĩa trọng thương còn những hạn chế nhất định: các thành tựu lý luận thu được còn ít ỏi, việc giải thích các vấn đề kinh tế còn đơn giản mang nặng tính kinh nghiệm. Chủ nghĩa trọng thương mới chỉ nêu ra quy tắc, cương lĩnh dựa trên sự mô tả bề ngoài, chưa tìm ra được các quy luật phản ảnh bản chất các hiện tượng kinh tế.

2. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển ở Pháp – chủ nghĩa trọng nông 

2.1. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng nông ở Pháp 

Ở Pháp, do chính sách của bộ trưởng tài chính Cô-be, nền nông nghiệp ở nước Pháp bị suy sụp nghiêm trọng. Nhà nước phong kiến tăng thuế nông nghiệp để trợ cấp cho các nông trường thủ công. Địa tô phong kiến chiếm từ 1/4 đến 1/3 nông phẩm sản xuất ra. Nông dân mắc vào cảnh túng quẫn, nợ cha truyền con nối .Thương nhân bóc lột nông dân bằng giá cả cánh kéo. Đều đó đòi hỏi phải có chính sách khôi phục và phát triển nông nghiệp. Trường phái trọng nông xuất hiện.
Đặc điểm chung của học thuyết kinh tế trọng nông là chuyển đổi đối tượng nghiên cứu sang lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đánh giá cao của vai trò của ngành nông nghiệp, coi đó là lĩnh vực duy nhất trong xã hội tạo ra của cải, chỉ có lao động nông nghiệp mới là lao động có ích, lao động sinh lời, vì nó tạo ra sản phẩm thuần tuý cho xã hội.Vì vậy, muốn giàu có phải phát triển nông nghiệp. 
2.2. Các học thuyết kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa trọng nông

-   Lý thuyết về sản phẩm thuần tuý: Đây là lý thuyết trọng tâm của phái trọng nông .
Sản phẩm thuần tuý là số chênh lệch giữa tổng sản phẩm và chi phí sản xuất. Đó là số dôi ra ngoài chi phí sản xuất. Sản phẩm thuần tuý chỉ được tạo ra trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, còn công nghiệp không tạo ra sản phẩm thuần tuý.
Trong nông nghiệp, nhờ có sự tác động của tự nhiên nên có sự tăng thêm về chất, tạo ra chất mới, tạo ra sản phẩm thuần tuý. Ví dụ, khi gieo một hạt lúa xuống đồng, nó trổ bông cho hàng chục hạt mới. Đó là sự tăng thêm về chất.Vậy, chỉ có lĩnh vực nông nghiệp mới tạo ra sản phẩm thuần tuý.

· Lý thuyết về lao động sản xuất và lao động không sinh lời 

Từ lý thiết sản phẩm thuần tuý, F. Kênê đưa ra lý thuyết lao động sản xuất không thuần tuý và lao động không sinh lời.
Lao động sản xuất là lao động tạo ra sản phẩm thuần tuý. Lao động nào không tạo ra sản phẩm thuần tuý là lao động không sinh lời. Như vậy, chỉ có lao động nông nghiệp tạo ra sản phẩm thuần tuý, nó là lao động sản xuất .Còn lao động công nghiệp là lao động không sinh lời.Tuy nhiện, ông không coi lao động công nghiệp là ăn bám vào nông nghiệp.

· Lý thuyết về giai cấp 

K.Kênê đưa ra lý thuyết về giai cấp:
 	Ông chia xã hội thành ba giai cấp: Giai cấp sản xuất sản phẩm thuần tuý, giai cấp không sản xuất và giai cấp sở hữu, tức là những người chủ ruộng đất, nhờ đó họ chiếm hữu sản phẩm thuần tuý tạo ra.
Về sau A.Tuyếcgôc phát triển thành 5 giai cấp: Giai cấp các nhà tư bản sản xuất, giai cấp công nhân sản xuất, giai cấp các nhà tư bản không sản xuất, giai cấp công nhân không sản xuất và giai cấp sở hữu.

· Lý thuyết về tiền lương và lợi nhuận 
Từ lý thuyết sản phẩm thuần tuý, A.Tuyếcgô xây dựng lý thiết tiền lương và lợi nhuận.

Ủng hộ quan điểm “quy luật sắt và tiền lương”, ông cho rằng tiền lương của công nhân phải thu hẹp ở mức tư liệu sinh hoạt tối thiểu. Nguyên nhân là ở chỗ cung lao động luôn luôn lớn hơn cầu về lao động. Vì vậy, công nhân cạnh tranh với nhau để có việc làm, nhà tư bản có điều kiện trả lương ở mức thấp tối thiểu.Vì trả lương ở mức tối thiểu nên sản phẩm lao động của công nhân nông nghiệp bằng tổng của tiền lương và sản phẩm thuần tuý. Ở đây, tiền lương công nhân là thu nhập theo lao động còn sản phẩm thuần tuý là thu nhập của nhà tư bản, gọi là lợi nhuận. Vậy, lợi nhuận là lao động không thu nhập do công nhân tạo ra.

-Lý thuyết về tư bản và tái sản xuất xã hội (biểu kinh tế) của F. Kênê.

Chủ nghĩa trọng thương coi tư bản là tiền, còn F.Kênê coi tư bản không phải là bản thân tiền tệ, mà là tư liệu sản xuất mua bằng tiền tệ đó. Đó là những yếu tố vật chất đưa vào sản xuất nông nghiệp như nông cụ, súc vật cày kéo, hạt giống, tư liệu sinh hoạt của công nhân. Như vậy, tư bản là chất, nó tồn tại vĩnh viễn.
Trong lịch sử, F.Kênê là người đầu tiên dựa vào tính chất chu chuyển của tư bản để chia tư bản ứng trước đầu tiên và tư bản ứng trước hàng năm (sau này A.Tuyếcgôc gọi là tư bản cố định và tư bản lưu thông). Tư bản ứng trước đầu tiên là những chi phí về nông cụ, súc vật, công trình sản xuất. Tư bản ứng trước hàng năm là những chi phí về hạt giống, tiền thuê công nhân. Như vậy, sự phân chia thành tư bản cố định và tư bản lưu động chỉ có trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Một trong những cống hiến to lớn của phái trọng nông là: “Biểu kinh tế”của F.Kênê “Biểu kinh tế”được công bố năm 1758 và phản ánh đầy đủ các quan điểm kinh tế chủ yếu của phái trọng nông.
Có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau về ý nghĩa của“Biểu kinh tế”. C.Mác cho rằng đó là sơ đồ đại cương về tái sản xuất. Ở đây, F.Kênê nghiên cứu tái sản xuất giản đơn, kết hợp phân tích hai mặt giá trị sử dụng và giá trị: tư bản cố định chuyển hết vào sản phẩm sau một quá trình sản xuất dựa vào nguyên tắc tiền quay về điểm xuất phát, trừu tượng hóa ngoại thương.

2.3. Nhận xét về chủ nghĩa trọng nông 
Chủ nghĩa trọng nông đã đạt được những thành tựu trong lĩnh vực phát triển tư tưởng kinh tế khoa học.

- Chuyển sự nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang sản xuất, tìm nguồn gốc của cải, nguồn gốc sự giàu có của sản xuất và nguồn gốc thu nhập trong lĩnh vực sản xuất.
 - Quan niệm thu nhập thuần tuý, tức là phần giá trị dôi ra so với chi phí sản xuất, chỉ được tạo ra trong lĩnh vực sản xuất (nông nghiệp) . 
- Lưu thông không tạo ra giá trị, hàng hoá có giá trị trước khi đem trao đổi: trao đổi chỉ làm thay đổi hình thái của giá trị.
Bên cạnh những thành tựu, chủ nghĩa trọng nông còn những hạn chế: 
+ Quan niệm về sản xuất còn hạn chế, chỉ coi nông nghiệp là ngành sản xuất duy nhất, không thấy vay trò quan trọng của sản xuất công nghiệp.
+ Chưa thấy vai trò của lưu thông trong một thể thông nhất với sản xuất; phủ nhận lợi nhuận thương nghịêp, coi lợi nhuận thương nghiệp là trái với quy luật trao đổi, không thấy được vai trò của ngoại thương đối với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.
+ Tuy cố gắng nghiên cứu các mối quan hệ bên trong của các hiện tượng kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng chưa phân tích được các khái niệm lý luận cơ sở (hàng hóa, tiền tệ, giá trị, lợi nhuận.

3. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh 

3.1. Hoàn cảnh ra đời và đặt điểm của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh
 - Hoàn cảnh ra đời:
 Cuối thế kỷ XVII, ở Anh, sau khi tích luỹ được khối lượng tiền tệ lớn, giai cấp tư sản tập trung phát triển lĩnh vực sản xuất.Vì vậy, các công trường thủ công trong lĩnh vực sản xuất phát triển mạnh mẽ.
Nhiều vấn đề kinh tế của sản xuất đặt ra vượt quá khả năng giải thích của lý thuyết chủ nghĩa trọng thương. Điều đó đòi hỏi phải có lý thuyết kinh tế mới soi đường. Do đó, học thuyết kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh xuất hiện.

· Đặc điểm chung :

 Nghiên cứu về sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lần đầu tiên họ xây dựng hệ thống các phạm trù và quy luật của kinh tế thị trường, như: Giá trị, giá cả, lợi nhuận, lợi tức, tiền lương, địa tô, các quy luật: Giá trị, cung và cầu, lưu thông tiền  tệ… Lần đầu tiên họ áp dụng phương pháp trừu tượng hoá nghiên cứu các mối liên hệ nhân quả để vạch ra bản chất và tìm ra các quy luật vận động của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Họ ủng hộ tư tưởng tự do kinh tế, chống lại sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế. Tuy vậy, những kết luận của họ còn mang tính phi lịch sử, lẫn lộn giữa yếu tố khoa học và yếu tố tầm thường.
Ở nước Anh, học thuyết kinh tế cổ điển bắt đầu từ W.Petty và kết thúc ở Đ. Ricácđô 

3.2. Học thuyết kinh tế của W.Petty (1623 – 1678) 

-Lý thuyết giá trị - lao động 

W. Petty là người đầu tiên nêu ra nguyên lý giá trị – lao động. Ông đã đưa ra 3 phạm trù về giá cả hàng hoá là giá cả tự nhiên, giá cả nhân tạo và giá cả chính trị.
Gía cả tự nhiên chính là giá trị hàng hoá. Nó do lao động của người sản xuất tạo ra. Lượng của giá cả tự nhiên tỷ lê nghịch với năng suất lao động khai thác bạc.
Giá cả nhân tạo là giá cả thị trường của hàng hoá.Theo ông, giá cả nhân tạo thay đổi phụ thuộc vào giá cả tự nhiên và quan hệ cung – cầu hàng hóa trên thị trường.

Về giá cả chính trị: W. Petty cho rằng, nó là một loại đặc biệt của giá cả tự nhiên. Nó cũng là chi phí lao động để sản xuất hàng hoá, nhưng trong điều kiện chính trị không thuận lợi. Vì vậy, chi phí lao động trong giá cả chính trị thường cao hơn so với chi phí lao động trong giá cả tự nhiên bình thường.
Tuy nhiên, lý thuyết giá trị – lao động của W.Petty còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng của chủ nghĩa trọng thương. Ông chỉ thừa nhận lao động khai thác bạc là nguồn gốc có giá trị, còn giá trị của các hàng hoá khác chỉ được xác định nhờ quá trình trao đổi với bạc. Mặt  khác, ông có luận điểm nổi tiếng là: “ lao động là cha, còn đất là mẹ của mọi của cải vật chất”. 
· Lý thiết tiền tệ:

+ Ông nghiên cứu hai loaị kim loại giữ vai trò của tiền tệ là vàng và bạc. Giá trị của chúng dựa trên cơ sở lao động khai thác ra chúng quyết định. Ông phê phán chế độ song bản vị lấy vàng và bạc làm đơn vị tiền tệ và ủng hộ chế độ đơn bản vị. Ông phê phán việc phát hành tiền không đủ giá trị, vì khi đó, giá trị tiền tệ đã giảm xuống.
+ Ông là người đầu tiên đưa ra quy luật lưu thông tiền tệ, mà nội dung của nó là số lượng tiền cần thiết cho lưu thông được xác định trên cơ sở số lượng hàng hoá và tốc độ chu chuyển của tiền tệ, ông chỉ ra ảnh hưởng của thời gian thanh toán với số lượng tiền cần thiết trong lưu thông.

· Lý thuyết tiền lương:

Ông coi lao động là hàng hoá; tiền lương là giá cả tự nhiên của lao động. Ông đặt nhiệm vụ xác định mức tiền lương. Theo ông, giới hạn cao nhất của tiền lương là mức tư liệu sinh hoạt tối thiểu để nuôi sống người công nhân. Ông cho rằng, tiền lương cao thì công nhân không tích cực lao động, không gắn với nhà tư bản. Như vậy, chính W.Pety là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền mống cho lý thuyết “quy luật sắt và tiền lương”.

· Lý thuyết về địa tô, lợi tức và giá cả ruộng đất.

Ông coi địa tô là giá trị nông sản phẩm sau khi đã trừ đi các chi phí sản xuất.Về thực chất, địa tô là giá trị đổi ra ngoài tiền lương, tức là sản phẩm của lao động thặng dư .Ông đã nghiên cứu địa tô chênh lệch và chỉ ra rằng các mảnh ruộng xa gần khác nhau mang lại thu nhập khác nhau. Tuy nhiên, ông chưa nghiên cứu địa tô tuyệt đối.
Theo ông, người có tiền có thề sử dụng nó bằng hai cách để cho thu nhập. Cách thứ nhất là dùng tiền mua đất đai để có địa tô. Cách thứ hai là mang gửi vào ngân hàng để thu lợi tức. Như vậy lợi tức là thu nhập phát sinh của địa tô. Muốn xác định lợi tức phải dựa vào địa tô, mức cao hay thấp của lợi tức phụ thuộc vào điều kiện sản xuất nông nghiệp quyết định.
Về giá cả ruộng đất: Ông cho rằng bán ruộng đất là bán quyền nhận địa tô.Vì vậy, giá cả ruộng đất do địa tô quyết định. Ông đưa ra công thức tính giá cả ruộng đất = địa tô x 20. Còn số 20 là do ông dựa vào tài liệu thống kê dân số. 

3.3. Học thuyết của Ađam Smith 

- Tư tưởng tự do kinh tế của A.Smith  

Ông đưa ra lý thuyết về bàn tay vô hình. “Bàn tay vô hình”đó chính là các quy luật kinh tế khách quan tự phát hoạt động, chi phối hành động của con người. Ông chỉ ra các điều kiện cần thiết để cho các quy luật kinh tế khách quan hoạt động là: Phải có sự tồn tại và phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hoá, nền kinh tế phải phát triển trên cơ sở tự do kinh tế, tự do mậu dịch. Ông cho rằng nhà nước không nên can thiệp vào kinh tế. 
Tuy nhiên, phương pháp luận của ông có tính hai mặt rất rõ rệt, một mặt là tính khoa học, mặt khác, là tính tầm thường.

- Lý thuyết giá trị – lao động

Trước hết, ông chỉ ra rằng, tất cả các lao động sản xuất đều tạo ra giá trị: lao động là thước đo cuối cùng của giá trị. Ông phân biệt rõ sự khác nhau giữa các giá trị sử dụng và giá trị trao đổi và khẳng định giá trị sử dụng không quyết định giá trị trao đổi. Ông chỉ ra lượng giá trị hàng hoá là do hao phí lao động trung bình cần thiết quyết định. Trong cùng một thời gian, lao động phức tạp sẽ tạo ra một số lượng giá trị nhiều hơn lao động giản đơn.
Tuy nhiên, lý thuyết giá trị – lao động của A.Smith còn nhiều hạn chế. Ông nêu lên hai định nghĩa: Thứ nhất, giá trị là do lao động hao phí để sản xuất hàng hoá quyết định. Lao động là thước đo thực tế của mọi giá trị. Với định nghĩa này, ông là người đứng vững trên cơ sở lý thuyết giá trị – lao động. Thứ hai, ông cho rằng, giá trị là do lao động mà người ta có thể mua được bằng hàng hoá quyết định .Từ định nghĩa này , ông suy ra giá trị do lao động tạo ra chỉ đúng trong nền kinh tế hàng hoá giản đơn .Còn trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, giá trị do các nguồn thu nhập tạo thành, nó bằng tiền lương cộng với lợi nhuận và địa tô .Ông viết “tiền lương, lợi nhuận, địa tô là 3 nguồn gốc đầu tiên của mọi thu nhập cũng như là bất kỳ giá trị trao đổi nào” Tư tưởng này xa rời lý thuyết giá trị – lao động không thấy tư bản bắt biến ( c ) trong cấu thành giá trị hàng hoá.

-Lý thuyết về phân công lao động 

Theo ông, sự giàu có của xã hội phụ thuộc vào hai yếu tố chủ yếu .Một là, tỷ lệ lao động làm việc trong nền sản xuất vật chất. Hai là, trình độ phát triển của phân công lao động. Ông cho rằng, phân công lao động có tác dụng to lớn trong việc chuyên môn hoá sản xuất, tiết kiệm thời gian di chuyển từ việc này sang việc khác, dễ dàng áp dụng máy móc. Tuy nhiên, ông chưa thấy được phân công lao động càng phát triển thì càng có vai trò thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động trao đổi.

-Lý thuyết về tiền tệ 

Trong quá trình trao đổi, tiền tệ đóng vai trò quan trọng. Do kết quả sự phát triển lâu dài của sản xuất và lưu thông hàng hoá, nên tiền tệ đã tách ra khỏi thế giới hàng hoá.Nó trở thành công cụ thuận tiện cho lưu thông và trao đổi hàng hoá. Ông chỉ ra việc thay thế tiền vàng và tiền bạc bằng tiền giấy và phát hành tiền giấy cần phải do ngân hàng đảm nhận. Ông đánh giá cao vai trò của tín dụng và cho rằng đó là phương tiện làm cho tư bản năng động hơn.

-Lý thuyết về thu nhập 

A.Smith cho rằng, trong giá trị hàng hoá do người công nhân tạo ra, anh ta chỉ nhận được một phần tiền lương, phần còn lại là địa tô và lợi nhuận của tư bản. Lý thuyết tiền lương, lợi nhuận và địa tô của ông được xây dụng trên cơ sở lý thuyết giá trị, lao động. Theo ông địa tô là khoản khấu trừ thứ nhất vào sản phẩm lao động.Về mặt lượng, nó là số dôi ra ngoài tiền lương công nhân và lợi nhuận của tư bản. Về mặt chất, nó phản ánh quan hệ bóc lột. 
Nếu như địa tô là khoản khấu trừ thứ nhất, thì lợi nhuận (P) là khoản khấu trừ thứ hai vào sản phẩm của người lao động, chúng điều có nguồn gốc là lao động không được trả công của công nhân. 
Cơ sở tiền lương là giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để nuôi sống công nhân và con cái anh ta để được tiếp tục đưa ra thay thế trên thị trường lao động.
A.Smith là người ủng hộ trả tiền lương cao .Theo ông, tiền lương cao sẽ hạ khả năng tăng tưởng kinh tế và mức lương cao hơn tương đối là nhân tố kích thích công nhân tăng năng suất lao động. Điều đó tạo ra điều kiện tăng tích luỹ tư bản và tăng nhu cầu về lao động.
Tuy nhiên, trong lý thuyết tiền lương, A.Smith cũng như các nhà kinh tế học tư bản trước cho rằng tiền lương là giá cả của lao động.

-Lý thuyết về tư bản

A.Smith coi tư bản là điều kiện vật chất cần thiết cho sản xuất của mọi xã hội. Ông cho rằng, mọi ngành sản xuất điều có tư bản cố định và tư bản lưu động. Song, do không phân biệt tư bản sản xuất và tư bản lưu thông, nên ông nhầm lẫn trong việc xác định các yếu tố của tư bản cố định và tư bản động. Đặc biệt, khi phân tích tư bản lưu động, ông đã bỏ qua một bộ phận tiền lương công nhân .
Điều quý giá trong lý thuyết tư bản của A.Smith là quan điểm tiết kiệm. Ông cho rằng, muốn có tư bản phải có tiết kiệm. Nhà tư bản phải dành một phần thu nhập của mình để mở rộng sản xuất, tạo thêm công việc làm công nhân. 
-Lý thuyết tái sản xuất 

Ông cho rằng, giá trị của từng hàng hoá cũng  như của tổng sản phẩm, bao gồm tiền lương, lợi nhuận và địa tô. Điều này có nghĩa là ông bỏ qua yếu tố tư bản bất biến trong giá trị hàng hoá. 
Việc A.Smit bỏ qua yếu tố tư bản bất biến (c) trong khi phân tích tái sản xuất tư sản xã hội được C.Mác gọi là: “tín đồ khổng lồ” của A.Smith “Tín đồ”này được các nhà kinh tế học tư bản kế tục ông tiếp tục phát triển 

3.4 Học thuyết kinh tế của Đavit Ricácđô (1772 – 1823)

- Lý thuyết giá trị - lao động 

 Trong lý thuyết giá trị – lao động, Đ.Ricácđô dựa vào lý thuyết của S.mith, kế thừa và phát triển tư tưởng của A.Smith.
Ông phân biệt rõ hai thuộc tính của hàng hoá là giá trị sử dụng và giá trị trao đổi và chỉ rõ giá trị sử dụng là điều kiện cần thiết cho giá trị trao đổi, nhưng không phải là thước đo của nó. Trừ một số ít hàng hoá khan hiếm thì giá trị sử dụng quyết định giá trị trao đổi, còn đại đa số hàng hóa khác, giá trị do lao động quyết định.
Theo Đ. Ricácđô, không phải chỉ trong nền sản xuất hàng hoá giản đơn mà ngay cả trong nền sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa, giá trị vẫn do lao động quyết định. Ông chỉ ra rằng, trong cơ cấu giá trị hàng hoá phải bao gồm 3 bộ phận: Giá trị những tư liệu sản xuất như: máy móc, thiết bị, giá trị sức lao động của công nhân bỏ vào quá trình sản xuất và phần giá trị do lao đông thặng dư tạo ra. Tuy nhiên, ông chưa phân tích được sự chuyển dịch (c) vào sản phẩm mới diễn ra như thế nào .Ông cho rằng lao động xã hội cần thiết quyết định lượng giá trị hàng hoá. Nhưng lao động xã hội cần thiết là do điều kiện sản xuất xấu nhất quyết định.

Phương pháp nghiên cứu giá trị hàng hoá của ông còn có tính siêu hình. Ông coi giá trị là phạm trù vĩnh viễn, là thuộc tính của mọi vật. Ông không thấy được mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị, vì chưa biết tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá.

-Lý thuyết về tiền lương, lợi nhuận và địa tô 
Lý thuyết thu nhập của ông được xây dựng trên cơ sở lý thuyết giá trị - lao động.
Về tiền lương: Ông cho rằng tiền lương là giá cả của lao động, được xác định trên cơ sở giá cả tự nhiên và xoay quanh nó. Ông ủng hộ “lý thuyết quy luật sắt về tiền lương”.
Về lợi nhuận: Đ.Ricácđô cho rằng, lợi nhuận là số còn lại ngoài tiền lương mà nhà tư bản trả cho công nhân. Ông đã thấy xu hướng giảm sút tỷ suất lợi nhuận. Ông cho rằng, do quy luật màu mỡ đấy đai ngày càng tăng lên làm cho tiền lương công nhân tăng và địa tô tăng lên, công nhân không có lợi cũng không bị hại, còn nhà tư bản có hại, vì tỷ suất lợi nhuận giảm xuống.
Về địa tô:Vì giá trị nông sản phẩm do hao phí lao động trên ruộng đất xấu nhất quyết định, nên ở những chổ ruộng đất tốt, trung bình, sẽ thu được lượng sản phẩm lớn hơn so với ruộng đất xấu. Khoản chênh lệch đó trả cho địa chủ gội là địa tô. Vậy ông đã nghiên cứu rõ về địa tô chênh lệch II và không thừa nhận địa tô tuyệt đối. Ông cho rằng nếu thừa nhận địa tô tuyệt đối là phạm quy luật giá trị.

-Lý thuyết tư bản:

Đ.Ricácđô cho rằng tư bản là tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng. Đó là bộ phận dùng vào sản xuất như cơm ăn, áo mặc, nhà xưởng, máy móc.
Ông chia tư bản thành hai bộ phận: Một là, bộ phận ứng trước để mua công cụ lao động. Hai là, bộ phận ứng ra để thuê nhân công. Ông gọi là bộ phận thứ nhất là tư bản cố định, bộ phận thứ hai là tư bản lưu động.

-Lý thuyết về tiền tệ:

Đặc trưng nổi bật của lý thuyết tiền tệ của Đ.Ricácđô là nó mang tính hai mặt. Ông coi giá trị của tiền tệ là do giá trị vật liệu (vàng, bạc) làm ra tiền quyết định. Nó bằng số lượng lao động hao phí để khai thác vàng, bạc. Ông nêu lên khái niệm giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị.
Cho rằng: nếu số lượng tiền càng nhiều, thì giá trị tiền tệ càng ít và ngược lại. Còn bản thân tiền tệ không có giá trị nội tại.

-Lý thuyết thực hiện và khủng hoảng kinh tế.

Theo ông chủ nghĩa tư bản tiến bộ tuyệt đối, vì nó phát triển với mục đích lợi nhuận, mà lợi nhuận cao khúc đẩy việc tích luỹ tư bản, tăng cầu lao động, tăng tiền lương, tăng thu nhập, tăng tiêu dùng và sức mua tăng lên, nên không thể có sản xuất thừa.Vậy ông phủ nhận khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản.
Như vậy, Đ.Ricácđô đã đưa kinh tế chính trị tư sản cổ điển tới đỉnh cao nhất, tới gần nhất chân lý khoa học. Sở dĩ như vậy là nhờ có hai điều kiện:
- Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đang đi lên, lợi ích của giai cấp tư sản đang còn phù hợp với lợi ích của sự phát triển xã hội.

- Sự đối kháng giữa giai cấp tư sản và vô sản chưa trở thành một mối đe doạ trực tiếp đối với chủ nghĩa tư bản, còn cho phép xem xét các vấn đề kinh tế một cách vô tư khách quan.

III-NHỮNG KHUYNH HƯỚNG VÀ HỌC THUYẾT PHÊ PHÁN CÓ KẾ THỪA KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC TƯ SẢN CỔ ĐIỂN 

1. Những khuynh hướng, học thuyết kinh tế phê phán và kế thừa thiếu triệt để 

1.1. Khuynh hướng của kinh tế chính trị học tiểu tư sản 

Các đại biểu tiêu biểu khuynh hướng tiểu tư sản: Xixmônđi (1773-1842) và Pruđông (1809-1865).
Xixmônđi:
Phê phán gay gắt chủ nghĩa tư bản theo lập trường triểu tư sản. Xixmônđi cho rằng mục đích của kinh tế học không phải là làm tăng của cải, tăng sự giàu sang mà là làm cho đời sống vất chất của con người ngày càng dể chịu. Ông lý trưởng hóa sản xuất nhỏ, ca ngợi nó đẹp như đoá hoa hồng. 
+ Lý luận tình cảm: Cũng như Ađam Smít, Xixmônđi tán thành phân công lao động trong sản xuất, coi lao động là nguồn gốc của giá trị: khi xác định giá trị, ông không dựa vào sản xuất cá biệt mà dựa vào sản xuất xã hội 
+ Lý luận về lợi nhuận: Xixmônđi cho rằng lợi nhuận là  khoản khấu trừ giá trị sản phẩm lao động,  là thu nhập không lao động, là kết quả cướp  bóc lao động của công nhân.
+ Về địa tô: Theo Xixmônđi, địa tô là kết quả bóc lột lao động của công nhân. Ông phê phán việc Ricácđô đã coi ruộng đất xấu không có địa tô. Vậy rõ ràng, Xixmôndi có tư tưởng về địa tô tuyệt đối.
+Về khủng hoảng kinh tế: Khuyết điểm cơ bản của chủ nghĩa tư bản là sản xuất tách rời nhu cầu, sản xuất lệ thuộc vào khát vọng lợi nhuận tối đa.
Pruđông (1809-1865) 
+ Pruđông cực lực đã kích chế độ tư hữu. Ông cho rằng , chế độ này để cho một số người không làm gì mà lại công khai chiếm đoạt kết quả lao động của người khác, như địa chủ chiếm  địa tô, chủ xí nghiệp chiếm lợi nhuận. 
+Pruđông coi sự tồn tại của lợi tức là cơ sở của sự bóc lột. Ông đề nghị lập “ngân hàng trao đổi” là cơ quan tín dụng cho vay vốn không phải trả lãi đối với bất kỳ người nào muốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, không ai còn có quyền bớt xén công lao của người lao động trực tiếp. “Ngân hàng trao đổi” không hạn chế số tiền cho vay và chỉ làm chức năng in tiền. Rõ ràng, lập luận của ông thiếu cơ sở khoa học và không thực tế.

1.2 Chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Tây Âu 

Một là: Xanh Ximông (1760-1825) người Pháp xuất thân từ dòng quý tộc, có kiến thức uyên thâm. Các quan điểm của ông là:
+ Coi các chế độ xã hội thay thế nhau là có tính quy luật, mà động lực phát triển xã hội là tiến bộ của lý trí, của khoa học và sự văn minh chế độ sở hữu là cơ sở của mọi xã hội      
+ Coi xã hội tư bản là sự thông trị của ích kỷ, của bạo lực và sự lừa đảo, là không quan tâm lợi ích xã hội và khoa học; nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là vô chính phủ; ngăn cản việc sử dụng hợp lý của các nguồn của cải xã hội.
+ Đưa ra dự kiến xã hội tương lai: bảo đảm phúc lợi vật chất cho toàn xã hội; sản xuất có kế hoạch, thủ tiêu tính chất vô chính phủ; địa vị và thu nhập của mỗi người do lao động quyết định; các giai cấp xã hội đoàn kết cùng nhau chống thiên tai.

- Hai là: Phuriê (1772- 1837) người pháp, xuất thân từ gia đình thương nhân; ông đã nghiên cứu nhiều môn khoa học

+ Coi lịch sử phát triển không ngừng. Ông chia xã hội thành 4 giai đoạn: mông muội, dã man, gia trưởng, văn minh công nghiệp.
+ Coi xã hội tư bản là xã hội sản xuất vô chính phủ, cạnh tranh quyết liệt; nền sản xuất bị chi cắt và chi phối bởi lợi ích cá nhân, bởi sự bóc lột thậm tệ người lao động, khủng hoảng sản xuất thừa…
+ Quan niệm về xã hội tương lai là một xã hội hoàn hảo, sản xuất tập thể, nền sản xuất công bằng và hấp dẫn, cho phép phát triển mọi tài năng. 

-Ba là: Ôoen (1771-1858) người Anh, xuất thân từ gia đình thợ thủ công, là chủ xí nghiệp lớn, có tài tổ chức và lãnh đạo, nhà lý luận của chủ nghĩa xã hội không tưởng.
+ Phê phá quyết liệt chủ nghĩa tư bản, Ôoen cho rằng chủ nghĩa tư bản đem lại tai hoạ cho xã hội, gây ra sự cạnh tranh vô chính phủ trong sản xuất, phân phối, còn chế độ tư hữu là nguyên nhân của vô vàn tội lỗi , biến con người thành ma quỷ mất hết tính người.
+ Phê phán chế độ công xưởng tư bản chủ nghĩa đã gây ra sự bóc lột thậm tệ, là nguyên nhân của thất nghiệp, giảm tiền công và bần cùng hoá.
+ Đã kích tiền, coi tiền là phương tiện bóc lột và nguồn gốc các tai họa; nó duy trì nghèo khổ, tội lỗi, tai hoạ. Ông đòi thủ tiêu tiền và thay băng “phiếu lao động”.
+ Quan niệm về xã hội tương lai là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, con người được giải phóng khỏi đói khát, bóc lột, phát huy được tài năng và được xã hội đảm bảo phúc lợi vật chất.
Điểm chung của các tác giả “chủ nghĩa xã hội không tưởng” là không thấy vai trò của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong việc xoá bỏ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới mà lại trông chờ, ỷ lại, kiêu gọi lòng tốt của các nhà tư bản lương thiện, chủ tương cải tạo hoà bình xã hội tư sản. 

 2. Kinh tế chính trị học Mác – Lênin: học thuyết kinh tế kế thừa, phát triển có phê phán kinh tế chính trị tư sản cổ điển 

2.1. Hoàn cảnh ra đời 

Chủ nghĩ tư bản đã giành địa vị thống trị, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được xác lập hoàn toàn ở nhiều nước Tây Âu. 
 - Trong xã hội tư bản, có hai giai cấp cơ bản là tư sản và vô sản; cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc quyết liệt. Giai cấp vô sản cần có lý luận khoa học soi đường.
-Vào thế kỷ XIX, nhân loại đã đạt được những thành tựu khoa học xã hội to lớn, đặc biệt là triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị tư sản cổ điển  Anh và chủ nghĩa không tưởng Pháp. Đây chính là các nguồn gốc của chủ nghĩa Mác.
Các Mác (1818-1883), người Đức. Ông là người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, người thầy, lãnh tụ của giai cấp vô sản quốc tế và nhân dân lao động toàn thế giới. 
Priđrich Ăng ghen (1820-1895), người Đức, một trong những người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, người bạn chiến đấu thân thiết của C.Mác.

2.2. Những cống hiến khoa học của kinh tế chính trị học Mác – Lênin.

Công lao của C.Mác trong lĩnh vực khoa học kinh tế có thể tóm tắt như sau: Phân tích các hình thái giá trị của hàng hoá, do đó giải quyết được một cách khoa học, triệt để về nguồn gốc và bản chất của tiền tệ.
- Phát hiện tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá. Đó là cơ sở, là chìa khoá để xây dựng và hoàn chỉnh lý luận về hàng hóa, giá trị và tiền tệ.
- Lý luận về hàng hoá sức lao động. Đây là cơ sở để xây dựng học thuyết giá trị thặng dư – thành tựu vĩ đại của kinh tế học Mácxít.
- Lý luận về phân chia tư bản thành hai bộ phận: Tư bản bất biến và tư bản khả biến. Đó là cơ sở để giải khích nguồn gốc và sự hình thành giá trị thặng dư.
-Hoàn chỉnh lý luận về tái sản xuất tư bản xã hội 
Kinh tế chính trị do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập đã được Lênin (1870-1924) người Nga phát triển trong điều kiện mới.
Trên cơ sở tư tưởng kinh tế của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I. Lênin đã soạn thảo học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền, phát triển bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền qua những đặc điểm kinh tế cơ bản của nó; chỉ ra xu hướng lịch sử tất yếu của chủ ngghĩa tư bản là nó sẽ bị thay thế bởi chủ nghiã cộng sản.
V.I. Lênin đã soạn thảo cương lĩnh chính trị và kinh tế của cuộc cách mạng xã hội chù nghĩa, trong đó, Ông đã nêu và luận chứng cho những biện pháp: xoá bỏ sở hữu của địa chủ lớn, quốc hữu hoá toàn bộ đất đai, công nhân kiểm tra sản xuất và phân phối sản phẩn ,quốc hữu hóa các ngân hàng và các cơ sở công nghiệp lớn, nhà nước độc quyền ngoại thương … 
Ông còn đề cập những vấn đề đặc biệt đầy ý nghĩa như: quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội; những nguyên tắc, hình thức và phương pháp cơ bản quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, lý luận kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân. 
V.I. Lênin đã đề cập vai trò của  năng xuất lao động và những yếu tố nâng cao năng  xuất lao động: khoa học kỹ thuật, tổ chức lao động một cách khoa học, nâng cao hiệu quả sản xuất ,đặc biệt là kiểm tra nghiêm ngặt việc chi phí và kết quả sản xuất …
Tư tưởng kinh tế có ý nghĩa cực kỳ quan trọng được thể hiện trong chính sách mới của V.I Lênin (NEP). Ông chủ tương tồn tại 5 thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ; coi trọng việc trao đổi hàng hoà và hoạt động thương nghiệp nói chung. Ông kiêu gọi thực hiện chế độ “hạch toán thương nghiệp” và “trả lương theo giá thị trường tự do”.
TÓM LẠI, học thuyết kinh tế chính trị Mác – Lênin kế thừaa có phê phán các trào  lưu kinh tế trước đó, đặc biệt là kinh tế tư sản cổ điển Anh, và nó đã đạt tới trình độ khoa học triệt để. Tuy nhiên, qua từng thời, học thuyết ấy phải được bổ sung, phát triển, đó là điều bình thường, tất yếu của mọi khoa học.

IV-MỘT SỐ TRƯỜNG PHÁI KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC TƯ SẢN HIỆN ĐẠI 
1. Trường phái “tân cổ điển”


2. Học thuyết kinh tế của J.Kênxơ 


3. Trường phài chủ nghĩa tự do mới 

4. Lý thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại 









Bài III

NỀN SẢN XUẤT XÃ HỘI

I – VAI TRÒ CỦA NỀN SẢN XUẤT XÃ HỘI VÀ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA SẢN XUẤT 

1. Sản xuất ra của cải vật chất – cơ sở của đời sống xã hội 

Sản xuất của cải vật chất là quá trình con người sử dụng công lao động tác động vào tự nhiên, khai thác hoặc cải biến các dạng vật chất của tự nhiên để tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
Sản xuất của cải vật chất là yêu cầu khách quan đối với bất cứ xã hội nào. Sản xuất của cải vật chất là hoạt động cơ bản của loài người, là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Hơn thế nữa, quá trình sản xuất là quá trình liên tục và mở rộng không ngừng, vì tiêu dùng không bao giờ ngừng và thường xuyên tăng lên do mức tăng nhu cầu và tăng dân số.
Sản xuất của cải vật chất còn là cơ sở hình thành và phát triển các chế độ nhà nước, các quan điểm pháp luật, đạo đức, tôn giáo … của con người.
Cuối cùng, sản xuất của cải vật chất còn có vai trò quan trọng trong sự phát triển và hoàn thiện chính bản thân của con người, làm cho con người ngày càng phát triển đầy đủ và toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. 

2. Các yếu tố của sản xuất 
Bất kỳ quá trình sản xuất nào, từ quá trình sản xuất với kỹ thuật thô sơ lạc hậu đến quá trình sản xuất của kỹ thuật và công nghệ hiện đại đều là sự tác động của con người vào tự nhiên nhằm đạt được được những mục đích nào đó của con người.Vậy, sản xuất ra của cải vật chất là sự tác động qua lại của ba yếu tố cơ bản: Sức lao động của con người, đối tượng lao động và tư liệu lao động.

2.1 Sức lao động

Sức lao động là tổng hợp thể lực và tuý lực của con người, là khả năng lao động của con người, là điều kiện cơ bản của sản xuất ở bất cứ  xã hội nào. Khi sức lao động hoạt động thì trở thành lao động. Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm thay đổi các đối tượng và lực lượng tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người 

2.2. Đối tượng lao động 

Đối tượng lao động là những vật mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó phù hợp với nhu cầu của mình. Nó chính yếu tố vật chất của sản phẩm tương lai.
Người ta phân đối tượng lao động thành hai loại.
- Loại có sẵn trong tự nhiên, thí dụ: cá ở biển, gỗ trong rừng hoang, cát ngoài biển, than ở mỏ … 
- Loại đã qua chế biến nghĩa là đã có sự tác động của lao động con người, gọi là nguyên liệu. Thí dụ: sắt trong nhà máy, gỗ trong xưởng mộc, xi măng, gạch mới ra lò … 

2.3. Tư liệu lao động

Tư liệu là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sứ tác động của con người đền đối tượng lao động.
Tư liệu lao động bao gồm: 
- Công cụ lao động. Đây là bộ phận tác động trực tiếp vào đối tượng lao động, giữ vai trò xương cốt, bắp thịt của sản xuất, quyết định năng suất lao động của con người. 
- Những đồ dùng để chứa đựng, bảo quản đối tượng lao động và sản phẩm của lao động như: bình, lọ, chai... Bộ phận này giữ vai trò hệ thống bình chứa của sản xuất.
Hệ thống các yếu tố vật chất phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp quá trình sản như  nhà xưởng, kho tàng, bến bãi, đường sá, các phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc… Bộ phận này gọi là kết cấu hạ tầng của sản xuất.
Trong các yếu tố hợp thành tư liệu lao động thì công cụ lao động có ý nghĩa quyết định nhất định .Trình độ phát triển của công cụ lao động phản ánh trình độ nền sản xuất xã hội, là cơ sở để phân biệt sự khác nhau giữa các thời đại kinh tế.

3. Sản phẩm xã hội 

Sản phẩm xã hội là một khái niệm kinh tế phức tạp có tính tổng hợp. Nó thường được biểu hiện ở tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân.
Tổng sản phẩm xã hội là toàn bộ của cải vật chất được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Phần còn lại là của tổng sản phẩm xã hội sau khi khấu trừ phần tư liệu sản xuất đã hao phí được gọi là thu nhập quốc dân.
Thu nhập quốc dân được chia thành sản phẩm cần thiết và sản phẩm thặng dư. Sản phẩm cần thiết dùng để bù đắp những chi phí về ăn, mặc, ở, để thoả mãn nhu cầu về văn hoá, xã hội và các nhu cầu kinh tế khác.
Sản phẩm thặng dư là phần còn lại của thu nhập quốc dân sau khi trừ đi sản phẩm cần thiết. Sự xuất hiện của sản phẩm thặng dư là kết quả và cũng là nguồn gốc của tiến bộ xã hội, là điều kiện quyết định để nâng cao đời sống nhân dân và tạo khả năng phát triển kinh tế, xã hội trong tương lai.

4. Giới hạn khả năng sản xuất xã hội và sự lựa chọn phương án sản xuất tối ưu
Mọi quốc gia điều đứng trước những giới hạn, trước hết là sự khan hiếm về tài nguyên.
Mặc dù trong những thập kỹ gần đây , cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại đã làm tiết kiệm đáng kể nguyên liệu, năng lượng mới, mở ra khả năng to lớn cho phát triển sản xuất, nhưng không có nghĩa là sự khan hiếm tài nguyên, tức giới hạn khả năng sản xuất, đã được giải quyết.Vì vậy việc sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng: Việc bảo vệ, khôi phục các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách của từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế do chính yêu cầu của tồn tại của loài người đòi hỏi.
Nền kinh tế thị trường khan hiếm về tài nguyên buộc các chủ doanh nghiệp phải biết lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh một cách tối ưu để trả lời câu hỏi: Sản xuất cái gì? Sản xuất bằng công nghệ gì và sản xuất cho ai? 

II. PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT 

Phương thức xản xuất xã hội là sự thống nhất giữa hai mặt của nền sản xuất xã hội là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

1. Lực lượng sản xuất 

Để sản xuất, con người phải tác động vào tự nhiên. Mối quan hệ giữa người với tự nhiên trong quá trình sản xuất được biểu hiện ở lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất thể hiện năng lực thực tiễn của con người trong quá trình tác động vào tự nhiên tạo ra của cải vật chất cho sự tồn tại và phát triển xã hội.
Lực lượng sản xuất bao gồm tư liệu sản xuất và người lao động
Các yếu tố hợp thành của lực lượng ssản xuất quan hệ chẽ với nhau trong quá trình sản xuất. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là yếu tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế và toàn bộ xã hội. Trình độ lực lượng sản xuất biểu hiện rõ nhất ở năng suất lao động sản xuất.
Lực lượng sản xuất xã hội phát triển liên tục, không ngừng, từ thấp đến cao, là cơ sở cho sự phát triển và hoàn thiện dần nền văn minh nhân loại. Ngày nay, khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

2. Quan hệ sản xuất

Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu dùng. 
Quan hệ kinh tế – tổ chức biểu hiện ở trình độ phân công lao động xã hội, chuyên môn hoá, hiệp tác hoá, tập trung sản xuất
Quan hệ kinh tế – tổ chức phản ánh trực tiếp tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất xã hội và độc lập tương đối với các hình thái kinh tế – xã hội. 
Quan hệ kinh tế – xã hội biểu hiện là hình thức xã hội của sản xuất do quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất quy định. Quan hệ kinh tế – xã hội biểu hiện trực tiếp quan hệ giữa người với người trên ba mặt chủ yếu: Tư liệu sản xuất được sở hữu thế nào, nó thuộc về ai: Quan hệ về tổ chức quản lý; quan hệ về phân phối sản phẩm.Trong ba mặt trên, quan hệ về sở hữu tư liệu sản xuất có vai trò quan trọng nhất, nó qui định tính chất mối quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất và các hình thức phân phối sản phẩm.

3. Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất luôn tác động lẫn nhau. Sự thống nhất và tác động qua lại giữa các lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất tạo thành phương thức sản xuất. Trong mối quan hệ đó thì quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Đó là quy luật kinh tế chung tác động trong mỗi phương thức sản xuất.
Sự phát hiện của lực lượng sản xuất từ thấp đến cao qua các thời kì lịch sử thay đổi quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới cao hơn, đưa xã hội loài người phát triển qua nhiều hình thái xã hội. Trình độ lực lượng sản xuất quy định các hình thức tổ chức kinh tế như phân công lao động, hiệp tác, tập trung sản xuất … đòi hỏi những hình thức sở hữu, quản lý, phân phối sản phẩm phù hợp, điều này có nghĩa là lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất.
Quan hệ sản xuất tác đông trở lại lực lượng sản xuất. Nếu quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất thì nó sẽ làm lực lượng sản xuất phát triển hơn. Ngược lại, quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu không phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất thì sẽ trở thành xiềng xích trói buộc, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.
Trong phương thức sản xuất thì lược lượng sản xuất là yếu tố thường xuyên thay đổi, phát triển, vì khoa học, kỹ thuật phát triển không ngừng làm cho tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ sản xuất, ngày càng tiên tiến, hiện đại. Sự phát triển của lực lượng sản xuất đến một trình độ nhất định đòi hỏi quan hệ sản xuất, trước hết là quan hệ kinh tế – tổ chức phải thay đổi cho phù hợp.Vì vậy, loài người đã chuyển từ phương thức sản xuất sang phương thức sản xuất khác. Lịch sử loài người đã phát triển qua năm kiểu phương thức sản xuất là; phương thức sản xuất công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.





Bài IV
SẢN XUẤT HÀNG HOÁ VÀ CÁC QUY LUẬT 
KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

I - SẢN XUẤT HÀNG HOÁ VÀ ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI CỦA NÓ

1. Sản xuất tự cấp, tự túc và sản xuất hàng hoá.

 Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người cho đến nay, căn cứ vào chức năng cơ bản của nền kinh tế; Sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai, có hai hình thức tổ chức kinh tế: đó là kinh tế tự nhiên (sản xuất tự cấp tự túc) và kinh tế hàng hóa (sản xuất hàng hoá).
Kinh tế tự nhiên là kiểu tổ chức kinh tế – xã hội mà sản phẩm được sản xuất ra để người sản xuất ra nó tiêu dùng.
Đặc điểm chủ yếu của kinh tế tự nhiên là:
- Sở hữu tư nhân nhỏ, chủ ỵếu đất đai, sản xuất nông nghiệp độc canh lương thực.
- Sức lao động và tư liệu sản xuất được kết hợp cùng 1 chủ thể.
- Công cụ lao động lạc hậu, dựa trên lao động thủ công với kinh nghiệm cổ truyền và phụ thuộc vào thiên nhiên, năng suất lao động thấp.
		- Quy mô sản xuất nhỏ phân tán, manh mún.
Tóm lại, trong kinh tế tự nhiện (tự cấp, tự túc) lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất rất thấp kém, lạc hậu, vì thế sản xuất ra đời rất khó khăn.
Kinh tế hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế – xã hội mà sản phẩm sản xuất ra để trao đổi mua bán.
Lúc đầu là kinh tế hàng hoá giản đơn, sau đó là kinh tế hàng hóa phát triển (nền sản xuất hàng hoá lớn). Nền kinh tế vận động theo yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan của thị trường thì gọi là nền kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường bao gồm kinh tế thị trường cổ điển (thuần tuý) và kinh tế thị trường hiện đại (có sự điều tiết của nhà nước). 

2. Hai điều kiện ra đời của kinh tế hàng hóa

 Điều kiện thứ nhất: Phân công lao động xã hội 
Phân công lao động xã hội là sự phân chia lực lượng lao động xã hội thành những ngành, những nghề chuyên môn khác nhau, sản xuất những sản phẩm khác nhau.
Phân công lao động xã hội tuân theo quy luật sau:
· Lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất trực tiếp giảm xuống cả tuyệt đối và tương đối tương ứng lao động trong lĩnh vực phi vật chất tăng lên.
· Lao đông nông nghiệp giảm xuống, lao động công nghiệp tăng lên.
Lao động giản đơn cơ bắp, thể lực, nặng nhọc giảm, tăng lao động trí tuệ, lao động được đào tạo.
Do phân công lao động xã hội dẫn đến chuyên môn hóa, mỗi người chỉ sản xuất một hoặc vài sản phẩm hay chi tiết của sản phẩm. Mặt khác, do sự bắt lực của con người về sứ khỏe, thời gian, trình độ .v.v. Nên không thể làm ra được tất cả các sản phẩm được thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng lên của mình, do đó tất yếu cần có sự trao đổi lẫn nhau giữa những người sản xuất, vì thế sản phẩm mang hình thái là hàng hoá. Phân công lao động xã hội làm cho những người sản xuất liên hệ và phụ thuộc vào nhau, nó là cơ sở kinh tế của hàng hoá.

Điều kiện thứ 2: Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất. Sự tách biệt này là sự tồn tại các quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất mà cội nguồn của nó là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất quy định. Chính sự tồn tại những quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, nên những chủ thể kinh tế phải tự quyết định sản xuất cái gì; như thế nào và cho ai, cho nên lao động của người sản xuất mang tính chất lao động tư nhân, sản xuất và tái sản xuất giữa họ tách biệt nhau về mặt kinh tế. Trong điều kiện đó, các chủ thể kinh tế muốn tiêu dùng sản phẩm của họ phải thông qua trao đổi mua bán.
Đó là hai điều kiện khách quan cần và đủ để kinh tế hàng hoá ra đời và tồn tại.

3. Ưu thế của kinh tế hàng hoá so với kinh tế tự nhiên 

Thứ nhất , sản xuất hàng hóa là sản xuất sản phẩm cho người khác, cho xã hội, sản xuất để bán, vì mục tiêu lợi nhuận.Vì vậy, lợi nhuận là động lực mạnh mẽ kích thích cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động và do đó, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển nhanh chóng. 
 Thứ hai , sản xuất hàng hoá ra đời trên cơ sở phân công lao động sản xuất, tạo ra tính chuyên môn hoá cao, là cơ sở nâng cao năng suất lao động và tạo điều kiện cải tiến công cụ lao động, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Thứ ba, sản xuất hàng hoá với đặc trưng cơ bản là cạnh tranh vì lợi nhuận, dó đó nó sàng lọc một cách tự nhiên yếu tố người và yếu tố vật của sản xuất, nghĩa là kích thích lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất phát triển 
Thứ tư, thị trường mở rộng, giao lưu kinh tế – xã hội giữa các vùng, các miền, các địa phương, giữa trong nước và quốc tế phát triển, tạo điều kiện thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng.
 
II – HÀNG HOÁ 

1. Hàng hoá và hai thuộc tính của nó 

Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán trên thị trường.
Phân loại: Hàng hoá thông thường và hàng hoá đặc biệt; hàng hoá hữu hình và hàng hoá vô hình; hàng hoá tư nhân và hàng hoá công cộng .v.v.
Hàng hoá nào cũng có hai thuộc tính: Giá trị sử dụng và giá trị.

1.1 . Giá trị sử dụng của hàng hoá 

Là công dụng của hàng hoá, nó có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người
Ví dụ: Gạo dùng để nấu ăn, vải dùng để mặc .v.v.v
Đặc trưng: 
· Giá trị sử dụng do thuộc tính tự nhiên của vật quyết định.
· Giá trị sử dụng là phạm trù vĩnh viễn.
· Giá trị sử dụng của hàng hoá chỉ thể hiện khi tiêu dùng 
· Hàng hoá ngày càng phong phú, đa dạng, hiện đại và thuận tiện vì sự phát triển của khoa học công nghệ.
· Giá trị sử dụng của hàng hoá tạo thành nội dung của cải vật chất 

1.2. Giá trị của hàng hoá 

Giá trị trao đổi là quan hệ tỷ lệ về lượng mà những giá trị sử dụng khác nhau trao đổi với nhau.

Ví dụ: Một cái rìu = 20 kg thóc 


Trong phương trình trao đổi trên có hai câu hỏi đặt ra là vì sao 1= 20; và vì sao hai hàng hoá có giá trị sử dụng khác nhau với số lượng khác nhau lại bằng nhau? 
Câu trả lời là 2 hàng hoá (rìu vào thóc) có thể trao đổi được với nhau vì giữa chúng có cơ sở chung. Cơ sở chung đó là các hàng hóa đều là sản phẩm lao động. Thực chất các chủ thề trao đổi hàng hoá với nhau là trao đổi lao động chứa đựng trong các hàng hoá. Trong ví dụ trên, người thợ rèn làm ra cái rìu mất 5 giờ lao động, người nông dân làm ra 20 kg thóc cũng mất 5 giờ lao động, chính vì vậy chúng có thể trao đổi được với nhau. 
Vậy, giá trị hàng hoá là lao động của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá.
     
 Đặc trưng:
· Giá trị là một phạm trù lịch sử, nghĩa là nó chỉ tồn tại ở những phương thức sản xuất có sản xuất và trao đổi hàng hoá.
· Giá trị hàng hoá biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội, tức là những quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hoá. 
· Gía trị trao đổi chỉ là hình thức hiểu hiện của giá trị, giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi.

1.3. Mối quan hệ giữa 2 thuộc tính của hàng hóa

+ Hai thuộc tính của hàng hoá là sự thống nhất trong mâu thuẫn.
+ Là hàng hoá điều có hai thuộc tính: Giá trị sử dụng và giá trị, thiếu một trong hai thuộc tính thì không phải là hàng hóa.
+ Thống nhất vì đều do lao động sản xuất ra hàng hoá.
Hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị mâu thuẫn với nhau, biểu hiện của mâu thuẫn giữa chúng.

Thứ nhất: Quá trình thực hiện giá trị và quá trình thực hiện giá trị sử dụng của hàng hoá là hai quá trình khác nhau không diễn ra đồng thời. Muốn thực hiện được giá trị sử dụng thì trước hết người mua phải thực hiện giá trị của hàng hoá. 
Thứ hai: Quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng khác nhau về thời gian và thông gian. 
Thứ ba: Trong kinh tế hàng hoá, một hàng hoá được sản xuất ra có thể bán được, có thể không bán được. Nếu hàng hoá bán được, mâu thuẫn giữa hai thuộc tính được giải quyết và ngược lại.

2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá 

2.1 Lao động cụ thể:

 Là lao động có ích tồn tại dưới hình thức cụ thể của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định. 
Mỗi lao động cụ thể có đối tượng riêng, mục đích riêng, phương pháp riêng và kết quả riêng. Chính những cái riêng trên phân biệt các loại lao động cụ thể khác nhau.
Ví dụ: Lao động của người thợ rèn và người nông dân là những loại lao động cụ thể, nghề nghiệp, chuyên môn nhất định.
Đặc trưng của lao động cụ thể:
· Lao động cụ thể là một phạm trù vĩnh viễn.
· Lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng của hàng hoá.
· Lao động cụ thể ngày càng phong phú, đa dạng, tính chuyên môn hoá cao và đơn giản 
· Lao động cụ thể tạo thành hệ thống phân công xã hội chi tiết.
· Lao động cụ thể là nguồn gốc tạo ra của cải vật chất.

2.2 Lao động trừu tượng:

 Là lao động của người sản xuất hàng hoá chỉ xét về mặt hao phí sức lao động nói chung (hao phí sức cơ bắp, trí óc và thần kinh) mà không kể hình thức cụ thể nhất định nào.
Ví dụ: Người thợ rèn và người nông dân trong ví dụ trên, nếu gạt bỏ hình thức sử dụng của nó, thì họ giống nhau ở chổ đều hao phí sức lao động.
Đặc trưng của lao động trừu tượng:
· Lao động trừu tượng tạo ra giá trị hàng hoá.
· Nó là một phàm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hoá.
Lao động cụ thể và lao động trừu tượng có quan hệ với tính chất tư nhân và tính chất xã hội của người sản xuất hàng hoá. Lao động tư nhân và lao động xã hội mâu thuẫn với nhau, đó là mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hoá giản đơn.

3. Lượng giá trị hàng hoá 

Lượng giá trị hàng hoá do lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hoá quyết định. Lượng lao động hao phí được tính theo thời gian lao động (phút, giờ, ngày, tháng).
Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần để sản xuất một hàng hoá trong điều kiện sản xuất trung bình, với trình độ thành thạo trung bình và một cường độ lao động trung bình. Trong thực tế, thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động cá biệt của người sản xuất cung cấp đại bộ phận hàng hoá trên thị trường quyết định.
Cơ cấu lượng giá trị hàng hoá gồm ba bộ phận:

 Giá trị = c + v + m

Trong đó:

c: giá trị tư liệu sản xuất đã hao phí , bao gồm c1: Khấu hao giá trị máy móc thiết bị c2: giá trị nguyên, nhiên vật liệu đã hao phí 
v: giá trị sức lao động hay tiền lương 
m: giá trị của sản phậm thặng dư 	

3.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá 

3.1.1 Năng suất lao động

 Năng suất lao động là năng lực sản xuất của người lao động, nó được tính bằng sồ lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian, hay thời gian hao phí để sản xuất ra  một đơn vị sản phẩm.
Năng suất lao động phụ thuộc vào nhân tố cơ bản sau: 
· Trình độ người lao động 
· Phạm vi tác dụng của tư liệu sản xuất 
· Sự phát triển của khoa học, công nghệ và ứng dụng chúng vào sản xuất.
· Sự kết hợp xã hội của sản xuất.
· Điều kiện tự nhiên.
 Lượng giá trị hàng hoá tỷ lệ thuận với thời gian lao động sản xuất ra hàng hoá, nghĩa là thời gian lao động càng dài thì giá trị hàng hoá càng lớn, ngược lại, lượng giá trị hàng hoá tỷ lệ nghịch với năng suất lao động. 

3.1.2. Cường độ lao động

 Cường độ lao động là mức độ hao phí của lao động, hay mức độ khẩn trương của lao động. Tăng cường độ lao động về thực chất cũng giống như kéo dài ngày lao động .Vì vậy, tăng cường độ lao động thì tổng giá trị của của tổng số hàng hoá tăng lên, nhưng giá trị của một hàng hoá không đổi.

3.1.3. Lao động giản đơn và lao động phúc tạp 

Lao động giản đơn là lao động của người sản xuất chỉ cần có sức lao động, không được đào tạo. Trong một đơn vị thời gian lao động giản đơn tạo ra một lượng giá trị hàng hoá rất nhỏ.
Lao động phức tạp là lao động của người sản xuất được học tập đào tạo có trình độ chuyên môn ngiệp vụ nhất định, trong một đơn vị thời gian nó tạo ra một lượng giá trị hàng hoá. Trong tao đổi người ta lấy lao động giản đơn trung bình làm đơn vị tính toán và quy tất cả lao động phức tạp thành lao động giản.

III – TIỀN TỆ 

1. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ 

Tiền tệ ra đời là kết quả phát triển tất yếu và lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hoá.

1.1. Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên

Ví dụ: 1 cái rìu =20 kg thóc.
Gọi là giản đơn hay ngẫu nhiên, vì khi chế độ cộng sản nguyên thuỷ tan rã, trong thời kỳ ban đầu của trao đổi, những sản phẩm trao đổi với nhau không theo tỷ lệ nào cả, mang tính ngẫu nhiên và đổi là do nhu cầu của con người.
Nhược điểm của hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên: Trao đổi vật lấy vật, tỷ lệ trao đổi ngẫu nhiên, vật ngang giá chưa cố định.

1.2. Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng.

Nội dung của hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng mô phỏng theo sơ đồ:
Mộ cái rìu = 20 kg thóc, hoặc 
	= 1con cừu, hoặc 
	= 3mét vải…

Gọi là hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng vì có nhiều hàng hoá đóng vai trò làm vật ngang giá trong trao đổi.
Nhược điểm của hình thái của giá trị này: Trao đổi vật lấy vật, vật ngang giá chưa cố định …. 
  1.3. Hình thái chung của giá trị 

Để khắc phục nhược điểm của các hình thái trước, cùng với sự xuất hiện đại phân công lao động xã hội lần thứ hai. Tiểu thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp. Khi tiểu thủ công nghiệp ra đời công cụ lao động mới được chế tạo ra, thay thế thời kỳ đồ đá, làm tăng năng suất lao động, tăng khối lượng sản phẩm, đòi hỏi phải có vật ngang giá chung.

1 cái rìu =                                                 
hoặc 20kg thóc =                          1 con cừu 
hoăc   3 mét vải =

Gọi là hính thái giá trị chung vì có một hàng hoá đóng vai trò làm vật ngang giá chung mà các hàng hoá khác có thể trao đổi được với nó. 
Nhược điểm: Trao đổi vật lấy vật; vật ngang giá chung chưa cố định, chưa được thừa nhận chung của các chủ thể kinh tế, chưa thông nhất trong từng vùng, từng địa phương.
1.4. Hình thái tiền tệ 
Lực lượng sản xuất phát triển, năng suất lao đông nâng cao, cần có một hàng hoá đóng vai trò làm vật ngang giá chung thông nhất để đáp ứng sự phát triển của sản xuất và lưu thông,  khi vật ngang giá chung được cố định lại ở một hàng hoá độc tôn và phổ biến, thì hình thái tiền tệ của giá trị xuất hiện, tiền tệ  ra đời.

1 cái rìu =
hoặc 20 kg thóc =	                         2 phân vàng 

hoặc 3 met vải = 
hoặc .v.v.v

Trong lịch sử, lúc đầu có nhiều hàng hoá đóng vai trò tiền tệ, chẳn hạn như mai rùa, vỏ sò .v.v. Khi loài người khai thác được kim loại, thì kim loại  đóng vai trò tiền tệ.
Trong lưu thông, tiền vàng và bạc tỏ ra không thuận tiện, loài người thay bằng  tiền giấy. Tiền giấy không có giá trị (vì chi phí in ra tiền giấy với một mệnh giá nhất định mà nó đại biểu cho vàng coi như rất nhỏ), tiền giấy chỉ là đại biểu, ký hiệu của giá trị.

· Bản chất của tiền

Tiền tệ là một hàng hoá đặc biệt, nó được tách ra khỏi thế giới hàng hoá đóng vai trò làm vật ngang giá chung trong trao đổi.
Tiền tệ là một hàng hoá vì nó cũng có hai thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng. Giá trị của tiền tệ cũng do thời gian lao động xã hội cần thiết sản xuất ra vàng (bạc) quyết định. Giá trị sử dụng của tiền tệ là môi giới trong mua bán, và làm chức năng tư bản.

2. Chức năng của tiền tệ 

2.1. Thước đo giá trị 

Tiền tệ được dùng để biểu hiện và đo lường giá trị của hàng hoá. Để đo lường được giá trị hàng hóa thì bản thân tiền cũng phải có giá trị. Giá cả là sự biểu hiện bên ngoài của giá trị.
Tiêu chuẩn giá cả là một khối lượng vàng nhất định có tên đơn vị là tiền tệ. Chẳng hạn, đơn vị tiền tệ của nuớc Mỹ có tên là đồng đo la Mỹ. Tiêu chuẩn giá cả do nhà nước quy định một cách chủ quan. 

2.2. Phương tiện lưu thông

 Làm chức năng phương tiện lưu thông, tiền tệ làm môi giới trong trao đổi hàng hoá. Lưu thông hàng hoá là sự trao đổi hàng hoá thông qua tiền tệ là môi giới.
 Công thức của lưu thông hàng hoá là H – T – H 

2.3. Phương tiện thanh toán.

Làm phương tiện thanh toán trong nền kinh tế thể hiện qua việc mua, bán chịu (tín dụng thương mại), trả nợ, nộp thuế .v.v.v
Làm phương tiện thanh toán có thể bằng tiền mặt, hoặc tiền tín dụng (séc, chuyển khoản, thẻ tín dụng .v.v.). Nguyên tắc trong thanh toán phải kịp thời, đẩy đủ, sòng phẳng. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.

2.4 Phương tiện cất trữ .

Tiền được cất trữ là tiền được rút ra khỏi lưu thông. Cất trữ tiền là một hình thức cất trữ của cải. Chỉ có tiền vàng, bạc, tiền đủ giá trị mới làm chức năng cất trữ.

2.5 Tiền tệ thế giới 

 Khi quan hệ buôn bán giữa các quốc gia với nhau xuất hiện, thì tiền tệ làm chức năng làm tiền tệ thế giới, nghĩa là thanh toán quốc tế. Làm chức năng tiền tệ thế giới phải là tiền vàng hoặc là tiền tín dụng được thừa nhận thanh toán quốc tế. Việc đổi tiền của một quốc gia này ra tiền của quốc gia khác được tiến hành theo tỷ giá hối đoái – đó là giá cả đồng tiền của một quốc gia này so với đồng tiền của quốc gia khác.

3. Quy luật lưu thông tiền tệ và lạm phát 

3.1 Quy luật lưu thông tiền tệ 

Nhà kinh tế học người Anh W.Petty (1622 – 1687) là người đầu tiên đưa ra quy luật  lưu thông tiền tệ. Nội dung của quy luật:
Khối lượng tiền tệ cần thiết trong lưu thông bằng tổng số giá cả hàng hoá chia cho số vòng quay của đồng tiền. Công thức:
P.Q

	M=V



Trong đó : 
M : là khối lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông .
P: Giá cả hàng hoá .
Q : Khối lượng hàng hoá và dịch vụ 
V : Tốc độ chu chuyển của tiền tệ .

 Số lượng tiền cần thiết trong lưu thông 
=
Tổng giá cả hàng hoá 
-
Tổng giá cả hàng hoá bán chịu 
+
Tổng giá cả hàng hoá khấu trừ cho nhau 
+
Tổng giá cả hàng hoá bán chịu đến kỳ thanh toán 
Số lần luân chuyển trung bình của tiền tệ trong năm 












Nếu nền kinh tế và trình độ quản lý kinh tế yếu kém, thì quy luật lưu thông tiền tệ chỉ dừng lại ở quy luật định tính, mà không định lượng được.

3.2 Lạm phát 

	Khái niệm: Lạm phát là trình trạng mức giá chung của toàn bộ nền kinh tế tăng lên trong một thời gian nhất định và tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ của năm trước.
Lạm phát làm tăng giá cả hàng hoá, hay sự mất giá cả của đồng tiền
Phân loại:
- Lạm phát một con số (dưới 10% một năm)
- Lạm phát hai con số (dưới 100% một năm) 
- Lạm phát phi mã (trên 100% năm) và siêu lạm phát khi tỷ lệ lạm phát rất cao
- Lạm phát có thể dự đoán trước (lạm phát có kiểm soát) và lạm phát không dự đoán  được.

Nguyên nhân:
Khi lượng tiền giấy phát hành quá nhiều, vượt quá lượng vàng cần thiết cho lưu thông mà tiền giấy là đại biểu. Thực tế đó làm cho tiền giấy bị mất giá trị thì giá cả hàng hoá tăng lên, tức là gây ra lạm phát. 
Lạm phát còn sinh ra khi quan hệ hàng hoá – tiền (H- T) mất cân đối. Biểu hiện của nó là  kênh lưu thông tràn đầy tiền giấy, nghĩa là T>H, đồng tiền mất giá, hay giá cả hàng hoá tăng lên.

Ngoài ra: Theo quan điểm của kinh tế học hiện đại, người ta cho rằng có hai nguyên nhân dẫn đến lạm phát, đó là: lạm phát do cầu kéo và do chi phí đẩy.
Lạm phát do cầu kéo là do cầu của xã hội tăng nhanh nhưng cung không đáp ứng cấu, vì thế làm tăng giá cả, lạm phát xuất hiện.
Lạm phát do chi phí đẩy xảy ra khi giá cả của tất cả các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất tăng lên, làm cho giá tất cả hàng hóa trên thị trường cũng tăng, dẫn đến lạm phát.

IV – THỊ TRƯỜNG VÀ QUY LUẬT CUNG CẦU 


V – QUY LUẬT CẠNH TRANH

VI – QUY LUẬT GIÁ TRỊ 

1. Nội dung của quy luật giá trị 

 Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hoá. Ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì ở đó quy luật giá trị sẽ phát huy tác dụng.

2. Yêu cầu của quy luật giá trị 

Thứ nhất: Theo quy luật này: Sản xuất hàng hoá được thực hiện dựa trên hao phí lao động xã hội cần thiết, nghĩa là:
Thời gian lao động cá biệt phải = < thời gian lao động xã hội cần thiết
Giá trị cá biệt = < giá trị xã hội
· Người sản xuất sẽ có lời
Thứ hai: Trong trao đổi phải theo nguyên tắc ngang giá, nghĩa là phải đảm bảo bù đắp được chi phí cho người sản xuất (tất nhiên chi phí đó phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết, chứ không phải bất kỳ chi phí cá biệt nào) và đảm bảo có lãi để tái sản xuất mở rộng.
Biểu hiện sự hoạt động của quy luật giá trị: Sự vận động của quy luật giá trị thông qua sự vận động của giá cả hàng hoá.
Giá cả tách rời giá trị, lên xuống xung quanh giá trị, lấy giá trị làm cơ sở.Thông qua sự hoạt đông của giá cả thị trường sẽ thấy được sự hoạt động của quy luật giá trị. Cơ chế tác động của quy luật giá trị phát huy tác dụng trên thị trường thông qua cạnh tranh, cung cầu, giá cả, sức mua của đồng tiền... làm cho các chủ thể kinh tế và nền kinh tế vận động, phát triển.

1. Tác dụng của quy luật giá trị 

Thứ nhất: Tự phát điều tiết sản xuất thông qua quan hệ cung cầu và giá cả trên thị trường:
- Cung nhỏ hơn cầu, thì giá cả lớn hơn giá trị, nghĩa là hàng hoá sản xuất có lãi. Kích thích mở rộng và đẩy mạnh sản xuất để tăng cung.
- Cung lớn hơn cầu, sản phẩm sản xuất ra quá nhiều so với nhu cầu, giá cả thấp hơn giá trị, sản xuất không có lãi.Thực tế đó buộc người sản xuất phải ra quyết định ngừng sản xuất hoặc giảm sản xuất.
- Điều tiết lưu thông: Thông qua cơ chế cung cầu và giá cả mà hàng hóa được điều tiết và vận hành thông suốt. Dòng chảy của hàng hoá từ nơi giá thấp đến nơi giá cao, từ nơi có nhiều hàng hoá đến nơi ít hàng hoá, nghĩa là quy luật giá trị điều tiết lưu thông hàng hoá trên thị trường.

Thứ hai: Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

Người sản xuất phải tìm mọi cách để nâng cao nâng suất lao động cá biệt, giảm giá trị cá biệt so với giá trị xã hội của hàng hoá để thu lợi nhuận siêu ngạch. Muốn vậy, người lao động luôn luôn nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn nghiệp vụ. Doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất tức là làm cho các nhân tố của lực lượng sản xuất phát triển.

Thứ ba: Phân hóa những người sản xuất thành người giàu – nghèo và hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Sự tác động của quy luật giá trị tất yếu lựa chọn những người đứng vững và chiến thắng trong cạnh tranh sẽ trở thành các ông chủ giàu có. Ngược lại, những người, những doanh nghiệp bị thua lỗ và thất bại trong cạnh tranh sẽ không tránh khỏi phá sản và nghèo đi.

































Bài V

TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI

I – CÁC PHẠM TRÙ CỦA TÁI SẢN XUẤT 

1. Khái niệm tái sản xuất

 Tái sản xuất là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại thường xuyên và phục hồi không ngừng.

· Căn cứ theo phạm vi: Tái sản xuất cá biệt, tái sản xuất xã hội.
· Căn cứ vào quy mô: Tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng
Tái sản xuất giản đơn là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại với quy mô như cũ. Tái sản xuất mở rộng là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại với quy mô lớn hơn trước. 

2. Các khâu của quá trình tái sản xuất

Quá trình tái sản xuất bao gồm bốn khâu: Sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng.

· Sản xuất: Là khâu mở đầu của tái sản xuất, đồng thời là khâu cơ bản, quyết định trực tiếp tạo ra của cải vật chất, đáp ứng tiêu dùng cho xã hội.
· Tiêu dùng: Là khâu cuối cùng của tái sản xuất. Tiêu dùng vừa là mục đích của tái sản xuất, vừa là bắt đầu chu kỳ của sản xuất tiếp theo. Sự đa dạng về nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng lên là một động lực thúc đẩy sản xuất, tác động trở lại đối với sản xuất.
· Phân phối: Phân phối sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ (đại lý, cửa hàng bán lẻ, các chi nhánh…). Phân phối tác động ngược trở lại đối với sản xuất theo hướng tích cực và tiêu cực, vì vậy nó có thể thúc đẩy và kìm hãm quá trình sản xuất.
· Trao đổi: Là khâu nối liền sản xuất, phân phối với tiêu dùng.Trao đổi là khâu tiếp tục của phân phối, là sự phân phối lại cái đã được phân phối để thoả mãn nhu câu tiêu dùng. Trao đổi do sản xuất quyết định nhưng trao đổi cũng tác động ngược lại hoặc thúc đẩy, hoặc kìm hãm đối với sản xuất.
Như vậy, quá trình tái sản xuất gồm sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng, nằm trong thể thống nhất biện chứng. Trong đó sản xuất và các quan hệ kinh tế phát sinh trong sản xuất là gốc, là cơ sở, là xuất phát điểm, đóng vai trò quyết định trong hệ thống tái sản xuất. Tiêu dùng là mục đích, là động lực của sản xuất. Phân phối, trao đổi là khâu trung gian nối sản xuất với tiêu dùng. Những quan hệ kinh tế phát sinh trong các khâu trên của quá trình tái sản xuất tạo thành hệ thống quan hệ sản xuất trong từng thời kỳ lịch sử nhất định.

3. Những nội dung chủ yếu của tái sản xuất 

3.1. Tái sản xuất của cải vật chất

 Của cải vật chất bao gồm tư liêu sản xuất và tư liệu tiêu dùng, được tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng cho cá nhân.
Tái sản xuất ra của cải vật chất về mặt hiện vật và giá trị là nội dung cơ bản nhất, quyết định của quá trình tái sản xuất. Thước đo cơ bản của tái sản xuất ra của cải vật chất về mặt giá trị là chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Quy mô và tốc độ tăng trưởng của cải vật chất trong tái sản xuất xã hội phụ thuộc vào tăng quy mô và hiệu quả sử dụng các nguổn lực của kinh tế, đặc biệt tăng khối lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất, và tăng năng suất lao động xã hội.

3.2. Tái sản xuất sức lao động
 
Tái sản xuất sức lao động là tái sản xuất về số lượng và chất lượng lao động.
Tái sản xuất sức lao động về mặt số lượng phụ thuộc vào tốc độ tăng dân số và lao động, sự thay đổi công nghệ làm thay đổi cơ cấu, số lượng và tính chất của lao động.
Tái sản xuất sức lao động về chất lượng thông qua tái sản xuất sức lao động về mặt thể lực, trí lực và tâm lực. Tái sản xuất sức lao động về chất lượng phụ thuộc vào các nhân tố như: Mục đích của nền sản xuất, vai trò, vị trí của người lao động, chế độ phân phối, sự phát triển của khoa học công nghệ, giáo dục – đào tạo … Tái sản xuất mở rộng sức lao động là trách nghiệm của từng người, của mỗi gia đình, cũng như toán xã hội.

3.3. Tái sản xuất quan hệ sản xuất 

Quá trình tái sản xuất xã hội gắn liền với nó là tái sản xuất ngày càng cao nội dung của các quan hệ sản xuất. Quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức và quản lý, quan hệ phân phối. Quan hệ giữa người với người trong sản xuất, cũng như quan hệ kinh tế giữa người với người phát sinh trong phân phối, trao đổi và tiêu dùng được củng cố, phát triển và hoàn thiện hơn.

3.4. Tái sản xuất môi trường sinh thái 

Quá trình tái sản xuất bao giờ cũng diễn ra trong môi trường sinh thái nhất định.Tài nguyên thiên nhiên (khoáng sản trong lòng đất, đất, nước, cảnh quan thiên nhiên, không khí… được con người khai thác, sử dụng trong quá trình sản xuất. Do kém hiểu biết, hay vì những mục đích cá nhân mà vi phạm những quy luật tự nhiên, phá hoại môi trường, phá huỷ sự cân bằng sinh thái, khai thác tài nguyên bừa bãi, kém hiệu quả…tất yếu cần được tái sản xuất. 
II – CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CỦA TÁI SẢN XUẤT 


III – TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

1. Khái niệm.

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng tổng sản phẩm xã hội trong một thời kỳ nhất định.
Các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế: Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) là tổng giá trị tính bằng tiền của những hàng hoá và dịch vụ mà một quốc gia sản xuất được từ các yếu tố sản xuất của mình (dù là được sản xuất từ trong nước hay nước ngoài).
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là tổng giá trị tính bằng tiền của toàn bộ hàng hoá và dịch vụ mà một quốc gia sản xuất trên lãnh thổ của mình (dù nó thuộc về ai, thuộc người trong nước hay ngoài nước).

Như vậy GNP = GDP + thu nhập ròng từ tài sản nước ngoài (thu nhập ròng từ tài sản nước ngoài là thu nhập chuyển về nước của người nước đó làm việc ở nước ngoài trừ đi thu nhập chuyển ra khỏi nước của người nước ngoài làm việc tại nước đó). 
Tăng trưởng kinh tế là mức tăng gia GDP hay GNP năm sau so với năm trước.
Công thức tính: 
GDP1 –GDP0
GDP0
X 100%
GNP1 –GNP0
GNP0
X 100%



Hay 



Trong đó GDP1 là tổng sản phẩm quốc nội năm sau (hoăc tính theo giá hiện hành).
GDP0 là tổng sản phẩm quốc nội năm trước (hoặc tính theo gia gốc).
GNP1 là tổng sản phẩm quốc dân năm sau (hoặc tính theo giá hiện hành).
GNP0 là tổng sản phẩm quốc dân năm trước (hoặc giá gốc).
Hiện nay người ta thường nói tăng trưởng kinh tế bền vững là tăng trưởng kinh tế đạt mức tương đối cao, ổn định trong thời gian tương đối dài.

1. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế 

 2.1. Vốn 

Vốn là toàn bộ của cải vật chất do con người tạo ra được tích luỹ lại và những của cải tự nhiên ban cho như đất đai, khoáng sản đang được cải tạo hoặc chế biến.
Vốn được tính bằng hiện vật và bằng tiền. Mối quan hệ giữa GDP với vốn đầu tư, được gọi là hiệu suất sử dụng vốn (ICOR).
ICOR = tỷ lệ tăng đầu tư / chia cho tỷ lệ tăng của GDP 
Nếu ICOR < 3% thì đó là những nền kinh tế hiệu quả, nghĩa là tăng đầu tư nghĩa là phải tăng đầu tư  3% để tăng 1% GDP. 

2.2. Con người 

Con nguời, trước hết người lao động là nhân tố cơ bản, quyết định tăng trưởng kinh tế cao, bền vững. Đầu tư cho con người giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vô hạn, ngược lại tăng trưởng kinh tế tạo cơ sở tăng đầu tư cho con người.

2.3. Kỹ thuật - công nghệ

Đây là yếu tố vật của sản xuất, khoa học kỹ thuật tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động, tăng tích luỹ, tăng đầu tư để tăng trưởng nhanh, bên vững, đồng thời góp phần giải phóng con người.

2.4. Cơ cấu kinh tế

Cơ cấu kinh tế là mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố, các bộ phận tạo thành hệ thống kinh tế nhất định. Cơ cấu kinh tế chủ yếu nhất là cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu vùng kinh tế. Xây dựng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, tận dụng được nguồn năng lực của nền kinh tế, sử dụng có hiệu quả tiềm năng và sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế, là cơ sở của tăng truởng kinh tế.

2.5. Thể chế chính trị và quản lý của nhà nước 

Liên quan đến tăng trưởng kinh tế cần xây dựng thể chế chính trị ổn định, phù hợp, hiệu quả cùng bộ máy nhà nước năng động, hiệu lực trong việc hoạch định đường lối, chính sách, phân phối nguồn lực và tổ chức khoa học nền kinh tế.

3. Phát triển kinh tế 

3.1 Khái niệm 

 Phát triển nền kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế đi kèm với sự điều chỉnh cơ cấu, thể chế kinh tế, chất lượng sản phẩm cao để nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường, thực hiện công bằng xã hội.
Biểu hiện của phát triển kinh tế: Sự tăng lên của GDP, GNP và thu nhập bình quân đầu người. Sự biến đổi cơ cấu kinh tế, đặc biệt tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp tăng lên, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm xuống trong GDP. Đời sống nhân dân tăng lên cả mức sống và chất lượng sống, giải quyết vấn đề tiến bộ xã hội và công bằng xã hội.

3.2. Những nhân tố ảnh tới sự phát triển kinh tế 

 Một là, những nhân tố thuộc về lực lượng sản xuất. 
Đó là người lao động, lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn bộ nhân loại. Người lao động – nhân tố chủ thể của quá trình sản xuất, có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế – xã hội.
Tư liệu sản xuất: Yếu tố khách thể của quá trình sản xuất. Phát triển lực lượng sản xuất, thay thế lao động thủ công bằng lao động bẳng lao động sử dụng máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại. 
Hai là, những nhân tố thuộc về quan hệ sản xuất

Để hệ thống quan hệ sản xuất trở thành nhân tố phát triển kinh tế, trước hết nó phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
Các nội dung của quan hệ sản xuất: Quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức và quản lý, quan hệ phân phối, cũng như quan trong lĩnh vực sản xuất, phân phối trao đổi và tiêu dùng không ngừng đuợc củng cố, hoàn thiện và phát triển theo sự phát triển của lực lượng sản xuất. 
Ba là, những nhân tố thuộc về kiến trúc thượng tầng 
Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ các quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật… cùng với những thiết chế xã hội tương ứng của chúng như nhà nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể xã hội.
Không chỉ nhà nuớc, pháp luật mới có sự tác động mạnh mẽ đến việc phát triển kinh tế, mà các bộ phận khác của kiến trúc thượng tầng cũng điều có khả năng gây ra những biến động không nhỏ tới phát triển kinh tế.
[
 
4. Tiến bộ xã hội 

 Tiến bộ xã hội là sự phát triển con người một cách toàn diện, phát triển các quan hệ xã hội công bằng và dân chủ.
Tiến bộ xã hội thể hiện:
· Sự tiến bộ về kinh tế, sự phát triển kinh tế bền vững.
· Sự phân phối thành quả của tiến bộ kinh tế một cách công bằng dân chủ 
· Đời sống văn hóa không ngừng nâng cao.
Các tiêu chí để đánh giá sự tiến bộ xã hội là: sự công bằng xã hội, mức sống, chất lượng sống, giảm khoảng cách giàu- nghèo, giảm tỷ lệ và loại trừ thất nghiệp, các loại phúc lợi, trình độ văn hoá, văn minh.

Ngày nay, nhân tố trung tâm của tiến bộ xã hội là chất lượng cuộc sống của con người xét về mặt nhu cầu, mức sống, tuổi thọ và trí tuệ. Tổ chức liện hiệp quốc đưa ra chỉ tiêu chỉ số phát triển của con người (HDI). HDI được xây dựng trên ba chỉ tiêu cơ bản: tuổi thọ bình quân, thành tựu giáo dục, mức thu nhập bình quân đầu người. Đó là chỉ tiêu tổng hợp quan trọng đánh giá sự tiến bộ xã hội.











Bài VI

TÁI SẢN XUẤT VỐN, GIÁ THÀNH, TIỀN LƯƠNG VÀ
LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

I. TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN VỐN 

1. Vốn trong doanh nghiệp

Vốn: Là toàn bộ nhân lực, vật lực và tài lực biểu hiện dưới hình thức tiền tệ do lao động thặng dư trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tạo ra được các chủ thể doanh nghiệp tích luỹ lại.
Vốn phải đảm bảo hai nguyên tắc: bảo toàn và sinh lời.
Vận động là phương thức để bảo tồn, phát triển và tái sản xuất vốn. Sự vận động này được thực hiện thông qua tuần hoàn và chu chuyển vốn.

2. Tuần hoàn vốn 

Sự vận động của vốn có thể được khái quát như sau:
	T- H 
TLSX
SLĐ
…SX…H’…T’






Phân tích trên sơ đồ trên, có thể thấy, quá trình vận động của vốn trải qua ba giai đoạn và mang các hình thái khác nhau.

-Giai đọan thứ nhất: Vốn hoạt động trong lĩnh vực lưu thông: gọi là vốn tiền tệ. Tiền được sử dụng mua các yếu tố sản xuất: tư liệu sản xuất (TLSX) và sức lao động (SLĐ). Trong gia đoạn này, vốn tiền tệ thực hiện chức năng mua các yếu tố của sản xuất, trúc bỏ hình thái tiền tệ và khoác vào hình thái vốn sản xuất.

-Giai đoạn hai: Vốn sản xuất. Đây là giai đoạn giữ vai trò quyết định của vòng tuần hoàn vốn. Chức năng vốn nằm trong lĩnh vực sản xuất là sản xuất ra hàng hoá (H’) chứa đựng giá trị, trong đó có giá trị của sản phẩm thặng dư.

-Giai đoạn ba: Vốn hàng hoá. Sau giai đoạn sản xuất, vốn trở lại hoạt động trong lĩnh vực lưu thông dưới hình thái hàng hoá (H’). Kết khúc giai đoạn này vốn hàng hoá chuyển hoá thành hình thái vốn tiền tệ ban đầu nhưng với số lượng lớn hơn (T’).
Vậy, Tuần hoàn vốn là sự vận động liên tục của vốn từ hình thái này sang hình thái khác và trải qua ba giai đoạn, thực hiện ba chức năng để rồi trở lại hình thái ban đầu.

3. Chu chuyển vốn

Chu chuyển vốn là sự tuần hoàn vốn có định kỳ đổi mới và lặp đi lặp lại không ngừng.

Thời gian một vòng chu chuyển vốn bằng thời gian sản xuất cộng với thời gian lưu thông. 
Thời gian vòng chu chuyển vốn dài hay ngắn phụ thuộc hai nhóm nhân tố khách quan và chủ quan. Nhân tố khách quan thể hiện ở đặc điểm của từng ngành hàng, điều kiện sản xuất và điều kiện lưu thông trong từng thời kỳ nhất định. Nhân tố chủ quan gắn liền với các chính sách kinh tế, luật pháp kinh tế của nhà nước và có hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có hiệu quả quản lý sử dụng vốn.
-Căn cứ vào phương thức chu chuyển khác nhau về mặt giá trị của vốn sản xuất, người ta chia vốn sản xuất thành vốn cố định và vốn lưu động.
-Vốn cố định: (hay tài sản cố định: máy móc, thiết bị) là một bộ phận của vốn sản xuất mà về mặt hiện vật nó tham gia hoàn toàn vào quá trình sản xuất, nhưng về giá trị của nó không chuyển hết một lần vào giá trị của sản phẩm, mà chuyển dần từng phần qua nhiều chu kỳ sản xuất, dưới hình thức khấu hao.
Ví dụ: Để sản xuất một mét vải người ta phải sử dụng toàn bộ cái máy dệt, nhưng chỉ có 1 phần giá trị của máy chuyển vào mét vải đó.
-Vốn lưu động: Là một bộ phận của vốn sản xuất, tham gia vào quá trình sản xuất, giá trị của nó chuyển một lần vào giá trị của sản phẩm mới. Vốn lưu động gồm giá trị nguyên, nhiên liệu, tiền lương.
Chu chuyển vốn không tốt không chỉ tiết kiệm được vốn lưu động ứng trước, mà còn làm tăng lợi nhuận thu được trong năm. Do vậy, chu chuyển vốn có liên quan đến tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, và hiệu quả kinh tế – xã hội. Phấn đấu nâng cao tốc chu chuyển vốn phải trở thành nhiệm vụ cơ bản và thường xuyên đối với các doanh nghiệp.

II. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

Như đã biết, giá trị hàng hoá có cơ cấu gồm ba bộ phận: Giá trị tư liệu sản xuất (c), giá trị sức lao động (v) và giá trị của sản phẩm thặng dư (m).

Giá trị hàng hóa = c + v + m.

Trong các bộ phận cấu thành giá trị hàng hoá, khi ( c + v) biểu hiện dưới hình thái tiền thì được gọi là giá thành sản phẩm, hay chi phí sản xuất. 
Giá thành là một chỉ tiêu tổng hợp trong quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Do vậy, hoạch toán giá thành, phấn đấu giảm giá thành là nhiệm vụ cơ bản và thường xuyên đối với các doanh ngiệp.
Có nhiều biện pháp giảm giá thành. Dưới đây là biện pháp mấu chốt:
· Tổ chức lại sản xuất, phân công lại lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp.
· Giảm tỷ lệ hàng phế phẩm, nâng tỷ lệ hàng chính phẩm, hàng có chất lượng cao có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế.
·         Thực hành tiết kiệm trong sản xuất, cải tiến và nâng cao hiệu quả của quản lý, nhất là hiệu quả quản lý vốn và giá thành.

III. TIỀN LƯƠNG

1. Bản chất kinh tế của tiền lương

Tiền lương không phải là sự trả công cho lao động mà là hình thái tiền tệ của giá trị sức lao động, hay giá cả sức lao động.
Cơ cấu tiền lương gồm các bộ phận:
· Giá trị tư liệu sinh hoạt đủ nuôi sống bản thân người lao động.
· Giá trị tư liệu sinh hoạt nuôi sống số lượng con cái nhất định của họ.
· Chi phí để nâng cao trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật và tay nghề của người lao động.

     2. Hình thức cơ bản của tiền lương

2.1. Tiền lương theo thời gian 

Đây là hình thức tiền lương mà số lượng của nó phụ thuộc vào lượng thời gian (giờ, ngày, tuần, tháng) người lao động thực sự lao động cho các doanh nghiệp.
Thước đo mức tiền lương theo thời gian là đơn giá một giờ lao động.

2.2. Tiền lương theo sản phẩm

Tiền lương theo sản phẩm là hình thức tiền lương mà số lượng của nó phụ thuộc vào số lượng sản phẩm mà người lao động sản xuất ra, hoặc tuỳ theo số lượng công việc đã hình thành.

Thước đo mức tiền lương tính theo sản phẩm là đơn giá sản phẩm.
Tiền lương theo sản phẩm chỉ là hình thái chuyển hóa của tiền lương theo thời gian vì thực chất đơn giá tiền lương của mỗi sản phẩm là sự trả cho lượng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra đơn vị sản phẩm đó.

3. Những nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương

3.1. Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế 

- Tiền lương danh nghĩa là khoản thu nhập mà người lao động nhận được dưới hình thức tiền tệ sau khi đã thật sự làm việc cho các chủ doanh nghiệp.
· Tiền lương thực tế là khối lượng hàng hoá và dịch vụ mà người lao động mua được bằng tiền lương danh nghĩa.

3.2. Các nhân tố làm biến đổi tiền lương 

· Trình độ chuyên môn, tay nghề người lao động
· Thị trường lao động (cung – cầu lao động)
· Giá cả hàng hóa
· Sự phát triền của nền kinh tế
· Chính sách lao động
· …

IV. LỢI NHUẬN, CÁC HÌNH THÁI VỐN VÀ CÁC THU NHẬP 

1. Lợi nhuận

Lợi nhuận của doanh nghiệp (ký hiệu là p) là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tham gia vào quá trình sản xuất.
Nguồn gốc của lợi nhuận là phần giá trị của sản phẩm thặng dư do lao động thặng dư tạo ra trong quá trình sản xuất.
Về mặt số lượng, giữa lợi nhuận thu được và phần giá trị của sản phẩm thặng dư có thể nhất trí hoặc không nhất trí với nhau, vì nó còn phụ thuộc nhiều nhân tố, nhất là nhân tố cạnh tranh, cung cầu và giá trị của tiền tệ.
Tỷ suất lợi nhuận (P’) là tỷ số tính theo phần trăm giữa lợi nhuận thu được so với chi phí sản xuất đã bỏ ra (vốn kinh doanh)

p’=
Lợi nhuận 
Vốn kinh doanh 
x 100%
c + v 
p
x 100% = 





Mỗi chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận cao, là động lực, mục tiêu kinh tế trực tiếp của các chủ doanh nghiệp. Phấn đấu có lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận cao theo đúng pháp luật là nhiệm vụ cơ bản và thường xuyên của các doanh nghiệp.

2. Các hình thái vốn và thu nhập của nó

2.1. Vốn sản xuất và lợi nhuận trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp

Vốn sản xuất là toàn bộ tài lực, vật lực và nhân lực biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật chất.

Với tư cách là vốn, vốn sản xuất phải luôn tuân theo hai nguyên tắc bảo tồn và sinh lời. Do vậy, trong quá trình sản xuất, vốn sản xuất phải bảo đảm thu được lợi nhuận.

2.2. Vốn thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp

Thương nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh một hoạt động kinh tế diễn ra trên lĩnh vực lưu thông hàng hoá đã được chuyên môn hoá. Những người chuyên hoạt động trong lĩnh vực này gọi chung là thương nhân.
Vốn thương nghiệp là toàn bộ nhân lực, tài lực dưới hình thái tiền tệ hoạt đông trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá.
Lợi nhuận thương nghiệp là một phần lợi nhuận được tạo ra trong sản xuất và được các chủ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhường cho.
Quá trình chuyển nhượng được thực hiện thông qua sự cạnh tranh giữa chủ doanh nghiệp sản xuất và chủ doanh nghiệp thương nghiệp khi mỗi bên đều bỏ vốn cùng sản xuất và lưu thông để chia cho lợi nhuận.
Ví dụ : khi chưa có thương nghiệp tham gia, chủ doanh nghiệp sản xuất bỏ vốn 800 triệu đồng, thu được 100 triệu đồng lợi nhuận.

x 100%)
100
800

                         P’=


Như vậy, tỷ suất lợi nhuận là: P’=12,5% 
Khi có thương nghiệp tham gia 200 triệu đồng, thì tỷ suất lợi nhuận bình quân chung là: 100

 = 10%
800 + 200
x 100% 

                  P’=
 

Lợi nhuận của chủ doanh nghiệp sản xuất sẽ là 80 triệu đồng (800 x 10% ) và lợi nhuận của doanh nghiệp thương nghiệp là 20 triệu đồng (20 triệu x 10% ).
Trong thực tiễn, sự chuyển nhượng nói trên được thực hiện thông qua sự chênh lệch về giá cả. Các chủ doanh nghiệp sản xuất bán cho các chủ doanh nghiệp thương nghiệp theo giá bán buôn công nghiệp là 880 triệu đồng (800 triệu đồng chi phí + 80 triệu đồng lợi nhuận) và các chủ doanh nghiệp thương nghiệp bán cho người tiêu dùng theo đúng giá trị giá bán lẻ là 900 triệu đồng (880 trịệu đồng + 20 triệu đồng lợi nhuận thương nghiệp).
Trừ sự phân tích trên có thể thấy: Về mặt chất lượng, lơi nhuận thương nghiệp là sự chênh lệch giữa giá bán lẻ và giá bán buôn công nghiệp.Về mặt nguồn gốc, nó là một phần lợi nhuận do lao động thặng dư tạo ra trong sản xuất mà các chủ doanh nghiệp sản xuất nhường cho các chủ doanh nghiệp thương nghiệp.

2.3. Vốn cho vay và lợi tức cho vay 

Vốn cho vay là vốn tiền tệ mà người chủ của nó nhường quyền sử dụng cho người khác trong một khoản thời gian nhất định để nhận được 1 khoảng lời tương ứng.
Đặc điểm của loại vốn này là quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng.
Số lời được gọi là lợi tức. Lợi tức là một phần lợi nhuận mà người đi vay trả cho người cho vay theo thoả thuận.
Tỷ suất lợi tức là tỷ lệ phần trăm giữa mức lợi tức và vốn cho vay. Nếu ký hiệu Z là mức lợi tức, Z’ là tỷ suất lợi tức, và T là vốn cho vay, ta có:

Z’ =
Z
T
x 100%





Đặc điểm tỷ suất lợi tức:

· Từ công thức tỷ suất lợi tức, ta thấy về lô- gích, tỷ suất lợi tức (Z’) có sau lợi tức (Z), nhưng thực tế Z’ có trước Z, nghĩa là Z =Z’ x T.
· Tỷ suất lợi tức là một con số không xác định, vì tử số Z nằm trong khoảng 0 < Z < P, nhưng từng thời đểm cụ thể, Z’ lại là một con số xác định, vì ứng với một mức lợi tức nhất định nào đó trong khoản trên, tính ra được tỷ suất lợi nhuận tương ứng. Đặc điểm này là cơ sở để tỷ suất lợi tức là một công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước.
· Tỷ suất lợi tức có xu hướng giảm xuống, vì tỷ suất lợi nhuận giảm xuống và vì cung tiền tệ lớn hơn cầu về tiền tệ, do kinh tế ngày càng phát triển.

2.4. Ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng

Khác với tín dụng thương nghiệp, tín dụng ngân hàng không lấy vốn đang hoạt động đem cho vay, mà cho vay vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi. Ngoài chức năng trung tâm tín dụng, ngân hàng còn thực hiện chức năng trung tâm hoạch toán, quản lý tiền mặt, kinh doanh vàng bạc đá quý…
Như vậy, ngân hàng là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, vàng, bạc và môi giới giữa người cho vay với người đi vay.
Lợi nhuận ngân hàng bằng lợi tức tiền gửi cộng với các khoản thu khác và trừ đi các chi phí cần thiết về nghiệp vụ ngân hàng.
Nếu ký hiệu PNH là lợi nhuận ngân hàng, Z là lợi tức, T là các khoản thu khác và C là các chi phí, ta có công thức tính lợi nhuận ngân hàng như sau:

PNH = {(Z cho vay – Z tiền gửi) +T}- C

Nếu ký hiệu P’ là tỷ suất lợi nhuận ngân hàng, T là vốn tự có của ngân hàng thì:
T
PNH

PNH = 
x 100%



Tỷ suất lợi nhuận ngân hàng tương đương tỷ suất lợi nhuận của các ngành hoạt động khác trong nền kinh tế.

2.5. Ruộng đất và địa tô

Là một ngành sản xuất vật chất, cũng như các ngành sản xuất, giá trị hàng hoá nông nghiệp sau khi trừ đi chi phí thì hiệu số đó là lợi nhuận. Các chủ thể sản xuất nông nghiệp không được hưởng toàn bộ số lợi nhuận trên mà chỉ hưởng mức lợi nhuận ngang bằng với mức lợi nhuận của các ngành kinh tế khác, số còn lại được chuyển hoá thành hình thái địa tô và rơi vào tay giai cấp sở hữu ruộng đất.
Như vậy, địa tô là phần giá trị của sản phẩm thặng dư ngoài mức lợi nhuận của chủ doanh nghiệp nông nghiệp mà chủ kinh doanh nông nghiệp nôp lại cho kẽ nắm quyền sở hữu ruộng đất, để được quyền sử dụng ruộng đất trong thời gian nhất định.




Bài VII 
QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ

I. MỞ RỘNG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ LÀ XU THẾ TẤT YẾU CỦA THỜI ĐẠI

1. Những đặc điểm chủ yếu của thế giới liên quan đến quan hệ kinh tế quốc tế.

Trong mấy thập niên gần đây, nhất là thập niên 80, thế giới có nhiều biến đổi đáng kể. Mặc dù còn những ý kiến khác nhau trong việc đánh giá sự biến đổi của thế giới, song nhiều ý kiến nhất trí về sự biến đổi trên thế giới, những biến đổi ít nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến các quốc gia trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế đối ngoại.

Dưới đây là những đặc điểm chủ yếu:

· Nhân loại đang bước vào giai đoạn của cách mạng khoa học – kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0, mà sự tác động của nó làm biến đổi sâu sắc trên các mặt của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, chính trị và xã hội trong hầu hết các loại nước trên thế giới.
· Sự tan rã của các nước Đông Âu và Liên Xô không chỉ thuộc các nước xã hội chủ nghĩa, các nước đang phát triển và không loại trừ các nước có nền kinh tế phát triển phải có sự điều chỉnh về mặt chiến lược và sách lược kinh tế, nhất là kinh tế đối ngoại.
· Sự xuất hiện tính chỉnh thể, tính nhân loại, tính toàn cầu trong mối quan hệ với tính giai cấp và đấu tranh giai cấp, theo đó, phương sách giải quyết những vấn đề kinh tế và công nghệ đều có liên quan đến quan hệ kinh tế quốc tế của các quốc gia.
· Một số nước Phương Đông có tốc độ phát triển cực kỳ nhanh, có xu hướng vượt các nước Phương Tây về nhiều mặt, đó là Trung Quốc và các nước công nghiệp mới (NICs). Nhìn chung, châu Á – Thái Bình Dương ngày càng trở thành khu vực kinh tế năng động, và có tốc độ phát triển nhanh thần kỳ.
· Chiến tranh cục bộ, nôi chiến sắc tộc vẫn có thể xảy ra. Bầu không khí thế giới nhìn chung theo xu hướng đối ngoại, hòa bình nhưng vẫn có mâu thuẫn, đấu tranh, thậm chí có lúc có nơi rất gay gắt.
Những đặc điểm trên nói lên bức tranh thế giới ngày càng diễn biến phức tạp. Song vẫn thấy rõ những tiền đề căn bản cho công cuộc phát triển kinh tế, thiết lập môi trường hoà bình, hữu nghị giữa các nước trên thế giới.

2. Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế là một tất yếu khách quan

 2.1. Sực tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật – công nghệ
 
Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại đã đẩy mạnh sự phát triển lực lượng sản xuất. Trình độ lực lượng sản xuất đã vượt khỏi phạm vi quốc gia và đẩy nhanh quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế, hình thành nền kinh tế thế giới như một chỉnh thể có nhiều quốc gia tham gia, vừa hiệp tác vừa đấu tranh với nhau, hình thành thị trường khu vực và thị trường quốc tế với giá cả chi phối và ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của các quốc gia trên thế giới.
Phương tiện thông tin liên lạc và giao thông hiện đại phát triển mạnh mẽ đã rút ngắn khoảng cách giữa các nước, các khu vực, làm cho quá trình giao lưu, liên kết, phân công và hiệp tác quốc tế giữa các quốc gia diễn ra với tốc độ nhanh chóng và ngày một phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

2.2. Việc quốc tế hoá sản xuất và đời sống diễn ra khá sôi động 

- Sự phân công và hiệp tác quốc tế giữa các nước ngày càng phát triển. Ngày nay, rất nhiều sản phẩm quan trọng do hàng trăm công ty của hàng chục nước tham gia chế tạo
Ví dụ: Máy bay Boeing, điện thoại iPhone cũng là một minh chứng sống động cho quá trình toàn cầu hóa. Khi các thị trường sản xuất và tiêu thụ trên thế giới hòa làm một, đồng nghĩa với việc chuỗi giá trị toàn cầu ngày càng phức tạp hơn.
- Nền kinh tế các nuớc ngày càng phụ thuộc nhau. Sự chuyển môn hoá, hiệp tác hoá sản xuất làm cho các nước phụ thuộc vào nhau ngày càng chặt chẽ ở nhiều mặt: Nguyên liệu, kỹ thuật, công nghệ, thị trường, vốn đầu tư, lao động .., có thể nói nền kinh tế thế giới đã tạo ra thị trường bảo đảm vừa là đầu vào vừa là đầu ra đối với hoạt động kinh tế mỗi nước. Đều đó làm cho các nước vừa phụ thuộc vào nhau và vừa thu được lợi nhuận lẫn nhau để phát huy thế mạnh, khắc phục thế yếu của mình, sản xuất sản phẩm mà mình có ưu thế và mua các sản phẩm không sản xuất được hoặc sản xuất sẽ rất đắt.

-Sự hình thành kết cấu hạ tầng sản xuất và chi phí sản xuất quốc tế. 

Hệ thống giao thông thế giới gồm đủ các ngành: Đường biển, đường sông, đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Mỗi dạng phương tiện điều có những tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động. Ngày nay, các phương tiện, các loại tiêu chuẩn giao thông đã và đang được quốc tế hoá. Đó là điệu kiện thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ kinh tế quôc tế với các nước. Cùng với hệ thông giao thông, mạng lứới thông tin liên lạc hiện đại cũng được quốc tế hoá.
Quốc tế hoá đời sống kinh tế còn biểu hiện ở sự hình thành chí phí sản xuất quốc tế, giá cả quốc tế. Mỗi nước đều có các điều kiện sản xuất khác nhau nên việc sản xuất ra cùng một loại hàng hoá ở các nước khác nhau sẽ có chi phí sản xuất khác nhau.Ví dụ, nước ta sản xuất ra một tấn cao su, chè rẻ hơn các nước ở châu Âu. Ngược lại, các nước châu Âu sản xuất ôtô, máy bay rẻ hơn nước ta. Dựa vào chi phí sản xuất quốc tế, các nước tìm cách khai thác các thế mạnh của mình để đạt hiệu quả kinh tế cao trong quan hệ kinh tế.

2.3. Sự chênh lệch giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển, đã và đang đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa chúng.

Tự lực tự cường vẫn phải được coi là phương châm cơ bản, thường xuyên và lâu dài đối với các nước có nền kinh tế đang phát triển. Song, không thể làm giàu, thoát khỏi lạc hậu khi vẫn giữ quan điểm chiến lượt phát triển kinh tế với cơ cấu khép kín, hoặc mở rộng giữa các nước nghèo với nhau.
Chiến lược phát triển kinh tế với cơ cấu mở rộng và theo đó là chiến lược thị trường hướng ngoại là lối ra hữu hiệu của các nước có nền kinh tế đang phát triển hiện nay.

II – NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 

1. Những nguyên tắc trong quan hệ kinh tế đối ngoại 

1.1. Nguyên tắc bình đẳng 
Là nguyên tắc quan trọng làm nền tảng cho việc hình và phát triển quan hệ kinh tế quốc tế giữa các nước. Nguyên tắc này bắt nguồn từ yêu cầu phải coi mỗi quốc gia trong cộng đồng quốc tế là quốc gia độc lập có chủ quyền. Nó cũng bắt nguồn từ yêu cầu của sự hình thành và phát triển thị trường quốc tế mà mỗi quốc gia là thành viên. Với tư cách là thành viên, phải bảo đảm cho mỗi quốc gia có quyền tự do, quyền tự chủ như mọi quốc gia khác. Nói cách khác, phải bảo đảm tư cách pháp nhân của mỗi quốc gia trước pháp luật quốc tế và cộng đồng quốc tế trên cơ chế kinh tế thị trường.

1.2. Cùng có lợi
Nếu nguyên tắc thứ nhất tạo nền tảng nói chung cho việc hình thành và phát triển quan hệ quốc tế, thì nguyên tắc này lại là cơ sở kinh tế hay nền tảng kinh tế để thiết lập và mở rộng quan hệ kinh tế giữa các nước.

Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là thị trường thế giới, nguyên tắc bình đẳng giữa các nước sẽ không thể được thực hiện nếu lợi ích kinh tế giữa các nước tham dự không cùng có lợi vì trường hợp này sẽ làm cho quan hệ kinh tế thế giới vi phạm các quy luật kinh tế, nhất là quy luật giá trị – quy luật vốn có của kinh tế thị trường.
Nguyên tắc cùng có lợi phải trở thành động lực kinh tế để thiết lập và duy trì lâu dài mối quan hệ kinh tế giữa các nước. Cùng với lợi ích kinh tế là một trong những nguyên tắc làm cơ sở cho việc thiết kế đường lối quan điểm và chính sách kinh tế đối ngoại và luật đầu tư cho nước ngoài ở các quốc gia. Từ nguyên tắc chung này có thể cụ thể hoá thành những điều khoản làm cơ sở để ký kết các nghị định như giữa các nhà nước, ký kết các hợp đồng kinh tế giữa các tổ chức kinh tế của các nước.

1.3. Tôn trọng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi nước 

Nguyên tắc này bắt nguồn từ nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ đối ngoại giữa các nước. Nó cũng bắt nguồn từ nguyên tắc cùng có lợi, mà xét đến cùng là cùng có lợi về kinh tế với tư cách là cơ sở để cùng có lợi ích khác về chính trị, quân sự, xã hội …

· Tôn trọng các điều khoản trong các nghị định và trong hợp đồng kinh tế.

· Không đưa ra những điều kiện phương hại đến lợi ích của nhau

· Không được dùng các thủ đọan có tính chất can thiệp vào nội bộ của nước, nhất là dùng thủ đoạn kinh tế, kỹ thuật và kích động để can thiệp vào đường lối chinh trị của các nước đó.

1.4. Nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc và cũng cố sự định hướng xã hội chủ nghĩa

Đó là nguyên tắc xuyên suốt trong các nguyên tắc

Trong cộng đồng quốc tế, xét về trình độ kinh tế, kỹ thuật, giữa các nước có điểm xuất phát và trình độ phát triển không đều nhau. Có thể phân thành hai loại: nước có nền kinh tế phát triển và nước có nền kinh tế đang hay kém phát triển.

Việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế phải nhằm đưa đất nước nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đạt tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội cao, làm cho thu nhập quốc dân tính theo đẩu người vượt quá mức của các loại nước nghèo của thế giới, từ đó tạo đà cho sự phát triển ở giai đoạn sau trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hướng mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế như trên đối với các nước có nền kinh tế đang hoặc kém phát triển không chỉ là mục đích mà còn là nguyên tắc cơ bản cần được coi trọng khi tiến hành mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế giữa các quốc gia trong công đồng quốc tế.

2. Các hình thức quan hệ kinh tế quốc tế

Một là: Ngoại thương 

Đây là hình thức truyền thống lâu đời. Ngoại thương là hoạt động buôn bán giữa nước này với nước khác về hàng hoá và những dịch vụ khác kèm theo việc mua bán đó. Thông qua xuất và nhập khẩu, ngoại thương thực hiện chức năng lưu thông hàng hoá giữa thị trường trong nước và thị trường ngoài nước.
Chỉ xuất những sản phẩm vốn là thế mạnh của mình và thế yếu của quốc tế; ngược lại, chỉ nhập những sản phẩm vốn là thế yếu của mình và thế mạnh của quốc tế. Cả hai trường hợp xuất và nhập đều đem lại lợi nhuận. Khoản lợi nhuận này thu được do biết lợi dụng sự chênh lệch giữa năng suất lao động trong nước với lao động quốc tế.

Hai là: Hợp tác đầu tư quốc tế

Nói hợp tác đầu tư quốc tế là nói cả hai hướng nhận vốn đầu tư nước ngoài và hướng đưa vốn ra nước ngoài để sản xuất kinh doanh. Hình thức này thường có hai loại:

- Đầu tư gián tiếp là nhận vốn tín dụng của nước ngoài để tự sản xuất kinh doanh. Vốn tín dụng này được trả cả phần gốc và phần lợi tức dưới hình thức tiền tệ hay dưới hình thức hàng hoá.
- Đầu tư trực tiếp (FDI) là việc tồ chức, cá nhân của mỗi nước đưa vốn vào một nước khác để tự sản xuất kinh doanh (100% vốn nước ngoài), hoặc góp vốn với các tổ chức, cá nhân nước đó để cùng sản xuất kinh doanh.
Hình thức hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh nói trên có thể áp dụng phương thức hoàn trả dần, phương thức gia công, hoặc phương thức liên doanh.

Ba là: Hợp tác về khoa học – công nghệ
Đây là hình thức phối hợp giữa các nước để cùng nhau nghiên cứu, sáng chế, thiết kế, thí nghiệm, trao đổi các kết quả nghiên cứu, thông tin về khoa học – nghệ thuật và áp dụng các thành tựu khoa học – công nghệ vào thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Thông thường, hình thức này đựơc thực hiện rõ nhất thông qua việc chuyển giao thông khoa học – công nghệ giữa các nước. Có ba biện pháp hay ba cách chuyển giao:

· Trực tiếp đầu tư chất xám vào sản xuất tại chỗ bằng lao động địa phương.
· Mua bằng sáng chế phát minh của nước khác (tiêu biểu cho cách làm này ở thời kỳ đầu là Nhật Bản).
· Di cư thành phần mang kiến thức kỹ thuật, tức là di cư chất xám qua nước khác.
Mỗi cách nói trên đều có ưu điểm và nhược điểm. Do đó, mỗi nước cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn biện pháp.

Bốn là: Hợp tác tín dụng quốc tế 

Trong nền kinh tế thị trường, sự hợp tác giữa các nước về mua bán, đầu tư sản xuất, khoa học – công nghệ luôn song somg với sự hợp tác về vốn tín dụng.
Sự hợp tác tín dụng quốc tế được thực hiện thông qua thị trường tiền tệ thế giới, chủ yếu do các ngân hàng thế giới và ngân hàng khu vực tiến hành. Ngoài ra, có thể hợp tác tín dụng trực tiếp giữa hai quốc gia.

Năm là: Những hình thức kinh tế đối ngoại khác

Đó là những hình thức: Du lịch quốc tế, hợp tác lao động giữa các nước. Các dịch vụ đối ngoại khác như: dịch vụ đối ngoại hàng không dân dụng, kiều hối …
Ở Việt Nam, việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trong thời gian qua đã đem lại những thành tựu bước đầu. Song so với các nước chung quanh, nhìn chung hoạt động kinh tế đối ngoại ở nước ta còn yếu kém cả về số lượng và chất lượng.
Khả năng và triển vọng kinh tế đối ngoại của các nước ta tương đối phong phú, song chưa được khai thác, chẳng hạn: con người Việt Nam có khát vọng vươn lên giáu có, thông minh và có trình độ học vấn cao. Điều kiện tự nhiên khá ưu đãi, nước ta có biển, rừng, có nhiều vùng khí hậu, có nhiều loại khoáng sản. Vị trí thuận lợi cho việc trao đổi buôn bán, là cửa ngõ bán đảo Đông Dương. Ở về phía Nam là Trung Quốc – một thị trường rộng lớn, nằm trong khu vực Châu Á –Thái Bình Dương, một khu vực năng động và nhiều triển vọng, luật đầu tư của nước ta có sự hấp dẫn.
Để mở rộng quan hệ kinh tế, nước ta cần phải giải quyết nhiều vấn đề, song trước hết cần tập trung vào những vấn đề mấu chốt sau đây:

· Bảo đảm ổn định về chính trị, xã hội, kinh tế có như vậy mới bảo tồn và phát huy được các lơi thế và đem lại lợi nhuận cho người đầu tư nước ngoài và cho kinh tế nước ta.
· Có hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Điều đó tạo ra môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các quan hệ kinh tế, các hợp đồng đối với người nước ngoài, làm cho người nước ngoài yên tâm đẩu tư kinh doanh, đồng thời đó cũng là cơ sở pháp lý để bảo vệ lợi ích cho đất nước.
· Xậy dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
· Mức lãi suất và giá cả tương đối ổn định.
· Có những định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý làm cơ sở cho việc hạch toán giá thành.
· Quan trọng nhất là các chủ thể kinh tế (người lao động, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và chính phủ) cần không ngừng vươn lên toàn diện để tham gia hội nhập và chủ động hội nhập có hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại nước ta.
































Phần thứ hai 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM


Bài VIII
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Ở VIỆT NAM

I – THỰC TRẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1. Thực trạng nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay 

1.1. Thành tựu đạt được:
- Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng đầy đủ hơn. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, có nhiều đặc điểm của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện và phù hợp hơn với luật pháp quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện cam kết hội nhập quốc tế. Chế độ sở hữu, các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp phát triển đa dạng. Các quyền và nghĩa vụ về tài sản được thể chế hóa tương đối đầy đủ. Hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Việc đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh; kinh tế tập thể được quan tâm đổi mới; kinh tế tư nhân ngày càng được coi trọng; đội ngũ doanh nhân không ngừng lớn mạnh; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt được kết quả tích cực.
- Các yếu tố thị trường và các loại thị trường được hình thành đồng bộ hơn, gắn kết với thị trường khu vực và thế giới. Hầu hết các loại giá hàng hoá, dịch vụ được xác lập theo cơ chế thị trường. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện và thông thoáng hơn; quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được bảo đảm hơn.
- Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, từng bước thích ứng với nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu. Việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Các cơ chế, chính sách đã chú trọng kết hợp giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo cơ hội cho người dân tham gia và nhận được thành quả từ quá trình phát triển kinh tế. Phương thức lãnh đạo của Ðảng, hoạt động của Nhà nước từng bước được đổi mới phù hợp hơn với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
1.2. Những hạn chế, yếu kém:
- Việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thực hiện còn chậm. Một số quy định pháp luật, cơ chế, chính sách còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu ổn định, nhất quán; còn có biểu hiện lợi ích cục bộ, chưa tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển.
- Hiệu quả hoạt động của các chủ thể kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế còn nhiều hạn chế. Việc tiếp cận một số nguồn lực xã hội chưa bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế. Cải cách hành chính còn chậm. Môi trường đầu tư, kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, mức độ minh bạch, ổn định chưa cao. Quyền tự do kinh doanh chưa được tôn trọng đầy đủ. Quyền sở hữu tài sản chưa được bảo đảm thực thi nghiêm minh.
- Một số loại thị trường chậm hình thành và phát triển, vận hành còn nhiều vướng mắc, kém hiệu quả. Giá cả một số hàng hoá, dịch vụ thiết yếu chưa được xác lập thật sự theo cơ chế thị trường.
- Thể chế bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội còn nhiều bất cập. Bất bình đẳng xã hội, phân hoá giàu - nghèo có xu hướng gia tăng. Xóa đói, giảm nghèo còn chưa bền vững.
- Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới về kinh tế. Cơ chế kiểm soát quyền lực, phân công, phân cấp còn nhiều bất cập. Quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; hiệu lực, hiệu quả chưa cao; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm. Hội nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả chưa cao, thiếu chủ động trong phòng ngừa và xử lý tranh chấp thương mại quốc tế.
2. Vai trò của nền kinh tế thị trường và sự cần thiết hình thành, phát triển kinh tế thị trường ở nước ta

Kinh tế hàng hoá là một kiểu tổ chức kinh tế – xã hội, trong đó hình thái phổ biến của sản xuất là sản xuất ra sản phẩm để bán, đề trao đổi trên thị trường. Khi nền kinh tế hàng hoá vận động hoàn toàn theo các quy luật kinh tế khách quan của thị trường thì gọi là nền kinh tế thị trường.

· Những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường:
Các chủ thể kinh tế có tính năng động và tự chủ cao, giá cả do thị trường quyết định, nền kinh tế vận hành theo các quy luật vốn có của thị trường, cạnh tranh là tất yếu vì mục đích lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại còn có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước.

· Vai trò của kinh tế thị trường:
Thúc đẩy nhanh quá trình xã hội hoá sản xuất làm cho sự phân công, chuyên môn hoá sản xuất ngày càng sâu sắc, sự hợp tác lao động ngày càng cao, kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động xã hội, làm sản phẩm ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng tốt, giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Từ đó lực lượng sản xuất phát triển mạnh, quá trình tích tụ và tập trung sản xuất diễn ra nhanh, giao lưu kinh tế trong nước mở rộng và đào tạo điều kiện cho việc hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Như vậy trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thì việc chuyển dịch nền kinh tế sang kinh tế thị trường trở nên cấp thiết.
Nước ta hiện nay có đẩy đủ điều kiện để phát triển kinh tế thị trường đó là sự phân công lao động xã hội và tồn tại nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất.
Vậy xét cả về lôgíc và lịch sử, hiện tại và tương lai, trong nước và xu hướng quốc tế, thì sự chuyển dịch nền kinh tế sang kinh tế thị trường là quá trình mang tính chất quy luật ở nước ta.
Chấp nhận kinh tế thị trường, tức là phát huy những mặt tích cực của kinh tế thị trường, nhưng cũng phải chấp nhận cả những mặt tiêu cực của nó (khủng hoảng phá sản, thất nghiệp, những môi trường kinh doanh kém hiệu quả và cả phân hoá giàu nghèo ...). Trong giai đoạn đầu, việc chủ động khắc phục có hiệu quả những mặt tiêu cực của kinh tế thị trường một cách có ý thức thông qua việc kết hợp hài hoà giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong từng thời gian, không gian là điều mấu chốt và có ý nghĩa hết sức quan trọng hiện nay ở nước ta.

II – NỘI DUNG VÀ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thực chất là phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Nội dung và xu hướng vận động của kinh tế thị trường ở nước ta được thể hiện ở những đặc trưng sau đây:

1. Nền kinh tế thị trường dựa trên cơ sở nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo 

Không thể xây dựng và phát triển kinh tế thị trường nếu thiếu sự tồn tại các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất với tư cách là cơ sở kinh tế hay điều kiện của nó.

Ở nước ta, tồn tại nhiều hình thức sở hữu, tương ứng với đó là nhiều thành phần kinh tế. Nhưng trong đó kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, đây là yếu tố kinh tế đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu này có ý nghĩa chiến lược lâu dài, là quá trình có tính quy luật, là biểu hiện về mặt dân chủ trong lĩnh vực kinh tế.
 
Theo đặc trưng này, có hai nội dung cần lưu ý:

· Bảo đảm cho mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật, được pháp luật bảo đảm quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp.
· Các chủ thể kinh tế điều được hoạt động kinh doanh theo cơ chế tự chủ, hợp tác, cạnh tranh với nhau và bình đẳng trước pháp luật.

2. Nền kinh tế thị trường nước ta thực hiện nhiều hình thức phân phối, trong đó lấy phân phối theo lao động là chủ yếu 

Nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay dựa trên cơ sở sự đa dạng hoá về quan hệ phân phối, thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, bao gồm: phân phối theo giá trị sức lao động, phân phối ngoài thù lao (thông qua các quỹ phúc lợi xã hội và tập thể). 
Trong đó, thì phân phối theo lao động là chủ yếu, hình thức phân phối này thể hiện sự công bằng, bình đẳng trong phân phối, thể hiện hình thức ưu việt về bản chất của chủ nghĩa xã hội, của nền kinh tế thị  trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
3. Nền kinh tế thị trường nước ta phát triển theo cơ cấu kinh tế mở cửa 
Nền kinh tế thị trường phát triển theo cơ cấu kinh tế mở cửa xuất hiện và phát triển bắt nguồn từ quy luật phân bố và phát triển không đều giữa các nước về các điều kiện sản xuất kinh doanh (tài nguyên, sức lao động …). Nó cũng bắt nguồn từ yêu cầu của quy luật về sự phân công và hợp tác quốc tế, sự quốc tế hoá đời sống nhiều mặt giữa các nước. Đảng ta chủ tương trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa phải gắn liền với xây dựng cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp gắn với phân công và hợp tác kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
Nền kinh tế thị trường phát triển theo cơ cấu mở cửa thích ứng với chiến lược thị trường hướng ngoại. Thông qua chiến lược xuất - nhập khẩu, biết dựa vào lợi thế so sánh giữa nước ta với các nước, biết nắm những ngành và mặt hàng mũi nhọn có tương lai với công nghệ mới, mẫu mã mới, cơ cấu phong phú, chất lượng cao để có khả năng cạnh tranh trên thị trường, nhất là thị trường quốc tế, là yêu cầu nổi bật của đặc trưng này ở nước ta.

4. Nền kinh tế thị trường nước ta phát triển theo đinh hướng xã hội chủ nghĩa được bảo đảm bằng vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước

Nước ta không chủ trương phát triển mô hình kinh tế thị trường nói chung mà xây dựng mô hình kinh tế thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát triển kinh tế thị trường phải nhằm góp phần tạo ra một xã hội chủ nghĩa với những đặc trưng chủ yếu đã được vạch ra trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta:

· Tính chất và vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước: Nắm giữ những ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt, những khu vực kinh tế trọng yếu, những mặt hàng mũi nhọn.Từ đó thực hiện vai trò chủ đạo của Nhà nước, chi phối sự hoạt động của các thành phần kinh tế khác. 
· Đặc tính của dân tộc Việt Nam có những nét khác với các dân tộc ở các nước khác, chẳng hạn: Truyền thống cần cù lao động, có các nghề thủ công, mỹ thuật cổ truyền. Có khả năng nhận thức nhanh, nhạy với cái mới, khả năng chấp nhận cuộc sống ở mức độ vừa phải. Những đặc tính đó in dấu đậm nét trong các yếu tố đầu vào của sản xuất hàng hoá, có liên quan đến giá thành sản phẩm. Nó cũng in dấu rõ nét ở dung lượng thị trường, ở cơ cấu, chất lượng và giá cả hàng hoá có liên quan đến đầu ra của sản phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế.
· Tính chất của nhà nước ta cũng có sự khác biệt nhất định với tính chất của nhà nước khác. Nhà nước Việt Nam là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do dân và vì dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng cộng sản lãnh đạo.
- Nhà Nước Việt Nam thông qua các công cụ như: pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ khác, tạo môi trường tương đối ổn định và hành lang cần thiết cho việc thực hiện chức năng quản lý vĩ mô của nhà nước về mặt kinh tế. Qua đó dẫn dắt các thành phần kinh tế hoạt động theo các mục tiêu định hướng về kinh tế – xã hội được xác định trong từng thời kỳ.
Tính chất của nhà nước nói trên cho thấy nhà nước ta bảo đảm đưa nền kinh tế thị trường nước ta phát phát triển gắn liền với việc thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Tóm lại: Bốn đặc trương trên có mối quan hệ hữu cơ với nhau hợp thành nội dung và xu hướng vận động của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong thời kỳ quá độ.

III – ĐIỀU KIỆN, KHẢ NĂNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỚNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA.

1. Điều kiện và khả năng phát triển kinh tế thị trường ở nước ta.

Điều kiện phát triển kinh tế thị trường ở nước ta

 Phải có sự phân công lao động tương đối phát triển, chuyên môn hoá ngày càng sâu sắc, các mối quan hệ kinh tế cũng mở rộng và do đó sự hợp tác lao động càng cao. Đây là cơ sở của nền kinh tế hàng hoá – kinh tế thị trường.
· Nền kinh tế tồn tại nhiều hình thức sở hữu và do đó tồn tại nhiều thành phần kinh tế khau làm cơ sở kinh tế, điều kiện cho sự phát triển kinh tế thị trường.
· Phải có một kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và kết cấu hạ tầng dịch vụ đủ để phát triển kinh tế thị trường trong nước và mở rộng giao lưu quốc tế.
· Thị trường phải được hình thành và phát triển đồng bộ, thông suốt không biệt lập và có hiệu quả.
· Có môi trường kinh tế, chính trị, xã hội tương đối ổn định, hệ thống pháp luật đảm bảo tạo hành lang cần thiết cho việc thực hiện chức năng quản lý kinh tế của nhà nước ở tầm vĩ mô và quản lý kinh tế ở tầm vĩ mô của các doanh nghiệp.

· Cần phải có một đội ngũ các nhà quản lý kinh tế , kinh doanh giỏi cả ở tầm vĩ mô và vi mô thích nghi với cơ chế thị trường, có đội ngũ chuyên gia, đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao, có tư duy của con người kinh tế thị trường.
· Kinh tế đối ngoại phải được mở rộng, phát triển và hiệu quả của nó phải được nâng cao.
· Cần chú ý rằng ở nước ta, có điều kiện và tiền đề nói trên không phải hoàn toàn sẵn có, nó đang trong quá trình hình thành và hoàn thiện. Quá trình đó đòi hỏi phải biết triệt để khai thác những khả năng và thuận lợi của nước ta trong những giai đoạn phát triển mới.

Khả năng phát triển kinh tế thị trường ở nước ta 

· Nước ta là một trong những nước có dân số đông. Đứng trên góc độ kinh tế thị trường dân số đông sẽ là thuận lợi, làm tăng dung lượng cầu, sẽ kích thích sản xuất kinh doanh mở rộng.
· Dân số và lao động ở nước ta hiện nay thuộc loại trẻ, có trình độ văn hoá nên có khả năng nhận thức và thích nghi nhanh, nhạy với những công nghệ mới, hiện đại, cần cù lao động, chấp nhận cuộc sống chưa cao với tiền công tương đối rẻ. 
· Tài nguyên đất đai, có nguồn năng lựơng và khoáng sản, tài nguyên rừng , biển … tương đối phong phú, đa dạng với trữ lượng đáng kể.
· Đã có một số cơ sở vật chất nhất định về thuỷ điện, dầu khí, xi măng, một số lớn trong ngành giao thông vận tải, hệ thống thuỷ lợi. Đáng chú ý là, phần lớn công trình xây dựng trước đây đã bắt đầu được đưa vào sử dụng và đang phát huy có hiệu quả.
· Vị trí địa lý, nước ta nằm trong vùng kinh tế năng động (khu vực Châu Á – Thái Bình Dương), là cửa ngõ biên giới, đường sắt và đường không có thể giao lưu với các nước.
· Đảng và nhà nước ta đã và đang tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới, đã đạt nhiều thành tựu đáng kể. Đảng ta đưa ra nhiều quan điểm đúng đắn có lợi cho việc phát triển kinh tế thị trường hiện nay và trong tương lai.

2. Những giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở nước ta 

Một là, phát triển chính sách kinh tế nhiều thành phần.

Các thành phần kinh tế tồn tại với tư cách là cơ sở kinh tế của kinh tế thị trường. Do vậy, không thể phát triển có hiệu quả với tốc độ nhanh nền kinh tế thị trường ở nước ta nếu không phát huy được vai trò của các thành phần kinh tế.

Để phát huy vai trò của các thành phần kinh tế, cần tập trung giải quyết một số vấn đế sau đây:

· Nhà nước cần có chính sách nhất quán và không phân biệt đối xử đối với các thành phần kinh tế, nhất là thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Mọi thành phần kinh tế đều được khuyến khích phát triển nhằm thực hiện nền kinh tế theo mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa. Tất cả các thành phần kinh tế đều được bình đẳng trước pháp luật, đều được tạo điều kiện phát triển như nhau. Trong đó kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế tập thể dần dần trờ thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.
· Phải sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả kinh tế Nhà nước theo hướng tập trung củng cố và phát triển. Kinh tế Nhà nước thực sự nắm giữ những ngành, lĩnh vực then chốt, những khâu trọng yếu trong nền kinh tế quốc dân.
· Nhà nước cần coi trọng việc sử dụng rộng rãi các hình thức kinh tế quá độ thuộc thành phần kinh tế tư bản nhà nước như các hình thức tô nhượng, cho thuê, công ty hợp doanh, xí nghiệp hợp tác… giữa nhà nước với tư bản trong và ngoài nước.

Hai là, đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh.
Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào sản xuất là nhân tố quyết định đối với tăng năng suất lao động, cải tiến về mẫu mã, tăng chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường trong nước và quốc tế.

Trong quá trình thực hiện giải pháp này phải lưu ý mấy điểm sau đây:

- Việc lựa chọn trình độ kỹ thuật hay công nghệ phải bảo đảm vừa không bị hao mòn vô hình, vừa tận dụng được nhiều lực lượng lao động, vừa ít vốn, vừa thu hồi vốn nhanh, ưu tiên công nghệ quy mô vừa và nhỏ, phải phát triển mạnh năng lực khoa học, công nghệ nội sinh.
- Nhà nước cần có chính sách, biện pháp thoả đáng khuyến khích các thành phần kinh tế đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật.
- Thực hiện chính sách đối ngoại theo hướng đa dạng hoá. Giúp ta tranh thủ tiếp thu và học hỏi công nghệ mới từ các nước thông qua nhiều hình thức như: chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới…

Ba là, mở rộng và phát triển sự phân công lao động xã hội.

Đẩy mạnh phân công và hợp tác lao động giữa các ngành, trong nội bộ ngành, giữa nước ta với các nước. Xây dựng một thị trường hướng ngoại và có hiệu quả, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Bốn là, hình thành và phát triển đồng bộ hệ thống thị trường.

Trong điều kiện ngày nay, không thề phát triển kinh tế thị trường nếu không xây dựng một thị trường hướng ngoại và có hiệu quả. Để xây dựng một thị trường hướng ngoại có hiệu quả cần tập trung giải quyết tốt những vấn đề sau đây:
· Xây dụng, phát triển đồng bộ và phong phú về cơ cấu thị trường: thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tư liệu tiêu dùng và dịch vụ, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường khoa học – công nghệ, thị trường chứng khoán, thị trường sức lao động …
· Đa dạng hoá các lực lượng tham gia trên thị trường.
- Tăng kim ngạch xuất khẩu dựa trên cung – cầu và giá cả trên thị trường trong nước cũng như khi xuất khẩu ra thị trường nước ngoài và được xử lý bằng những thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Năm là, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường.

- Nhà nước sớm hình thành môi trường tuơng đối ổn định và hành lang cần thiết để nền kinh tế thị trường phát triển đúng hướng và khắc phục có hiệu quả mặt khuyết tật của nó. 
· Phải chuyển từ quản lý theo kế hoạch hoá tập trung sang sử dụng các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô để quản lý nền kinh tế. Phải thực hiện kế hoạch định hướng, lấy thị trường vừa là đối tượng hoàn chỉnh và ngày càng được hoàn thiện.
· Chuyển cơ cấu phân bổ nguồn vốn vay nhà nước mang tính hành chính sang cho vay theo cơ chế thị trường, xoá bỏ bao cấp thông qua tín dụng, đầu tư. Xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại đáp ứng nhu cầu tín dụng, cung cấp các dịch vụ ngân hàng thuận lợi cho xã hội.

Sáu là, thực hiện chính sách phát triển kinh tế đối ngoại có hiệu quả

Phải thiết lập và thực hiện một chính sách kinh tế đối ngoại nhất quán, hữu hiệu, đa dạng hoá về hình thức và đa phương hoá đối với các nước trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực theo các nguyên tắc: bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Bài IX
CƠ CẤU THÀNH PHẦN KINH TẾ VÀ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ TRONGTHỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Ở VIỆT NAM


I - CƠ CẤU THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG THỜI KÝ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM 

1. Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất và thành phần kinh tế trong thời ký quá độ.

      1.1. Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất.

Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất là phạm trù kinh tế phản ánh sự thống nhất biện chứng giữa sở hữu với tư cách là điều kiện (pháp lý) của sản xuất với sở hữu được thực hiện về mặt kinh tế trong quá trình sản xuất.
Cơ cấu sở hữu về tư liệu sản xuất trong thời kỳ quá độ ở nước ta gồm có ba hình thức cơ bản là sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân. Tương ứng với mỗi hình thức sở hữu là một thành phần kinh tế.

1.2 Thành phần kinh tế 

Thành phần kinh tế là hình thức kinh tế, kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất. Như vậy, tương ứng với mỗi hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất thì tồn tại một thành phần kinh tế tương ứng. Trong thời kỳ quá độ tồn tại nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất, nên tồn tại nhiều thành phần kinh tế, gọi là cơ cấu kinh tế nhiều thành phần.

Như vậy, cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ là tổng thể các thành phần kinh tế, cùng tồn tại trong môi trường hợp tác và cạnh tranh. Tương ứng với mỗi thành phần kinh tế có các hình thức tổ chức sản xuất với quy mô và trình độ công nghệ nhất định, chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế và cơ chế phân phối nhất định.

Sự tồn tại khách quan cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là đặc trưng kinh tế mang tính phổ biến đối với các nước trong thời kỳ quá độ.

2. Cơ sở khách quan và lợi ích của sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta.

2.1 Cơ sở khách quan tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong từng thời kỳ quá độ ở nước ta.
Trong thời kỳ quá độ ở nước ta tồn tại nhiều thành phần kinh tế là vì: 

Thứ nhất, khi giành được chính quyền, chính quyền của giai cấp công nhân và nhân dân lao động có thái độ khác nhau đối với hai loại hình tư hữu về tư liệu sản xuất, đó là tư hữu lớn và tư hữu nhỏ, cá thể.
Tư hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa tức là các xí nghiệp, nhà máy, hầm mỏ của các nhà tư bản. Về phương chăm thì giai cấp vô sản phải quốc hữu hoá để thành sở hữu toàn dân, nhưng không phải quốc hữu hoá ngay trong lúc mà thực hiện một cách từ từ, từng bước, từng giai đoạn với những hình thức khác nhau, phương pháp khác nhau, tuỳ từng điều kiện cụ thể mỗi nước, tuỳ thái độ của giai cấp tư sản. Vì vậy doanh nghiệp tư  bản vẫn còn tồn tại như một tất yếu kinh tế, đồng thời hướng kinh tế tư bản tư nhân dần dần vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước.
Đối với tư hữu nhỏ, cá thể của những người lao động cá thể, nông dân cá thể, thợ thủ công, tiểu thủ công nghiệp và tiểu thương, thì thái độ của giai cấp là kiên trì giáo dục, khuyết phục để họ dần dần đi vào con đường làm ăn tập thể thông qua các hình thức kinh tế hợp tác, theo các nguyên tắc mà Lênin đã đưa ra: tự nguyện, cùng có lợi, quản lý dân chủ, từ thấp đến cao. Vì vậy, trong thời kỳ quá độ tất yếu vẫn tồn tại thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ. 

 Thứ hai, nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điểm xuất phát về lực lượng sản xuất, về phân công lao động xã hội, năng suất lao động và trình độ phát triển kinh tế rất thấp và không đều giữa các xí nghiệp, giữa các ngành, giữa các vùng trong nền kinh tế xã  hội. Mặt khác xã hội cũ để lại không ít các thành phần kinh tế mà không thể cải biến ngay được. Đồng thời nhà nước tiến hành xây dựng và phát triển khu vực kinh tế mới của mình. Sau nhiều năm cải tạo và xây dựng quan hệ sản xuất mới đã xuất hiện trong một mô hình bao gồm các thành phần kinh tế cũ và các thành phần kinh tế mới trong thời kỳ quá độ ở nước ta.
Thứ ba, để thực hiện có hiệu quả với tốc độ nhanh các nhiệm vụ của thời kỳ quá độ như phát triển kinh tế thị trường, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thì phải giải phóng mọi năng lực sản xuất vốn bị kìm hãm từ trước tới nay. Khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, sức lao động, nhất là nguồn lao động trí tuệ. Mục đích đó chỉ đạt được khi sử dụng được sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế.
Thứ tư, nước ta thuộc nước có dân số trẻ, có nguồn lao động dồi dào, số người chưa có việc làm còn nhiều, khả năng thu hút lao động của kinh tế nhà nước không đều vì thiếu vốn, nhất là vốn ngoại tệ mạnh. Trong điều kiện đó, việc khai thác, tận dụng tiềm năng của các thành phần kinh tế là một trong những cách tốt nhất để tạo thêm việc làm cho người lao động.

2.2. Lợi ích của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần 

· Nền kinh tế nhiều thành phần có nghĩa là trong nền kinh tế tồn tại nhiều hình thức quan hệ sản xuất, do đó nó phù hợp với thực trạng thấp kém và không đều của lực lượng sản xuất. Sự phù hợp này, đến lược nó, có sự tác dụng thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh tế trong các thành phần kinh tế và trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

· Góp phần khôi phục cơ sở, điều kiện kinh tế cho sự tồn tại và phát triển kinh tế thị trường mà trước đây do nôn nóng đã xoá bỏ.
· Cho phép khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế trong nước, tạo điều kiện khai thác sức mạnh về vốn, khoa học và công nghệ mới hiện đại trên thế giới.
· Tạo điều kiện thực hiện và mở rộng các hình thức kinh tế quá độ, trong đó có hình thức kinh tế tư bản nhà nước, hình thức cần thiết để đưa nước ta từ sản xuất nhỏ lên nền sản xuất của chủ nghĩa xã hội.
Như vậy, sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần không chỉ là tất yếu kinh tế khách quan mà còn đem lại nhiều lọi ích to lớn. Nó vừa phù hợp với trình độ xã hội hoá còn thấp và không đồng đều của lực lượng sản xuất ở nước ta, vừa phù hợp với lý luận của Lênin coi cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

3. Các thành phần kinh tế và việc sử dụng chúng ở nước ta 

3.1. Các thành phần kinh tế ở nước ta 

Một là: Thành phần kinh tế nhà nước
 
Đây chính là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất.
Kinh tế nhà nước bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các tài nguyên quốc gia và tài sản thuộc sở hữu nhà nước như đất đai, hầm mỏ, rừng, biển, ngân sách, các quy luật dự trữ ngân hàng nhà nước, hệ thống bảo hiểm, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phần vốn nhà nước góp vào các doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế khác.

Kinh tế nhà nước được hình thành do quốc hữu hoá các xí nghiệp tư bản tư nhân và do nhà nước xây dựng mới khu vực kinh tế của mình. Kinh tế nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 
Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân thể hiện chủ yếu trên các mặt:
· Đi đầu về nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, nhờ đó mà thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế quốc dân.
· Hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển theo định hường xã hội chủ nghĩa.
- Tăng cường sức mạnh vật chất làm chổ dựa để nhà nước thực hiện có hiệu lực chức năng điều tiết, quản lý vĩ mô nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Cùng với kinh tế tập thể dần dần trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân và chế độ xã hội mới.
Tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Tách bạch nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, công ích. Tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước và chức năng quản lý nhà nước, chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước; sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước của các bộ, UBND đối với vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp. Chủ trương này thể hiện thái độ kiên quyết của Đảng, chuyển sang kinh tế thị trường, khắc phục tư tưởng trông chờ, không phân định rõ chức năng kinh doanh và chức năng phục vụ dẫn đến tình trạng thua lỗ kéo dài của một số doanh nghiệp nhà nước.

Hai là: Kinh tế tập thể

 Đây là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất. Trong kinh tế tập thể mà nòng cồt là các hơp tác xã có liên kết tự nguyện của những người lao động nhằm kết hợp sức mạnh của từng thành viên với sức mạnh tập thể để giải quyết có hiệu quả hơn những vấn đề của sản xuất kinh doanh và đời sống.

Hợp tác xã được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, quản lý dân chủ.

Kinh tế tập thể cũng như kinh tế nhà nước là những thành phần kinh tế trong đó người lao động làm chủ và sản xuất được tiến hành vì lợi ích của người lao động và toàn thể xã hội.
Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh liên kết và hợp tác dựa trên quan hệ lợi ích, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, phù hợp với cơ chế thị trường. Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ về tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường, tạo điều kiện phát triển kinh tế hợp tác xã trên cơ sở phát triển và phát huy vai trò của kinh tế hộ. Rõ ràng, khi kinh tế hộ càng phát triển thì nhu cầu liên kết để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm càng cần thiết, điều này phản ánh tính chất khách quan của sản xuất hàng hóa.

Ba là: Kinh tế tư nhân

 Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế mà sản xuất kinh doanh dựa trên cơ sở sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và bóc lột lao động làm thuê.
Trong điều kiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, thành phần kinh tế này có vai trò giúp phát triển lực lượng sản xuất, xã hội hoá sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.
Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước. Từ chỗ chúng ta không thừa nhận sự tồn tại của kinh tế tư nhân, coi đó là nguồn gốc dẫn đến sự hình thành chủ nghĩa tư bản, đến nay chúng ta coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đây là bước tiến dài trong nhận thức lý luận của Đảng ta, là kết quả tổng kết thực tiễn của 30 năm đổi mới.

Bốn là: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Thành phần này bao gồm phần vốn đầu tư của nước ngoài vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở nước ta.

Thành phần kinh tế này có vai trò giúp chúng ta huy động được lượng lớn từ nước ngoài về vốn, học hỏi và tiếp thu công nghệ hiện đại, kinh nghiệm tổ chức quản lý kinh tế, mở rộng thị trường ngoài nước, giải quyết việc làm trong nước và do đó góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả hơn các tiềm năng kinh tế ở nước ngoài.

Chú trọng chuyển giao công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến và thị trường tiêu thụ sản phẩm; chủ động lựa chọn và có chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư nước ngoài có trình độ quản lý và công nghệ hiện đại, có vị trí hiệu quả trong chuỗi giá trị toàn cầu, có liên kết với doanh nghiệp trong nước.
	
3.2. Mục đích sử dụng các thành phần kinh tế ở nước ta trong thời kỳ quá độ 

Việc sử dụng và phát triển các thành phần kinh tế phải nhằm các mục đích:

· Giải phóng mọi lực lượng sản xuất, mọi tiềm năng đã kìm hãm trước đây của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng kinh tế trong nước và tranh thủ những thế mạnh của nhân loại để phát triển nhanh nền kinh tế nước ta.
· Góp phần thay đổi quan hệ cung - cầu hàng hoá trên thị trường theo hướng có lợi cho sự phát triển kinh tế thị trường, ổn định và từng bước cải thiện đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của mỗi thành viên trong xã hội.
· Kinh tế nhà nước phải được tập trung củng cố và phát triển trong những ngành, những lĩnh vực then chốt, những doanh nghiệp trọng yếu và đảm đương những hoạt động của các thành phần khác không có điều kiện hoặc không muốn đầu tư kinh doanh. Trong một số lĩnh vực quan trọng khác có nhiều thành phần kinh tế tham gia, kinh tế nhà nước  phải có vị trí cần thiết, phải giữ vai trò chủ đạo để góp phần bảo đảm vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nước.
Để đạt mục đích trên đây, trong quá trình sử dụng phải thực hiện các biện pháp chủ yếu sau:

· Nhà nước cần có chính sách và pháp luật nhất quán về việc sử dụng và phát triển các thành phần kinh tế. Có như vậy mới tăng lòng tin, mới kích thích các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh, nhất là đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghệ mới.
· Bảo đảm công bằng xã hội và tự do kinh doanh đối với các thành phần kinh tế trong môi trường hợp tác và cạnh tranh với nhau, bảo đảm sự bình dẳng trước pháp luật.

· Tổ chức sắp xếp lại kinh tế nhà nước theo hướng: chỉ nắm những ngành, khâu, mặt hàng then chốt, vùng trọng yếu, bảo đảm quyền tự chủ trong quản lý kinh doanh. Thực sự là đơn vị kinh tế có hiệu quả để thực hiện vai trò chủ đạo đối với các thành phần kinh tế khác.

4. Tính thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế

Sự thống nhất giữa các thành phần kinh tế:

· Mặt dù sự hoạt động của mỗi thành phần kinh tế có sự khác nhau, dựa trên lợi ích kinh tế có mức độ khác nhau nhất định, nhưng đều hoạt động và đều là một bộ phận trong cùng một hệ thống phân công lao động xã hội thống nhất. Bất cứ thành phần kinh tế nào cũng không phải nằm ngoài hệ thống đó.
· Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp dù ở thành phần kinh tế nào cũng phải hướng vào việc đáp ứng nhu cầu của xã hội trên thị trường.
 Mỗi thành phần kinh tế tồn tại trong thời kỳ quá độ đều có quy luật kinh tế riêng chi phối và đều tiết nền kinh tế, song các yếu tố này không hoàn toàn có vị trí ngang nhau và thường chịu sự chi phối của hệ thống các quy luật kinh tế đang tác động trong thời kỳ quá độ và chịu sự quản lý, điều tiết vĩ mô của nhà nước.

Sự mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế:

Sự mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ được thể hiện ở những mâu thuẫn cụ thể: mâu thuẫn giữa công hữu và tư hữu, giữa cá nhân và tập thể với nhà nước, giữa xu hướng tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Tóm lại, trong điều kiện nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần, sự thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế là tất yếu. Xã hội hoá sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là cách giải quyết có hiệu quả nhằm tăng cường tính thống nhất, khắc phục tính mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế.

II- XÃ HỘI HOÁ SẢN XUẤT, XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ























Bài X

XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

I. CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT CHO CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của một phương thức sản xuất 

Cơ sở vật chất kỹ thuật của một xã hội là tổng thể những tư liệu sản xuất (trước hết là công cụ lao động), những phương tiện kĩ thuật và công nghệ sản xuất, dựa vào đó mà xã hội sản xuất của cải vật chất. 
Căn cứ để xem xét sự biến đổi của cơ sở vật chất – kỹ thuật của một phương thức sản xuất\\ xã hội là: sự biến đổi và phát triển của lực lượng sản xuất, sự phát triển khoa học kỹ thuật, tính chất và trình độ của các quan hệ sản xuất, đặc biệt là quạn hệ sản xuất thống trị.
Cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là do nền sản xuất lớn, hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, có trình độ xã hội hoá cao dựa trên trình độ khoa học hiện đại, được hình thành một cách có kế hoạch và thống trị trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, việc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan, một quy luật kinh tế mang tính phổ biến, vì cơ sở vật chất – kỹ thuật là điều kiện trọng yếu nhất, quyết định nhất liên quan đến sự phát triển về chất đối với lực lượng sản xuất, cho mọi thành viên trong xã hội và đối với sự thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội.

2. Con đường xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội

2.1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, con đường tất yếu để xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

 Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho xã hội chủ nghĩa xã hội là quy luật tất yếu đối với mọi nước đi lên chủ nghĩa xã hôị trong thời kỳ quá độ. Nhưng đối với các nước khác nhau thì con đường và cách thức xậy dựng cơ sở vật chất cũng khác nhau.
Ở các nước có nền kinh tế kém phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội chỉ có thể được thực hiện bằng con đường công nghiệp hoá. 
Như vậy, công nghiệp hoá là con đường tất yếu để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội đối với các nước lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Công nghiệp hoá là quá trình chuyển một nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành một nước có nền kinh tế công nghiệp phát triển. Thực chất công nghiệp hoá chính là chuyển lao động thủ công thành lao dộng cơ khí là chủ yếu trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Để rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa nước ta với các nước phát triển, giữa các ngành, các vùng, các khu vực. Chúng ta không chỉ phát triển theo con đường tương tự như các nước đã đi qua mà chúng ta cần phải và có thể kết hợp sự phát triển tuần tự với phát triển nhảy vọt, đi tắt, ứng dụng công nghệ hiện đại đối với các ngành mũi nhọn. Nghĩa là chúng ta phải tiến hành công nghiệp hoá gắn liền với hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân, đây là một tất yếu khách quan đối với ta hiện nay.
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

2.2 Tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta

- Tạo điều kiện để biến đổi lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng sức chế ngự của con người đối với tự nhiên, tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế. Từ đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần quyết định thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.
- Tạo điều kiện vật chất cho việc cũng cố, tăng cường vai trò của kinh tế nhà nước, nâng cao năng lực tích luỹ tạo nhiều việc làm, nhờ đó làm tăng sự phát triển tự do và toàn diện trong mỗi hoạt động kinh tế của con người, nhân tố trung tâm của nền sản xuất xã hội.
 - Tạo điều kiện vật chất cho việc tăng cường cũng cố an ninh và quốc phòng.
- Tạo điều kiện vật chất cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.
Công nghiệp hoá là để thực hiện xã hôị hoá về mặt kinh tế - kỹ thuật theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có tác dụng và ý nghĩa quan trọng toàn diện. Do vậy, Đảng ta cho rằng: Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá đất nước là nhiệm vụ trung ương.

II. NỘI DUNG CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

1. Đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật để trang bị kỹ thuật hiện đại cho nền kinh tế quốc dân

Vào giữa thế kỷ XX, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại xuất hiện. Mấy thập niên đi qua, nhất là thập niên gần đây, loài người đang chứng kiến những thay đổi rất to lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị xã hội gắn liền với sự tác động của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật. Cuộc cách mạng này có nhiều nội dung, trong đó có năm nội dung chủ yếu sau:

- Máy móc mới: (máy tự động, máy công cụ điều khiển bằng số, rô bốt.)
- Năng lượng mới: ngoài những dạng năng lượng truyền thống (nhiệt điện, thuỷ điện), ngày nay đã và đang chyển hoá sang sử dụng chủ yếu dạng năng lương nguyên tử, năng lương mặt trời …
-Vật liệu mới: Vật liệu tổng hợp (Composit) với tính chất mong muốn: gồm zincôn hoặc cácbua silic chịu nhiệt cao.
- Công nghệ sinh học: công nghệ vi sinh, kỹ thuật enzim, kỹ thuật gen và nuôi cấy tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong công nghiệp, y tế, hoá chất, bảo vệ môi trường.
- Điện tử và tin học: đây là một lĩnh vực vô cùng rộng lớn và hấp dẫn, nhất là lĩnh vực máy tính: nhanh (máy siêu tính), nhỏ (vi tính), máy có xử lý kiến thức (trí tuệ nhân tạo), máy tính có điều khiển từ xa, nối từ xa (viện tin học).

Mặt dù còn có thể có ý kiến khác nhau, song nhiều ý kiến nhất trí cho rằng cuộc cách mạng khoa hoc- kỹ thuật trên có hai đặc trưng chủ yếu:

Một là, khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Khoa học nói ở đây bao gồm khoa học tư nhiên lẫn khoa học xã hôị, nhất là khoa học kinh tế. Ngày nay, bất cứ sự tiến bộ nào của kỹ thuật (công nghệ) sản xuất điều phải dựa trên những thành tựu của khoa học làm cơ sở kỹ thuật cho nó. Do vậy, phải có chính sách đầu tư cho khoa học kỹ thuật, trước mắt là đầu tư cho khoa học ứng dụng.
Hai là, thời gian cho một phát minh mới ra đời thay thế phát minh cũ có xu hướng rút ngắn lại, phạm vi ứng dụng của một thành tựu khoa học vào sản xuất và đời sống ngày càng mở rộng. Đặc trưng này làm cho tài sản cố định trong quá trình sử dụng không chỉ hao mòn hữu hình mà còn bị hao mòn vô hình ngày càng nhanh. Không chỉ liên quan đến sự biến động của giá thành sản phẩm mà còn liên quan đến tốc độ thay đổi nhanh chóng của các ngành có công nghệ mũi nhọn. Đặc trưng này đòi hỏi có kết hợp chặc chẽ giữa chiến lược khoa học - kỹ thuật với chiến lược kinh tế - xã hội.
Ở nước ta tiến hành cuộc cách mạng  khoa học - kỹ thuật gắn với việc chuyển giao công nghệ để trang bị kỹ thuật hiện đại cho nền kinh tế quốc dân. Sự kết hợp đó có thể tiến hành với các hình thức khác nhau:
Một là, tự nghiên cứu, tự trang bị công nghệ mới cho sản xuất.
Hai là, kết hơp giữa tự nghiên cứu và chuyển giao.
Đối với nước ta phương hướng chuyển giao và phát triển khoa học công nghệ là: Đa dạng hoá công nghệ với trình độ, nhiều quy mô, ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, có tính đến quy mô lớn, khi điều kiện cho phép, tranh thủ tối đa công nghệ tiên tiến, hiện đại. Trước mắt ưu tiên những công nghệ ít vốn, thu hút nhiều việc làm, thu hồi vốn nhanh, nhưng phải tiên tiến và hiện đại.

2. Xây dựng cơ cấu kinh tế và phân công lao động xã hội 

2.1. Xây dựng cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu kinh tế là tổng thể các quan hệ kinh tế giữa các ngành, các lĩnh vực, các vùng kinh tế. Trong đó quan hệ giữa công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ có tầm quan trọng hợp thành bộ xương của cơ cấu kinh tế. Các quan hệ này được xem xét qua các khía cạnh: Trình độ kỹ thuật, quy mô và nhịp điệu phát triển giữa chúng.
Một cơ cấu kinh tế được gọi là tối ưu, khi nó đáp ứng các yêu cầu:

- Phản ánh đúng các quy luật khách quan, nhất là các quy luật kinh tế.
- Phù hợp với xu hướng tiến bộ của khoa học và công nghệ hiện đại.
- Cho phép khai thác tối đa mọi tìm năng kinh tế của đất nước cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
- Thực hiện được sự phân công và hợp tác quốc tế theo hướng sản xuất và đời sống ngày càng đựơc quốc tế hoá, do vậy cơ cấu kinh tế được tạo dựng phải là cơ cấu mở cửa.
- Cơ cấu kinh tế của chặng đường trước phải tạo đà cho sự phát triển của chặng đường sau.
Ở nước ta, quá trình xây dựng cơ cấu kinh tế trong hàng chục năm đã tạo dựng được một cơ sở vật chất - kỹ thuật nhất định. Song cần phải thừa nhận rằng: Trong việc bố trí cơ cấu kinh tế của chúng ta đã có những sai lầm không nhỏ về cơ cấu ngành, chạy theo công nghiệp nặng, công nghiệp cơ khí quá nhiều, xem nhẹ nông nghiệp và kết cấu hạ tầng, chạy theo quy mô lớn, côngnghệ lạc hậu. Yêu cầu đặc ra là cần nhanh chóng sửa chữa những sai lầm đó. Sự đổi mới nói chung, trong đó có đồi mới việc xây dựng cơ cấu kinh tế đã đưa lại nhiều thành tựu đáng kể quan trọng trong cơ cấu kinh tế.

2.2 Phân công lại lao động xã hội 

Phân công lao động xã hội là sự chuyên môn hoá sản xuất giữa các ngành, trong nội bộ từng ngành và giữa các vùng trong nền kinh tế quốc dân. Phân công lao động có tác dụng to lớn, là đòn bẩy của sự phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý. Sự phân công lao động xã hội phải tuân thủ các quá trình có tính quy luật sau:

- Tỷ trong và số lao động nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng và số lao động công nghiệp ngày một tăng lên.
· Tốc độ tăng lao động trong các ngành phi sản xuất vật chất (dịch vụ) tăng nhanh hơn tốc độ tăng lao động trong các ngành sản xuất vật chất.
Ở nước ta, phương hướng phân công lao động xã hội hiện nay cần triển khai trên cả chiều rộng kết hợp với phát triển theo chiều sâu.

3. Nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta từ nay đến năm 2030

Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương và có chính sách phù hợp để xây dựng, phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng khoa học - công nghệ, tập trung vào những ngành có tính nền tảng, có lợi thế so sánh, cạnh tranh, có ý nghĩa chiến lược và khả năng tham gia sâu, hiệu quả vào mạng sản xuất, phân phối toàn cầu. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và sản xuất vật liệu mới; từng bước phát triển công nghệ sinh học, công nghiệp môi trường và công nghiệp văn hóa.
Đẩy mạnh phát triển khu vực dịch vụ theo hướng hiện đại, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn các khu vực sản xuất và cao hơn tốc độ tăng GDP. Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao. Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu; phát triển toàn diện cả về nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh. Phát triển mạnh kinh tế biển, nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tập trung đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ven biển.
Thống nhất quản lý tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển trên quy mô toàn bộ nền kinh tế, vùng và liên vùng. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng; đổi mới cơ chế, chính sách, kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường; nâng cao chất lượng, tính đồng bộ và năng lực cạnh tranh của các đô thị; chú trọng phát huy vai trò, giá trị đặc trưng của các đô thị động lực phát triển kinh tế cấp quốc gia và cấp vùng.
Đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tiếp tục tập trung đầu tư hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ với một số công trình hiện đại. Ưu tiên và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho các lĩnh vực trọng tâm là hạ tầng giao thông đồng bộ, có trọng điểm, kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn và giữa các trục giao thông đầu mối; hạ tầng ngành điện bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; hạ tầng thủy lợi đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.





















BÀI XI

HỆ THỐNG LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

I. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA LỢI ÍCH KINH TẾ 
1. Bản chất và hệ thống lợi ích kinh tế

Lợi ích kinh tế có liên quan đến nhu cầu của con người, song không phải mọi nhu cầu của con người đều có thể được thoả mãn bằng lợi ích kinh tế. Chỉ những nhu cầu vật chất, mới có thể được thoả mãn bằng lợi ích kinh tế.
Có thể định nghĩa: lợi ích kinh tế là một phạm trù kinh tế biểu hiện quan hệ sản xuất được phản ánh trong ý thức thành động cơ thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm thoả mãn một cách tốt nhất nhu cầu vất chất (nhu cầu kinh tế) của các cá nhân và các chủ thể tham gia hoạt động đó.
	Trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế còn tồn nhiều hình thức sở hữu, và do đó còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế, thì lợi ích kinh tế tất yếu phải là một hệ thống lợi ích phức tạp, đa dạng bao gồm nhiều phần hệ thống lợi ích kinh tế khác nhau có liên quan với nhau cấu thành. Thật vậy:
· Từ góc độ các thành phần kinh tế, hệ thống lợi ích kinh tế bao gồm các phần hệ thống lợi ích tương ứng với từng thành phần.
· Từ góc độ bốn khâu của quá trình sản xuất, có hệ thống lợi ích kinh tế tương ứng với từng khâu: sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng.
· Từ góc độ khái quát, có hệ thống lợi ích kinh tế giữa xã hội, tập thể và cá nhân người lao động. Ba lợi ích này có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó lợi ích của cá nhân người lao động là động lực trực tiếp.
Các hệ thống lợi ích nói trên tồn tại khách quan và thể hiện cụ thể trong tất cả các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và ở các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

2. Vai trò của lợi ích kinh tế
	Nền sản xuất xã hội có nhiều động lực kích thích phát triển. Quan điểm duy vật về lịch sử cho thấy: mọi động lực, suy đến cùng, đều do động lực kinh tế quyết định. Do vậy, lợi ích kinh tế giữ vai trò động lực thúc đẩy con người và các chủ thể kinh tế vì lợi ích mà quan tâm đến kết quả sản xuất.
	Vai trò của lợi ích kinh tế thể hiện quan các phạm trù kinh tế như: tiền lương, giá cả, thuế, lợi tức, lợi nhuận… Những phạm trù này được nhà nước vận dụng thông qua việc ban hành các chính sách kinh tế.
	Một chính sách và quyết định kinh tế được coi là đúng đắn khi nó giải quyết tốt lợi ích kinh tế và do vậy kích thích người lao động và các chủ thể kinh doanh hăng hái lao động và đầu tư. 
	Nền kinh tế nước ta còn tồn tại nhiều thành phần, phải coi trọng hệ thống lợi ích kinh tế giữa các thành phần. Trong thời kỳ quá độ, hệ thống lợi ích này không phải lúc nào cũng hoàn toàn thống nhất. Khắc phục mặt mâu thuẫn thông qua việc kết hợp hài hòa các phân hệ lợi ích kinh tế là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
	Nước ta đã và đang chuyển dịch sang một cơ cấu kinh tế mở cửa, do vậy, không phải chỉ chính sách kinh tế đối nội mà cả chính sách kinh tế đối ngoại cũng phải coi trọng kết hợp hài hoà các lợi ích dân tộc và quốc tế. Trong quan hệ đối ngoại, phải tuân theo nguyên tắc: bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

II. QUAN HỆ PHÂN PHỐI TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

	1. Vị trí, bản chất và tính đa dạng của quan hệ phân phối
	
	Mỗi phương thức sản xuất khác nhau có quan hệ phân phối khác nhau. Quan hệ phân phối chịu sự chi phối của lực lượng sản xuất và của quan hệ sở hữu. Tuy vậy, quan hệ phân phối cũng có tác động ngược trở lại, nó có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Đồng thời quan hệ phân phối cũng là cái cuối cùng để đảm bảo cho quan hệ sở hữu từ hình thức pháp lý được thực hiện về mặt kinh tế.
	Trong nền kinh tế nhiều thành phần, mỗi thành phần kinh tế đều lấy một hoặc một số hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất làm cơ sở cho sự tồn tại của nó, mỗi thành phần kinh tế lại có những phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh khác nhau. Do vậy quan hệ phân phối trong thời kỳ quá độ cũng sẽ không thuần nhất mà mang tính đa dạng.

	2. Những nguyên tắc phân phối tồn tại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	2.1. Phân phối theo lao động
	Trong việc phân phối cho tiêu dùng cá nhân, phân phối theo lao động là nguyên tắc phân phối chủ yếu mang tính định hướng xã hội chủ nghĩa.
	Nội dung của phân phối theo lao động: trên cơ sở bảo đảm cho người có sức lao động được quyền lao động, xã hội dành một phần tư liệu tiêu dùng phân phối cho người lao động căn cứ theo số lượng và chất lượng hay theo kết quả lao động mà họ đã cống hiến, không phân biệt giới tính, chủng tộc và dân tộc.
	Trong thời kỳ quá độ nguyên tắc này hoạt động ở trong các thành phần kinh tế lấy sở hữu công cộng làm nền tảng, như thành phần kinh tế Nhà nước và thành phần kinh tế tập thể. Hiện nay việc áp dụng phân phối theo lao động là tất yếu khách quan ở trong các thành phần kinh tế lấy sở hữu công cộng làm nền tảng vì:
	- Ở trong thành phần kinh tế này sở hữu tư nhân đã bị xoá bỏ, tức là cơ sở kinh tế làm nảy sinh quan hệ người bóc lột người không còn. Vì vậy, trong phân phối không thể chỉ lấy tài sản hay vốn làm căn cứ, mà phải căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi cá nhân đã đóng góp cho xã hội. Kết quả lao động chính là cơ sở quyết định địa vị xã hội và phúc lợi vật chất của mỗi người.
	- Trong thời kỳ quá độ và kể cả trong chủ nghĩa xã hội vẫn còn sự khác biệt giữa các hình thức lao động như: lao động trí óc và lao động chân tay, lao động giản đơn và lao động phức tạp. Vì vậy trong quan hệ phân phối phải tính toán đến cả yếu tố này.
	- Trong thời kỳ quá độ và cả trong chủ nghĩa xã hội, lực lượng sản xuất tuy đã phát triển, song sản phẩm xã hội vẫn chưa dồi dào đến mức cho phép thực hiện nguyên tắc phân phối theo nhu cầu, mà buộc phải phân phối theo lao động.
	- Xã hội mới ra đời từ xã hội cũ, lại đang trong thời kỳ quá độ, bên cạnh những người chuyên tâm, tận tụy làm việc, dũng cảm sáng tạo, có tổ chức, có kỷ luật, vẫn còn những người trốn tránh lao động, muốn làm ít hưởng nhiều, chây lười, thiếu trách nhiệm. Tức là trên thực tế sự cống hiến về lao động cho xã hội giữa các cá nhân không giống nhau. Vì vậy trong phân phối phải tính đến yếu tố này để khuyến khích tính tích cực trong lao động. Có thể nói: trong chủ nghĩa xã hội lao động vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của mỗi người.
	Như vậy, trong thời kỳ quá độ, ở các thành phần kinh tế lấy sở hữu công cộng làm nền tảng thì những điều kiện kinh tế lấy vật chất xã hội chỉ thích hợp với phân phối theo lao động. Do vậy, phân phối theo lao động là nguyên tắc phân phối chủ yếu được áp dụng trong các thành phần này.
	Nguyên tắc này yêu cầu:
	- Trong điều kiện như nhau, lao động ngang nhau thì được trả công ngang nhau, và lao động khác nhau thì được trả công khác nhau.
	- Trong điều kiện khác nhau, lao động ngang nhau có thể được trả công khác nhau và lao động khác nhau có thể được trả công bằng nhau.
	Thực hiện đúng yêu cầu này, phân phối theo lao động có những tác dụng nhất định:
	- Cho phép kết hợp chặt chẽ và thích đáng lợi ích xã hội, tập thể và cá nhân người lao động, tạo động lực học tập nâng cao trình độ văn hoá, khoa học, kỹ thuật, tay nghề; phát huy sáng kiến cải tiến công nghệ, quan tâm đến kết quả sản xuất và năng suất lao động của mình.
	- Góp phần ổn định và phát triển có kế hoạch sự phân bố lực lượng lao động trên phạm vi cả nước, qua đó mà kết hợp được sức lao động với tài nguyên để sản xuất của cải vật chất.
	- Góp phần giáo dục thái độ, quan điểm và kỹ thuật lao động cho người lao động, có lợi cho việc hình thành con người mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
	
2.2. Phân phối theo tài sản hay theo vốn
	Để huy động và khai thác các nguồn vốn trong và ngoài nước cho đầu tư, phát triển kinh tế, để cho chính sách kinh tế nhiều thành phần đi vào cuộc sống, chúng ta nhất thiết phải thừa nhận nguyên tắc phân phối theo tài sản và vốn.
	Các nguồn vốn và tài sản mà hiện nay ta có thể huy động và khai thác được bao gồm các nguồn chủ yếu sau:
	- Vốn tự có của các doanh nghiệp độc lập.
	- Vốn cổ phần của các cổ đông trong các công ty cổ phần và của xã viên trong các hợp tác xã bậc thấp.
	- Vốn cho vay.
	- Vốn nước ngoài dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh, vốn ODA.
	Kể từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện đường lối đổi mới, với chính sách kinh tế nhiều thành phần chúng ta đã huy động một lượng vốn đáng kể ở trong và ngoài nước mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh đưa nền kinh tế bước vào thời kỳ phục hồi sau một thời gian khủng hoảng và suy thoái kéo dài. Việc phân phối kết quả sản xuất kinh doanh dưới các hình thức thu nhập như lợi tức, lợi nhuận, cổ tức… đã được thừa nhận như là những hình thức thu nhập hợp pháp và được sự bảo hộ của pháp luật. 
	Trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, việc thừa nhận nguyên tắc phân phối theo tài sản và vốn còn góp phần thúc đẩy quá trình cải cách doanh nghiệp Nhà nước thông qua cổ phần hoá, hoàn thiện và phát triển thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, đây là những bộ phận cấu thành hữu cơ của nền kinh tế thị trường.

	2.3. Phân phối thông qua phúc lợi tập thể, phúc lợi xã hội
	Để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, đặc biệt là nhân dân lao động, sự phân phối thu nhập của mọi thành viên xã hội còn được thực hiện thông qua quỹ phúc lợi tập thể và xã hội. Sự phân phối này có ý nghĩa hết sức quan trọng vì đã góp phần:
	- Phát huy tính tích cực lao động cộng đồng của mọi thành viên trong xã hội.
	- Nâng cao mức sống toàn dân, đặc biệt đối với những người có thu nhập thấp, đời sống khó khăn, làm giảm sự chênh lệch quá đáng về thu nhập giữa các thành viên trong cộng đồng.
	- Giáo dục ý thức cộng đồng, xây dựng chế độ xã hội mới.
	Quỹ phúc lợi tập thể và xã hội là một bộ phận không thể thiếu trong quá trình phân phối thu nhập cho cá nhân trong cộng đồng, song quỹ đó chỉ có ý nghĩa tích cực khi chúng được hình thành và sử dụng một cách hợp lý, phù hợp với yêu cầu và các điều kiện khách quan.
	Việc hình thành và sử dụng các quỹ phúc lợi tập thể và xã hội được coi là hợp lý khi đạt được các yêu cầu sau:
	- Quỹ phúc lợi tập thể, xã hội không thể mở rộng quá khả năng của nền kinh tế. Căn cứ vào khả năng kinh tế, vào sự phát triển của nền kinh tế, các quỹ phúc lợi tập thể và xã hội phải nhằm đáp ứng những nhiệm vụ xã hội cấp bách. Tỷ lệ quỹ phúc lợi tập thể, xã hội nếu xác định không hợp lý sẽ tác động tiêu cực đến tinh thần và thái độ lao động của người lao động.
	- Tốc độ tăng trưởng thu nhập trực tiếp của cá nhân trong cộng đồng phải tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của quỹ phúc lợi tập thể và xã hội. Chỉ khi nào lực lượng sản xuất phát triển cao thì phần dành cho phúc lợi tập thể và xã hội mới nhiều và khi đó tốc độ của nó mới có thể cao hơn tốc độ tăng trưởng thu nhập trực tiếp của cá nhân. Nếu quỹ phúc lợi tập thể và xã hội phát triển quá mức khi các điều kiện khách quan chưa cho phép sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính tích cực, chủ động và sáng tạo của mọi người lao động nhằm phát triển mạnh mẽ nền sản xuất xã hội.
	- Trong giới hạn đã xác định, cần sử dụng một cách có hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm các quỹ phúc lợi tập thể và xã hội. Việc sử dụng phải nhằm mục đích thiết thực, tránh lãng phí xa hoa, phô trương hình thức. Bởi vì các quỹ này có quan hệ đến lợi ích thiết thực của mỗi thành viên, tập thể và cộng đồng. Cho nên cần phát huy đầy đủ, dân chủ, trưng cầu ý kiến của quảng đại quần chúng, sao cho mỗi loại phúc lợi đều thích hợp với nhu cầu bức thiết của quần chúng, phát huy được tác dụng vốn có của nó.
	- Quỹ phúc lợi xã hội là bộ phận của chính sách xã hội cần được giải quyết theo tinh thần xã hội hoá. Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, đồng thời động viên mỗi người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức trong xã hội, các cá nhân và các tổ chức nước ngoài cùng tham gia đóng góp.

III. CÁC HÌNH THỨC THU NHẬP
	1. Tiền lương

	Tiền lương là một phần thu nhập quốc dân dùng để phân phối cho người lao động dưới hình thức tiền tệ, căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động mà mỗi người đã đóng góp.
	Có hai hình thức tiền lương: tiền lương theo thời gian và tiền lương theo sản phẩm. Mỗi hình thức đều có mặt ưu điểm và mặt nhược điểm. Việc áp dụng hình thức này hay hình thức kia phải căn cứ vào đặc điểm của từng ngành, từng loại công việc, từng loại sản phẩm.
	Cần phân biệt tiền lương thực tế với tiền lương danh nghĩa. Tiền lương danh nghĩa là khoản thu nhập dưới hình thức tiền tệ mà người lao động nhận được sau khi làm việc. Tiền lương thực tế được biểu hiện bằng khối lượng hàng hoá tư liệu sinh hoạt và hàng hoá dịch vụ mà người lao động có thể mua được bằng tiền lương danh nghĩa.
	Một chính sách tiền lương được coi là đúng đắn khi nó đáp ứng được hai yêu cầu: bù đắp hay tái sản xuất sức lao động không chỉ ở mức giản đơn mà còn có phần mở rộng; kích thích người lao động hăng hái học tập văn hoá, khoa học, kỹ thuật, tay nghề, phát huy sáng kiến, tăng năng suất lao động đưa lại kết quả lao động cao.
	Ngoài ra, phải biết kết hợp tiền lương với các loại tiền thưởng, kết hợp khuyến khích bằng lợi ích vật chất với việc giáo dục chính trị, tư tưởng.
	Hiện nay ở nước ta chính sách tiền lương tuy đã có nhiều cải tiến nhưng nhìn chung vẫn chưa phù hợp với yêu cầu chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiền lương hiện tại vẫn chưa trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, chưa thực sự trở thành đòn bẩy kích thích người lao động làm việc với sự nhiệt tình và sức sáng tạo cao.
	Hướng cải cách trong thời gian tới: tiền lương phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Phải gắn chặt tiền lương với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Phải đảm bảo quan hệ hợp lý về thu nhập cá nhân giữa các ngành nghề. Nghiêm trị những kẻ có thu nhập bất chính, tiền tệ hoá tiền lương, xoá bỏ những đặc quyền, đặc lợi trong phân phối.

	2. Lợi nhuận, lợi tức, cổ tức 
	- Lợi nhuận: là hình thức thu nhập của các chủ tư bản tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, được nhà nước thừa nhận trong khuôn khổ pháp luật.
	Trong các xí nghiệp tư nhân, doanh thu sau khi trừ đi các khoản chi phí về tư liệu sản xuất, phần còn lại là giá trị mới (v+m). Phần giá trị này được các nhà tư bản phân chia như sau:
	+ Trả công cho công nhân làm thuê và những người quản lý.
	+ Nộp thuế và làm nghĩa vụ đối với nhà nước.
	+ Phần còn lại là lợi nhuận của các nhà tư bản.
	Số lợi nhuận này nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng giá trị thặng dư do công nhân làm thuê tạo ra. Về bản chất, thu nhập này của các nhà tư bản vẫn là kết quả của sự bóc lột công nhân làm thuê. Nhưng quan hệ bóc lột bây giờ chịu sự quản lý và giám sát của Nhà nước bằng pháp luật, chính sách.
	- Lợi tức: đây là hình thức thu nhập từ vốn cho vay được huy động thông qua các hình thức tín dụng, các quỹ tiết kiệm. Mức lợi tức cao hay thấp phụ thuộc vào tỷ suất lợi tức. Tỷ suất này lên xuống theo quan hệ cung – cầu về tiền cho vay, quan hệ cung – cầu về hàng hoá, chỉ số giá cả và tỷ lệ lạm phát trong từng thời kỳ. Trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc hợp thức hoá thu nhập này góp phần đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của vốn tiền tệ, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm lượng tiền mặt trong lưu thông và chống lạm phát…
	- Cổ tức (hay lợi tức cổ phần, lợi tức trái phiếu): là hình thức thu nhập của các cổ đông trong các công ty cổ phần và thu nhập của người mua trái phiếu do các công ty cổ phần hoặc nhà nước phát hành.
	Mức cổ tức cao hay thấp trước hết phải căn cứ vào mệnh giá ghi trên cổ phiếu, song cổ tức thường không ổn định, nó lên xuống tuỳ theo tình hình kinh doanh của công ty: công ty kinh doanh có lãi cổ tức sẽ tăng lên và ngược lại, thậm chí cổ tức sẽ không có nếu công ty bị thua lỗ.
	Cổ tức cũng như lợi tức trái phiếu là những hình thức thu nhập mới xuất hiện gắn với quá trình chuyển sang kinh tế thị trường ở Việt Nam. Cùng với việc đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá và sự phát triển của thị trường chứng khoán, thu nhập dưới những hình thức này ngày càng trở nên phổ biến.

	3. Thu nhập từ các quỹ phúc lợi tập thể
	Ngoài những khoản thu nhập dưới hình thức tiền lương, tiền công, lợi nhuận, lợi tức… mỗi cá nhân còn nhận được những khoản thu nhập từ các quỹ phúc lợi của tập thể hoặc của xã hội, như trợ cấp khó khăn, sinh đẻ, ốm đau, tiền cứu tế xã hội, tiền hưu trí, tiền bảo hiểm…
	Hình thức thu nhập này có ý nghĩa to lớn về mặt xã hội, nó góp phần hỗ trợ, bổ sung thu nhập cho các tầng lớp dân cư và làm giảm đi sự bất bình đẳng, chênh lệch giàu nghèo trong xã hội.

IV. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CẦN PHẢI QUÁN TRIỆT TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

	1. Chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất hợp lý, bất chính trong phân phối
	Chủ nghĩa bình quân trong phân phối là sản phẩm của cơ chế kinh tế bao cấp. Nó làm thui chột động lực kinh tế, tạo ra tâm lý dựa dẫm, ỷ lại, không khuyến khích được tính năng động, tích cực, sáng tạo của người lao động. Vì vậy chuyển sang kinh tế thị trường chủ nghĩa bình quân trong phân phối là không thích hợp.
	Chuyển sang nền kinh tế thị trường, bên cạnh những ưu thế của cơ chế thị trường mà chúng ta cần phải khai thác, thì mặt trái của cơ chế thị trường lại là mảnh đất màu mỡ để những tệ nạn tiêu cực như: tham ô, hối lộ, làm ăn phi pháp, thu nhập bất chính… nảy sinh. Vì vậy các chính sách của nhà nước cần phải công khai, rõ ràng, chi tiết, pháp luật phải nghiêm minh để hạn chế và ngăn chặn những hành vi kinh doanh phi pháp, những tệ nạn tiêu cực và thu nhập bất chính.

	2. Khuyến khích làm giàu hợp pháp
	Mục tiêu phấn đấu của Đảng và dân tộc ta là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Dân có giàu thì nước mới mạnh, nước mạnh mới có khả năng thực hiện sự công bằng xã hội và có cuộc sống văn minh. Vì vậy phải phát huy nỗ lực làm giàu cho mọi công dân. Nhà nước không những khuyến khích mọi người làm giàu một cách hợp pháp, còn tạo điều kiện giúp đỡ làm giàu bằng nhiều biện pháp.
	Trong tình hình hiện nay, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là cùng toàn dân ra sức đầu tư phát triển, thực hiện tốt các kế hoạch và chương trình kinh tế, xã hội của nhà nước vạch ra. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế, mọi công dân, mọi nhà đầu tư mở mang ngành nghề, tạo việc làm cho người lao động. Phân bố lại dân cư trên địa bàn cả nước, mở rộng kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tạo điều kiện cho mọi người có sức lao động tìm kiếm được việc làm.

3. Điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, thực hiện xoá đói giảm nghèo
	Chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một mặt, ta phải thừa nhận sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội là một tất yếu khách quan; nhưng mặt khác, Nhà nước phải có chính sách và biện pháp điều tiết để làm giảm bớt sự chênh lệch giàu nghèo một cách quá đáng, thực hiện xoá đói giảm nghèo.
	Điều tiết thu nhập là một yêu cầu khách quan trong nền kinh tế thị trường nói chung, ngay cả các nước tư bản chủ nghĩa cũng phải điều tiết thu nhập.
	Thực hiện xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bảo hiểm xã hội và các hoạt động nhân đạo, từ thiện để từng bước đạt tới sự tiến bộ và công bằng xã hội trong phân phối thu nhập.
	Xuất phát từ thực tiễn cụ thể của nước ta, những nhiệm vụ trước mắt cần phải làm là:
	- Xây dựng và phát triển quỹ xoá đói giảm nghèo, đi đôi với quản lý chặt chẽ việc sử dụng quỹ này sao cho đúng đối tượng và có hiệu quả.
	- Tổ chức tốt đời sống xã hội trên từng địa bàn để trong điều kiện thu nhập bình quân đầu người còn thấp vẫn tạo được cuộc sống khá hơn cho nhân dân.
	- Tổ chức tốt việc thi hành Pháp lệnh về người có công với đất nước và cách mạng, mở rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách.
	- Thực hiện và hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội, ổn định đời sống người nghỉ hưu, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.
	- Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Thực hiện chính sách bảo trợ trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, người già cô đơn, nạn nhân chiến tranh, người tàn tật, xây dựng quỹ tình thương…




[bookmark: _GoBack]Bài XIII
HẠCH TOÁN KINH TẾ

I – BẢN CHẤT VÀ TÁC DỤNG CỦA HẠCH TOÁN KINH TẾ

	1. Bản chất của hạch toán kinh tế
	Hạch toán kinh tế là phạm trù kinh tế gắn liền với sự xuất hiện của các doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ chính sách kinh tế mới (NEP). V.I.Lênin chính là người đầu tien đề xuất tư tưởng sử dụng chế độ hạch toán kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước.
	Ở nước ta, hạch toán kinh tế xuất hiện khá sớm (năm 1957). Song ở nước ta, cũng như ở Liên Xô trước đây, hạch toán kinh tế bị biến dạng nghiêm trọng bởi cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. Trong cơ chế đó, quan hệ hàng hóa, tiền tệ bị hình thức hóa, nếu không muốn nói là bị bỏ rơi. Quan hệ hàng hóa, tiền tệ với tư cách là cơ sở khách quan của hạch toán kinh tế một khi bị bỏ rơi, bị hình thức hóa, thì lôgích tất yếu là hạch toán kinh tế cũng chỉ mang tính hình thức. Trên thực tế hạch toán bao cấp trong cơ chế cũ hoàn toàn xa lạ với hạch toán kinh tế theo tư tưởng của Lênin.
	Quá trình xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước ở nước ta, cũng đồng thời là quá trình chuyển từ hạch toán kinh tế hình thức sang hạch toán kinh tế hay hạch toán kinh doanh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
	Xét về bản chất, hạch toán kinh tế vừa là quan hệ kinh tế lại vừa là phương pháp quản lý, kinh doanh.
	+ Với tư cách là quan hệ kinh tế, hạch toán kinh tế phản ánh các mối quan hệ giữa nhà nước với doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với các tổ chức kinh tế khác, giữa doanh nghiệp với các cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.  Trong đó nhà nước là chủ sở hữu về vốn và tài sản, còn các doanh nghiệp là người được giao quyền sử dụng vốn và tài sản của nhà nước nên phải chịu trách nhiệm vật chất trước nhà nước và được khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
	+ Với tư cách là một phương pháp quản lý, kinh doanh, các doanh nghiệp nhà nước dưới sự quản lý vĩ mô của nhà nước chủ động sử dụng một cách hệ thống, có kế hoạch của các quan hệ hàng hóa, tiền tệ và các phạm trù kinh tế có liên quan, nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất với chi phí ít nhất.
	Hạch toán kinh tế là một phạm trù kinh tế khách quan, chịu sự chi phối bởi yêu cầu của các quy luật của kinh tế thị trường, của mục tiêu dân giàu nước mạnh, của sự quản lý v àđiều tiết vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

	2. Tác dụng của hạch toán kinh tế
	
	- Góp phần biến các doanh nghiệp từ đơn vị kinh tế bao cấp thực sự trở thành đơn vị kinh tế hàng hóa thích ứng với cơ chế thị trường.
	- Nâng cao tính chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp cũng như của công nhân người lao động, từ đó cho phép khai thác và phát huy đầy đủ các tiềm năng của doanh nghiệp.
	- Cho phép kết hợp một cách hài hòa lợi ích kinh tế của công nhân với lợi ích kinh tế của doanh nghiệp và lợi ích kinh tế của xã hội.
	- Hạch toán kế toán dựa trên cơ sở vận dụng các quy luật của thị trường để tính toán và đưa ra các phương án lựa chọn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

II – NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA HẠCH TOÁN KINH TẾ
	
Với tư cách là một phương pháp quản lý, kinh doanh, hạch toán kinh tế, một mặt, phải tuân thủ các nguyên tắc trong quản lý kinh tế và các quy luật của kinh tế thị trường như đã trình bày ở trên, mặt khác, để hạch toán kinh tế được đầy đủ, chính xác phải quán triệt các nguyn tắc sau:

	1. Tự bù đắp và có lãi
	Đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Nguyên tắc này xuất phát từ các yêu cầu khách quan:
	- Các quy luật của kinh tế thị trường, đặc biệt là quy luật giá trị và quy luật cạnh tranh.
	- Các nguyên tắc trong quản lý kinh tế, nhất là nguyên tắc hiệu quả.
	- Mục tiêu dân giàu nước mạnh.
	Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải đảm bảo sao cho tiền thu từ bán hàng đủ để trang trải mọi chi phí đã bỏ ra và có lãi. Nguyên tắc này được thực hiện không phải bằng những biện pháp gian lận trong kinh doanh, mà phải làm tốt công tác điều tra, thăm dò thị trường để xác định đúng chiến lược kinh doanh, đúng các câu hỏi: sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai?
	Trong kinh tế thị trường, nếu nguyên tắc này không được thực hiện đầy đủ sẽ không thể hạch toán kinh tế theo đúng nghĩa của nó.

	2. Tự chủ về kinh tế tài chính
	Sẽ không thể thực hiện nguyên tắc thứ nhất nếu doanh nghiệp hạch toán không được tự chủ về kinh tế tài chính. Nếu nguyên tắc thứ nhất được coi là mục đích kinh tế của các doanh nghiệp hạch toán thì nguyên tắc thứ hai này lại là phương tiện không thể thiếu được của các doanh nghiệp. Nguyn tắc này bắt nguồn từ nguyên tắc tập trung dân chủ và từ yêu cầu phải thừa nhận doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế hàng hóa. Với tư cách đó, nó phải được tự chủ về mọi mặt (vốn, kinh doanh và lỗ lãi), có tư cách pháp nhân, được vay vốn, được mở tài khoản ở ngân hàng, được tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, kế hoạch, thống kê, kế toán… Tất nhiên, tự chủ ở đây không phải là tự chủ vô chính phủ, mà là tự chủ trong khuôn khổ pháp luật và dưới sự quản lý vĩ mô của nhà nước.

	3. Chịu trách nhiệm vật chất và được khuyến khích bằng lợi ích vật chất
	Nguyên tắc này cho phép mở rộng quyền tự chủ của doanh nghiệp, gắn liền nghĩa vụ với quyền lợi, từ đó tạo ra động lực kinh tế cho doanh nghiệp và công nhân người lao động trong sản xuất, kinh doanh.
	Thực hiện nguyên tắc này còn cho phép kết hợp một cách hài hòa lợi ích kinh tế giữa Nhà nước với doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với người lao động.
	Tuy vậy, nguyên tắc này cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các đơn đặt hàng và hợp đồng kinh tế, nộp thuế, trả nợ ngân hàng và các tổ chức khác đúng hạn, trả lương cho người lao động đúng kỳ. Mặt khác, doanh nghiệp cũng được nhận phần lợi nhuận còn lại để thành lập các quỹ: quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ bảo hiểm rủi ro.

	4. Giám đốc bằng đồng tiền đối với các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp
	Nguyên tắc này một mặt, xuất phát từ vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường lại càng quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp nhà nước; mặt khác nó cũng là sự thể hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý kinh tế. Theo nguyên tắc này, doanh nghiệp hạch toán kinh tế phải chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, của các cơ quan tài chính, ngân hàng… của cán bộ công nhân viên chức trong doanh nghiệp.
	Việc giám đốc này được thức hiện thông qua các bảng biểu hạch toán dưới hình thức tiền tệ. Nó có tác dụng phát hiện ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh để phát huy ưu điểm và giúp tìm biện pháp khắc phục nhược điểm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạch toán đạt hiệu quả kinh tế – xã hội cao.
	Bốn nguyên tắc nói trên có quan hệ với nhau tạo thành một thể thống nhất hoàn chỉnh. Không được xem nhẹ nguyên tắc nào trong thực tiễn hạch toán kinh tế.

	III – NHỮNG ĐIỀU KIỆN TIỀN ĐỀ CỦA HẠCH TOÁN KINH TẾ
	Muốn tiến hnh tốt hạch toán kinh tế, ngoài việc phải tuân thủ bốn nguyên tắc cơ bản nói trên, còn phải từng bước tạo ra và hoàn thiện các điều kiện, tiền đề của hạch toán kinh tế.
	Những điều kiện và tiền đề của hạch toán kinh tế gồm:

	1. Ổn định về chính trị
	Không có sự ổn định về chính trị thì không thể có điều kiện để ổn định và phát triển kinh tế.
	Sự ổn định về chính trị biểu hiện ở chỗ: thể chế chính trị đã lựa chọn được sự đồng tình của đại đa số nhân dân; hệ thống chính trị, nhất là Đảng và chính quyền từ trung ương đến địa phương, phải có đầy đủ uy tín đối với nhân dân và các doanh nghiệp. Muốn vậy, Đảng và nhà nước phải tự đổi mới để có đủ năng lực và phẩm chất thích ứng với tình hình và nhiệm vụ của giai đoạn mới, thích ứng với nền kinh tế thị trường.

	2. Môi trường kinh tế ổn định
	Công tác hạch toán kinh tế luôn chịu sự tác động của môi trường, nhất là môi trường kinh tế. Do vậy, môi trường kinh tế có ổn định tương đối thì hạch toán mới chính xác. Chẳng hạn, nếu mức lạm phát phi mã, hoặc siêu lạm phát, giá cả tăng liên tục, giá trị của đồng tiền không ổn định, không chính xác sẽ làm cho các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp bị rối loạn và không thể hạch toán được.
	Môi trường kinh tế được gọi là ổn định khi:
	- Có nền tài chính lành mạnh và ổn định.
	- Sức mua của tiền tệ tương đối ổn định; lạm phát ở mức độ vừa phải cho phép việc hạch toán của các doanh nghiệp có độ chính xác nhất định.
	- Mức lãi suất và giá cả tương đối ổn định.

	3. Phải có hệ thống chính sách và pháp luật kinh tế tương đối đồng bộ
	Có chế độ kế toán và thống kê thích hợp; có Luật doanh nghiệp, Luật lao động, Luật ngân hàng, Luật thương mại, Luật hợp đồng kinh tế v.v… Có như vậy mới xác định được quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp hạch toán kinh tế.

	4. Có những định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý, để lm căn cứ hiện thực cho việc hạch toán giá thành, từ đó các doanh nghiệp mới có cơ sở để tuân thủ các nguyên tắc của hạch toán kinh tế.
	Có thể nói, các điều kiện, tiền đề nói trên liên quan với nhau và trở nên rất cần thiết không thể thiếu của hạch toán kinh tế.
	Đối với nước ta, từ một nền kinh tế hàng hóa không phát triển, lại chịu ảnh hưởng nặng nề của cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp, những điều kiện nói trên còn thiếu và đang trong quá trình hình thành. Tuy vậy, cũng không thể chờ đợi, không thể cầu toàn, chúng ta vẫn cứ phải tiến hành đồng thời, vừa hạch toán kinh tế, vừa tạo ra, vừa hoàn thiện các điều kiện để công tác hạch toán kinh tế có chất lượng tốt hơn và ngày càng đầy đủ hơn.
	Hạch toán kinh tế là tất yếu trong nền kinh tế thị trường. Muốn hạch toán tốt, ngoài việc phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản và tạo ra các điều kiện, các tiền đề, còn phải làm tốt việc hạch toán vốn và sử dụng vốn có hiệu quả; phải hạch toán đầy đủ các yếu tố đầu vào, gắn với giá thành sản xuất và giá thành thương phẩm, để đảm bảo hàng hóa và dịch vụ ở đầu ra được thị trường thừa nhận.
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